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LỜI NÓI ĐẨU 


Năm học 2006 - 2007 là năm đầu liôn sách giáo khoa hóa học 10 dược 
áp dụng trên phạm vi toàn quốc. Đẽ có thêm một tư liệu tham kháo cho các cm 
học sinh lớp 10 yêu thích môn Hóa học. chúng tôi biên soạn cuốn sách “Hướng 
dần giái bài tập hóa học 10”. 

Sách dược biên soạn theo chương trình và sách giáo khoa hóa học lớp 
10. Sách gồm bây chương, tương ứng với bảy chương của sách giáo khoa. Câu 
trúc cùa mỗi chương gồm: 

A. Tóm tát lí thuyết. 

- Bao gồm những nội dung kiến thức cơ bản của chương. 

- Một số lưu ý khi giái bài tập hóa học trong chương. 

B. Để bài và hướng dẫn giải. 

- Các đề bài dược sắp xếp thứ tự theo chương, bài. 

- Hướng dẫn giải. 

c. Một sò' thông tin bổ sung. 

Chương trình Hóa học lớp 10 có nhiổu nội dung trừu tượng, phức tạp 
như cấu tạo nguyên tử, liôn kết hóa học và tốc dộ phán ứng, cân bàng hóa học. 
Phần hóa học nguyên tố các nhóm VIIA và VIA được trình bày không theo 
cách mô tá như ờ lớp 8 và lớp 9 mà được xây dựng trên lí thuyết cấu tạo nguyên 
tử, liên kết hóa học và định luật tuần hoàn. Các em học sinh lóp 10 có thể tìm 
thấy trong cuốn sách này những gợi ý để suy nghĩ, những hướng dẫn chi tiết về 
một bài tíỊp hóa học khó nào đó trong sách giáo khoa. 

. Hy vọng rằng sách sẽ là một tài liệu tham khảo bổ ích cho các em học 
sinh. Chúng tôi chân thành cảm ơn và rất mong nhận được sự góp ý của các bạn 
đọc để sách dược hoàn chính hơn trong lẩn tái bàn sau. 


Các tác giả 
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Chương 1. NGUYÊN TỬ 
A. TÓM TẮT Ú THUYẾT 

I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ 

1. Thành phần, cáu tạo nguyên tử 

Nguyên tử gồm hạt nhân và vỏ electron. Hạt nhân gổm các hạt proton và 
nơtron, phần vỏ gồm các electron. Các đặc trưng cùa các hạt cơ bản trong 
nguyên tử được tóm tắt trong bảng sau: 



Proton 

Nơtron 

Electron 

Kí hiệu 

p 

n 

e 

Khối lượng u (đvC) 

1 

1 

0,00055 

Khối lượng (kg) 

1,6726. lữ 27 

1,6748.10' 27 

9.1095.10' 3 ' 

Điện tích nguyên tố 

1+ 

0 

1- 

Điộn tích c (Culông) 

1,602.10" 

0 

-1,602.10- 19 


2. Hạt nhãn nguyên tử 

Nãm 1911, khi bắn phá một lá vàng mỏng bằng tia phóng xạ của rađi và 
dùng màn huỳnh quang đặt phía sau lá vàng để theo dõi đường di của hạt a, 
Ro-dơ-pho và các cộng sự dã phát hiộn hầu hết các hạt a đều xuyên thẳng qua 
lá vàng. Chỉ có một số rất ít bị lệch hướng ban đẩu hay bật trở lại khi gặp lá 
vàng. Điêu này chỉ có thể dược giải thích là nguyên tử có cấu tạo rỗng. Phần 
mang điện tích dương nằm ở tâm gọi là hạt nhân nguyên tử. Hạt nhân nguyôn 
tử có kích thước rất nhỏ so với kích thước của toàn bộ nguyên tử. 

Điội tích hạt nhân có giá trị bằng số proton trong hạt nhan, gọi là z+. Do 
nguyên tử trung hòa về điện cho nên số electron bằng số z. 

Thi dụ: nguyên tử oxi có 8 proton trong hạt nhân và 8 electron ờ lớp vỏ. 

Sỉ khới: kí hiệu A, được tính theo công thức A = z + N, trong đó z là 
tổng SỐ hỊt proton, N là tổng sô' hạt nơtron trong hạt nhân nguyên tử. 

Thídụ nguyên tử nhôm có z = 13, N = 14 => A = 13 + 14 = 27. 

A quyên tô hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng điện tích hạt nhân. 

Đồng vị là những nguyên tử có cùng số proton nhưng khác nhau về số 
nơtron, co đó, sô' khối A của chúng khác nhau. Người ta đã biết khoảng 300 
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đống vị tự nhiên của các nguyên tố hóa học. Ngoài ra bằng con dường nhân tạo, 
đã tổng hợp dược khoảng 1000 đồng vị khác. 

II. CÂU TẠO VỎ ELECTRON CỦA NGUYÊN TỬ 
1. Lớp electron 

• Trong nguyên tử, mỗi electron có một mức năng lượng nhất định. Các electron 

có mức nâng lượng gần bằng nhau được xếp thành một lớp electron. 

• Thứ tự của lớp tăng dần 1, 2, 3, n thì mức năng lượng của electron cũng tăng 

dần. Electron ở lớp có trị số n nhỏ bị hạt nhân hút mạnh, khó bứt ra khỏi 
nguyên tử: Electron ở lớp có trị số n càng lớn thì có năng lượng càng cao, bị 
hạt nhân hút yếu và dể tách ra khỏi nguyên tử hơn. 

• Lóp electron đã có đủ sô' electron tối đa gọi là lóp electron bão hòa. 

• Tổng số electron trong một lớp là 2n 2 . 


Sô' thứ tự của lớp electron (n) 

1 

2 

3 

4 

Kí hiệu tương ứng của lớp electron 

K 

L 

M 

N 

Số electron tối đa ờ lớp 

2 

8 

18 

32 


2. Phân lớp electron 

• Mỗi lồp electron lại được chia thành các phân lớp. Các electron thuộc cùng 
một phan lớp có mức năng lượng bằng nhau. 

• Kí hiêu các phân lóp là các chữ cái thường: s, p, d, f. 

• Số phân lớp của một lớp electron bằng số thứ tự của lớp. 

• Thí dụ: Lớp K (n = 1) chỉ có một phân lớp s. 

Lớp L (n = 2) có 2 phân lóp là s và p. 

Lóp M (n = 3) có 3 phân lớp là s, p, d 
Lóp N (n = 4) có 3 phân lớp là s, p, d, f 

• Số electron tối đa trong một phân lóp: 


Phan lớp s chứa tối đa 2 electron, phan lóp p chứa tối đa 6 electron, phân 
lớp d chứa tối đa 10 electron, phân lớp f chứa tối đa 14 electron. 


Lớp electron 

Sô' electron tối đa của lớp 

Phan bô' electron trôn các phân lóp 

K(n=l) 

2 

ls 2 

L(n = 2) 

8 

2s 2 2p 6 

M (n = 3) 

18 

3s : 3p s 3d'° 

N (n = 4) 

32 

4s 2 4p fi 4d l0 4f M 
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3. Càu hình electron của nguyên tử 

Là cách biểu diễn sự phán bố electron trẽn các lớp và phân lớp của 
nguyên tử. Sự phân bố của các electron trong nguyên tử tuân theo các nguyên lí 
và quy tắc sau: 

a. Nguyên lí vững bển: ở trạng thái cơ bản, trong nguyên tử các electron 
chiếm lân lượt các obitan có mức năng lượng từ thấp lên cao. 

b. Nguyên lí Pauli: Trẽn một obitan chỉ có thể có nhiều nhất là hai 
electron và hai electron này chuyển động tự quay khác chiều nhau xung quanh 
trục riêng của mỗi electron. 

c. Quy tắc Hun: Trong cùng một phân lớp. các electron sẽ phân bò' trên 
các obitan sao cho sô' electron độc thân là tối da và các electron này phải có 
chiểu tự quay giỏng nhau. 

d. Quy tắc vè' trật tự cúc mức năng lượng obitan nguyên tử: 

1 s< 2 s< 2p< 3s< 3p< 4s< 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d <6p< 7s< 5f <6d. 

Thí dụ: Cấu hình electron của Fe, Fe 2 \ Fe J * 

Fe: ls 2 2s ỉ 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 4s 2 
Fe 2+ : 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 6 
Fe 3+ : 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 5 

4. Đặc điếm của lớp electron ngoài cùng 

• Đối với nguyên tử của tất cả các nguyên tố, số electron lớp ngoài cùng 
có nhiều nhất là 8 electron. 

• Các nguyên tử có 8 clectron lớp ngoài cùng (ns 2 np 6 ) đều rất bổn vững, 
chúng hầu như không tham gia vào các phản ứng hóa học. Đó là các khí hiếm, 
vì vậy trong tự nhiên, phân tử khí hiếm chỉ gổm một nguyên tử. Thí dụ Ne, Ar, 
Kr... 

• Các nguyên tử có 1-3 electron lóp ngoài cùng đều là các kim loại (trừ 
B). Trong các phản ứng hóa học các kim loại có xu hướng chủ yếu là nhường 
electron trờ thành ion dương. Thí dụ Na, Mg, AI... 

• Các nguyên tử có 5-7 electron lớp ngoài cùng đéu là các phi kim. Trong 
các phàn ứng hóa học các phi kim có xu hướng chù yếu là nhận thêm electron 
trỏ thành ion âm. Thí dụ: N, o, Cl... 

• Các nguyên tử có 4 electron lớp ngoài cùng là các phi kim, khi chúng có 
sô' hiệu nguyên tử nhỏ như c, Si hay các kim loại như Sn, Pb khi chúng có số 
hiệu nguyên tử lớn. 

Kết luận: Như vậy tìr cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử có 
thể biết dược những tính chất hóa học cơ bản của nguyên tố hóa học. 
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III. MỘT SỐ LƯU Ý KHI GIẢI BÀI TẬP CỦA CHƯƠNG NGUYÊN TỬ 
Chương 1 cung cấp cho học sinh các kiến thức nẻn tảng về cấu tạo chất, dó 
là lí thuyết về cấu tạo nguyên tử. Đặc điểm chung của lí thuyết về câu tạo chất là 
trừu tượng và khái quát cao và các nội dung khoa học mang tính chất thực 
nghiệm. Do đó, để dề hình dung được các hạt nhỏ bé như nguyên tử. hạt nhân, 
học sinh cđn tính toán để so sánh với các vật thật. Thí dụ bài tập 3 trang 9 sách 
giáo khoa giả thiết hạt nhân nguyên tử hiđro bằng quả bóng quần vợt (d = 6cm), 
khi đó kích thước của nguyên tử sẽ là một quả cầu khổng lồ, bán kính 3(X)m. 

Chương 1 liẽn quan đến thế giới vật chất nhỏ bé (vi mô), các ước số của 
mét được sừ dụng thường xuyên. Học sinh lưu ý việc chuyển đổi dơn vị, tránh 
nhầm lẫn. 

1 A = 10' lo m = 10‘ 8 cm; lnm = 10' 9 m; lnm = 10 a 
B ài tập của chương l còn chú ý rèn luyện khả năng xác định tén nguyên 
tố hóa học khi biết tổng số các hạt proton, nơtron và electron trong nguyên tử. 
Khi đó, Các em lưu ý, đối với cdc nguyên tố hóa học có số hiệu nguyên tử từ 2 
z 

đến 82 trong bảng tuần hoàn thì 1 < — < 1,5. 

N 

Kỹ nàng viểt cấu hình electron, từ đó xác định nguyên tố hóa học là kim 
loại, phi kim hay khí hiếm cũng là một trong những yêu cầu của chương 1. Để 
giải quyết tốt các bài tập dạng này các em cần nắm vững các nguyên lí vững 
bền, nguyên lí Pauli, các quy tắc về trật tự mức năng lượng, quy tắc Hun. 

B. ĐỂ BÀI VÀ HƯỞNG DẪN GIẢI 

BÀ11. THÀNH PHẦN NGUYÊN TỬ 
ĐỀ BÀI 

1. Các hạt cấu tạo nôn hạt nhân của nguyên tử là : 

A. Electron và proton c. Nơtron và electron 

B. Proton và nơtron D. Electron, proton và nơtron 

Chọn đáp án đúng. 

2. Các hạt cấu tạo hên hẩu hết các nguyên tử là : 

A. Proton và electron; c. Nơtron và proton 

B. Nơtron và electron; D. Nơtron, proton và electron 

Chọn đáp án đúng. 
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3. Nguyên lử có đường kính lớn gấp khoảng 10000 lần đường kính hạt nhân. 

Nếu ta phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường kính 6 cm thì 
bân kính khối cầu sẽ là: 

A. 200 m c. 600m 

B. 300 m D. 1200m 

Chọn đáp số đúng. 

4. Tính tí số vé khối lượng của electron so với proton, nơtron. 

5. Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10 1 nm, khối lượng nguyên tử là 65 u. 

a) Tính khối lượng riêng của nguyên tử kẽm. 

b) Thực tế hầu như toàn bộ khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân với bán 

kính r = 2. 10* nm. Tính khối lượng ricng của hạt nhân nguyên từ kẽm. 


ĐÁP SỐ VÀ HUỚNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án B. 

2. Đáp án D. 

3. Đáp án c. 

Giải thích : Nếu phóng đại hạt nhân lên thành một quả bóng có đường 
kính 6 cm thì đường kính của nguyồn tử là : 

6cm X 10000 = 60000cm = 600m. 

4. Tỉ số về khối lượng của electron so với proton, nơtron. 


m e 

_ 9,1095x 10 28 £ 

Ị 

m 

l,6726x 10~ 24 g 

1837 

m c 

_ 9,1095xl0' 28 g 

1 

m n 

l,6748x 10~ 24 g 

1839 


Nhân xét: khối lượng của proton và nơtron đẻu lớn gấp gần 2000 lần so 
với khối lượng của electron. 

5. a) Tính khối lượng ricng cùa nguyên tử kẽm là khối lượng cùa lem 3 nguyên 
tử kẽm. 


Thể tích của nguyên tử kẽm : V = jJCT 3 
r= l,35.10' lo m= l,35.10 8 cm 


v = 3.14. (1,35.1 O^cm) 3 = 10,26.10 24 cm\ 



Khối lượng riêng của nguyên tử kẽm 
(j _ m _ 65u 

" V " 10,26.10 24 cm 3 


«6.10 24 u/cm 3 


Ta biết u « 1,66. 10' 24 gam, cho nên d = 1,66. 10' 24 . 6. 10 24 « 10 (gam/cni 3 ) 
b) Thể tích hạt nhân nguyên tử kẽm là : 
r = 2.10' l5 m = 2. 10' l3 cm 

V = ịm’ = ịx3,14*(2xl0-' 3 cm) 3 «33,49. 10 39 cm 3 . 

' 3 3 

Thực tế, hầu hết khối lượng nguyên tử tập trung ở hạt nhân, nôn lem 3 hạt ■ 
nhàn nguyên tử kẽm nặng hơn 3 tỉ tấn. 

Khối lượng riêng của hạt nhân : D = rr = —- =B 2. 10 39 u/cm 

* * V 33,49. 10‘ 39 cm 

Hay 2. lơ w u/cm 3 .1,66.10' 24 «3,32.10 l5 (gam) hoặc 3,32.10 9 tán (hơn 3 tỉ tân/cm 3 ) 


BÀI 2 

HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - NGUYÊN Tố HÓA HỌC - £>ỔNG VỊ 
ĐỂ BÀI 

1. Nguyên tô' hóa học là những nguyên tử có cùng: 

A. Sô' khối. c. Sô' proton. 

B. Sô' nơtron. D. Sô' nơtron và proton. 

Chọn đáp án đúng. 

2. Kí hiệu nguyên tử biểu thị dầy đủ dặc trưng cho một nguyôn tử của nột 
nguyên tỏ' hóa học vì nó cho biết: 

A. Sô' khôi A. 

B. Sô' hiộu nguyên tử z. 

c. Nguyên tử khối của nguyên tử. 

D. Sô' khối A và số hiệu nguyên tử z. 

Chọn đáp án đúng. 

3. Nguyên tố cacbon có hai dồng vị bển 'jC chiếm 98,89% và '£c chiêm 
1,11%. Nguyên tử khối trung bình của nguyên tố cacbon là: 

A.'12,500; B. 12,011; C. 12,022; D. 12,055 
Chọn đáp số đúng. 
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4. Hãy xác định sô đơn vị điện tích hạt nhân, sô proton, sô nơtron, số electron, 
nguyên tử khối của các nguyên tử thuộc các nguyên tố sau: 

7 Li; 'lì'; *Mg; "Ca; 

5. Đỏng có hai đồng vị bền 2 * Cu và j 3 Cu . Nguyên tử khối trung bình của 
đóng là 63,54. Tính thành phần phần trăm của mỏi đổng vị. 

6. Hiđro diều chế lừ nước nguyên chất có nguyên tìr khối là 1,008. Hỏi có bao 
nhiêu nguyên tử cùa đổng vị |H trong 1 ml nước? 

7. Oxi tự nhiên là một hỗn hợp các đồng vị 99,757% l6 0; 0,039% ,7 0; 
0,204% "O. Tính số nguyên tử cùa mỗi loại đổng vị khi có 1 nguyên tử 17 0. 

8. Agor) tách ra tù không khí là hỗn hợp ba dồng vị: 99,6% 40 Ar; 0,063 38 Ar; 
0,337% v ’Ar. Tính thổ tích cùa 10 g Ar ở điều kiện tiêu chuẩn. 

ĐÁP SỐ VÀ HUỐNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án c. 

2. Đáp án D. 

3. Đáp án B. 

, ....... 12x98,89%+13x1,11% 

Nguyên tử khối trung binh cua cacbon =-- 

= 12,01 l(u). 


4. Xác định số đơn vị diên tích hạt nhân, số proton, sô' nơtron, sò' electron, 
nguyên tử khối cùa các nguyên tử thuộc các nguyên tô' sau: 



z 

Sô' p 

Sô' n 

Số elcctron 

NTK(u) 

Ị Li 

3+ 

3 

4 

3 

7 

’JF 

9+ 

9 

10 

9 

19 

12 Mg 1 

12+ 

12 

12 

12 

24 

SCa 

20+ 

20 

20 

20 

40 


5. Tính thành phần% theo khối lượng của đổng “Cu, 2 ,Cu 

Đạt thành phần % của j^Cu là a%. Theo công thức tính nguyên tử khối 
trung bình, ta có: 
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x . - ......_ u , - 65xa%+ 63x(100-a)% 

Nguyên tử khói trung bình của Cu =-■ ■ ■ ', ---— = 63,54 (u). 

100 % 

=> a = 27%, thành phần % của 2 ,Cu = 100 - 27 = 73%. 

6 . Một cách đơn giản, ta coi hiđro chỉ có hai đồng vị ỊH và |H , áp dụng công 
thức tính nguyên từ khối trung bình, đặt a là thành phần % của 1 H , ta có: 

Nguyên tử khối trung bình của H = ■— <a// ° " ■ ■ ■ a * ~~ = 1.008 (u) 

100 % 

1.3= X 100%. 

. 1 

lml nước nguyên chất năng lgam, có số mol H 2 0 = -1 (moi) 

Số nguyên tử H = -1X 6,023 X 10 23 

=> Sô' nguyên tử ]u = X —X1 o 23 = 0,5354 X 1 o 21 nguyên tử. 

, 99,757 

7. Sô nguyên tử o = Q Q 29 = 2558 (nguyên tử). 

Sô' nguyên tử l8 0 = = 5 (nguyên tử). 

8 . Agon tách ra từ không khí là hổn hợp ba đổng vị: 99,6% 40 Ar, 0,063 y Ar; 
0,337% 36 Ar. Tính thể tích của 10 g Ar ở điểu kiện tiêu chuẩn. 

.I ....... , A _ (99,6x40)+ (0,063x38)+ (0,337x36) no 

Nguyên tử khối của Ar =-- —-777 -=39,98 (U; 

100 

Khối lượng mol của Ar = 39,98(gam) 

Thể tích của 10 gam Ar = -11—X 22,4 = 5,603 (lít) 

6 39,98 

BÀI 3. LUYỆN TẬP THÀNH PHẦn nguyên tử 

ĐỀ BÀI 

1. Theo số liệu ở bảng 1, bài 1 trang 8 : 

a) Hãy tính khối lượng (g) của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtroi, 7 
electron). 
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b) Tính tỉ số khối lượng của elcctron trong nguyên từ nitơ so với khối lượng 
toàn nguyên tử 

2. Tính nguyên tứ khối trung bình của nguyên tố kali biết rằng trong tự nhiên 
thành phần % các đồng vị của kali là 93,258% ”K,, 0,012% *K và 
6,730% "K. 

3. a) Định nghĩa nguyên tô' hóa học 

b) Kí hiệu nguyên tử cho biết những dặc trưng gì của nguyên tử của một 
nguyên tô hóa học, lấy thí dụ với nguyên tô kali. 

4. Cán cứ vào đâu đc người ta biết chắc chấn ràng giữa nguyên tố hiđro (Z = 1) 
và nguyên tố urani (Z = 92) chí có 90 nguyên tố. 

5. Tính bán kính gần dứng của nguyên tử canxi biết thể tích của iniol canxi 
tinh thê bằng 25,87cm\ 

(Cho biết trong tinh thế, các nguyên tử canxi chỉ chiếm 74% thể tích còn lại 
là khe trống). 

6. Viết cống thức của các loại phân từ đồng (II) oxit, biết rằng đổng và oxi có 
các đổng vị sau : “Cu , 2 ,Cu ,‘gO ,'gO ,'ỊỊO . 

ĐÁP SỐ VÀ HUÓNG DẨN GIẢI 

1. a) Tính khối lượng (g) của nguyên tử nitơ (gồm 7 proton, 7 nơtron, 7 electron). 

m N = m + m„ + m c 

m N = 7x1,6726 xlO’ 24 + 7 X 1,6748 X I0 24 + 7 X 9,1095 X lo 28 
Do khối lượng electron rất nhỏ so vói proton và nơtron nên có thế bò 
qua khi tính khối lượng nguyên từ. 

m N = (11.7082+ 11.7236) 10 24 = 23,4318.10' 24 (gam) 
b) Tính li sỏ khối lượng của electron so với khôi lượng toàn nguyên tử N 

3- = 7^:^ĩg 8 = 0,0002721*0,0003 
m N 23,4318x10' 24 

2. Nguyên tử khối trung bình cùa nguyên tố kali biết rẳng trong tự nhiên thànl’ 
phần % các dồng vị của kali là 93,258% Ỉ’K, 0,012% 4 "K và 6,730%|‘K . 

MTV V _ 93,258x39 + 0,012x40 + 6,730x41 , 

NTK trung bình cùa K = —-- — v~ -= 39,13 (u) 

100 

3. a) Định nghĩa nguyên tố hóa học 

Nguyên tố hóa học là tập hợp các nguyên tử có cùng số đơn vị điện tícl 
hạt nhân. 
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b) Kí hiệu nguyên tử cho biết những đặc trưng gì của nguyên từ của một 
nguyên tô' hóa học, lấy thí dụ với nguyên tố kali. 

Kí hiệu nguyên tử cho ta biết: 

- Số hiệu nguyên tử. 

- Sò' đơn vị điện tích hạt nhân. 

- Sô' electron ở lớp vỏ nguyên tử. 

- Sỏ' khối A. 

Thí dụ: kí hiệu của nguyên tô' kali: 19 K cho ta biết sỏ hiệu nguyên từ là 
19. Sô' dơn vị diện tích hạt nhân là 19, có 19 clectron trong lớp vỏ, sổ khối của 
K là 39. 


4. Cân cứ vào sô' đơn vị diện tích hạt nhân nguyên tử của mỗi nguyên tô' hóa học 
là những sô' nguyên dương. Giữa nguyên tỏ' hiđro (z = 1) và nguyên tô' urani 
(z = 92) chỉ có 90 sô' nguyôn, dương tương ứng với 90 nguyên tố hóa học. 

5. Tính bán kính gần dứng cùa nguyên tử canxi biết thể tích của linol carni 
tinh thổ bằng 25,87cnv. 


Thể tích của một nguyên tử Ca = 


Áp dụng cỏng thức V = y Ttr' 


25,87cm 3 X 74 
100x6,023xl0 2, 


25x74x3 
100x6,023.10 :ĩ> 
4x3,14 


= 1,97.10 8 (crm) 


6 . Viết công thức của các loại phân tử đóng (11) oxit, biết rằng dồng và oxi có 
các đồng vị sau : “Cu ,gẽu ,‘ío ,'ịõ ,'Ị|0 . 


16 16 

Với dông vị , 6 0: 6 S CuO, 6J CuO 

Tương tự như với dồng vị oxi 16, dồng vị oxi 17 cũng có các oxit là : 
65 CuO, 6ỉ CuO 

Đồng vị oxi 18 có hai oxit là: 65 CuO và 63 CuO 
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ữk\ 4. CẤU TẠO Vỏ ELECTRON CỦA NGUYỀN TỬ 

ĐẾ BÀI 

1. Một nguyên tứ M có 75 electron và 110 nơtron. Kí hiệu cùa nguyên từ M là: 

A. ‘£M B. c. 'Ị"M D. 

2. Nguyên tứ nào trong các nguyôn tử sau đây chứa dồng thời 20 nơtron, 19 
proton và 19 electron ? 

A. ;;ci B. ”K c. ,3 Ar D. 

Chọn đáp án dúng. 

3. Số đơn vị điện tích hạt nhân của nguyên từ flo là 9. Trong nguyên tử flo, số 
olectron ờ mức năng lượng cao nhất là: 

A. 2 B. 7 c. 9 D. 11 

4. Các electron cùa nguyên tử nguyên tố X được phân bố trên ba lớp, lóp thứ ba 
có 6 elcctron. Số dơn vị diện tích hạt nhàn của nguyên tử đó là: 

A. 6 B. 8 c. 14 D. 16 

5. a) Thế nào là lớp và phân lcp. Sự khác nhau giữa lớp và phân lớp. 

b) Tại sao kíp N chứa tối da 32 electron. 

6. Nguyên tứ agon có kí hiệu là Ar . 

a) Hãy xác định sò proton, số nơtron và sỏ’ electron của nguyên tử. 

I>) Hãy xác dinh sự phàn bố electron trên các lớp clectron. 

ĐÁP SỐ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án A. 

Giải thích: Trong nguyên tử, số electron bằng số proton bằng 75, số khối 
A = z + N=75+ 110= 185. Do dó kí hiệu của M là '* S 5 M . 

2. Đáp án B. 

3. Đáp án B. 

Giải thích: Nguyên từ F có 9 electron, chia thành hai lớp là ls 2 2s 2 2p 5 , do 
đó số electron ở mức nàng lượng cao nhất thuộc lóp thứ hai, có 7 clcctron. 

4. Đáp án D. 

Giải thích: Lớp thứ nhất (K) có tối đa 2 electron. Lớp thứ hai (L) có tối đa 
8 clectron và lớp thứ ba có 6 electron, cho nên tổng số electron là 16. 

5. a) Thế nào là lớp và phủn lớp. Sự khác nhau giữa lớp và phàn lớp. 
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Lớp electron bao gồm các electron có mức nãng lượng gần bằng nhau. 
Trong mỗi lớp electron lại chia thành các phân lớp như s, p, lỉ... 

Phân lóp electron bao gồm các electron có mức nàng lượng hằng nhau, 
b) Tại sao lớp N chứa tối đa 32 electron. 

Số electron tối đa trong một lóp bằng 2n 2 trong đó n là sỏ' thứ lự của lóp 
electron. Lớp N có giá trị n = 4 cho nên 2. 4 2 = 32 (electron) 

6. a) Sò' proton, số nơtron và số electron của nguyên tử 'Ịg Ar . 
z= 18; N =40 -18 = 22; Sốelectron = 18 
b) Sự phân bỏ electron trên các lớp: 

Lớp K: 2; Lớp L: 8; Lớp M: 8 

BÀI 5: cXu HÌNH ELECTRON CỦA NGUYỀN TỬ 

ĐỀ BÀI 

1. Nguyên tố có z = 11 thuộc loại nguyên tố : 

A. s B. p c.d D. f 

Chọn đáp án dứng. 

2. Cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh (Z = 16) là : 

A. ls 2 2s 2 2p 5 3s : 3p ; ' B. ls 2 2s'2p 6 3s 2 3p 6 

c. 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 D. I s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 3 

Chọn đáp án đúng. 

3. Cấu hình electron của nguyên tử nhôm (Z = 13) là ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p'. 

A. Lóp thứ nhất (Lớp K) có 2 electron; 

B. Lớp thứ hai (Lớp L) có 8 electron; 
c. Lớp thứ ba (Lớp M) có 3 electron; 

D. Lớp ngoài cùng có 1 electron; 

Tim câu sai ? 

4. Tổng số hạt proton, Iiơtron, electron trong nguyên tử của một nguyên tố là 13. 

a) Xác định nguyên tử khối. 

b) Viết cấu hình electron nguyên từ của nguyên tố đó. 

(Cho biết : các nguyên tố hóa học có số hiệu nguyên lử từ 2 đến 82 trong 
bâng tuần hoàn thì 1 < — < 1,5) 
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5. Có bao nhiêu eleclroivử lớp ngoài cùng Irong nguyói 1 từ của các nguyên tố có 
sỏ' hiệu nguyên tử lẩn lượt bằng 3, 6, 9, 18? 

6. Viết cấu hình electron nguyên từ của các cặp nguyên tố mà hạt nhàn nguyên 
tử có sô proton là: 

A. 1,3; B.8,16; c. 7,9. 

Những nguyên tố nào là kim loại? Là phi kim ? Tại sao? 

ĐÁP SỐ VÀ HUỐNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án A. 

2. Đáp án c. 

3. Đáp án D. 

4. Tổng sô' hạt proton, nơtron, electron trong nguyên từ của một nguyên tố là 13. 

a) Xác định nguyên lử khối. 

2Z + N=13(1) và I < — < 1,5 (25 => 3,7<z<4(3) 

N 

hay z = 4, N =13-8=5 

Vậy số khôi A = 4 + 5 = 9; Nguyên tử khối = 9 (u). 

b) Viết cảu hình electron nguyên tử của nguyên tở đó. 

z = 4 => cấu hình electron là ls 2 2s 2 

5. Sô' electron ờ lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố'có sô' hiệu 
nguyên tử lần lượt bằng 3,6,9, 18 là: 

z = 3 có cấu hình eỉectron: ls 2 2s' lớp ngoài cùng có 1 electron. 
z = 6 có cấu hình elcctron: 1 s 2 2s 2 2p 2 lớp ngoài cùng có 4 electron. 
z = 9 có câu hình electron: I s 2 2s 2 2p 5 lớp ngoài cùng có 7 éỉectron. 
z = 18 có cấu hình clediúti: ls ? 2ír2p fi 3§ 2 3p 6 lớp ngoài cùng có 8 electron. 

6. Viết cấu hình electron nguyên tử cùa các cặp nguyên tố mà hạt nhân nguyên 
tử có số proton là: 

A. 1, 3; ls' phi kim và ls : 2s' kim loại. 

B. 8, 16; ls 2 2s 2 2p 4 phi kim và ls 2 2s 2 2p'’3s’3p 4 phi kim. ’ 

c. 7,9. Is 2 2s 2 2p’ phi kim và ls 2 2s 2 2p 5 phi kim. 

Bời vì: Nguyôn tử có 1 - 3 electron lớp ngoài cùng (trừ hiđro) là kim loại. 
Nguycn tử có 5 - 7 electron lớp ngoài cùng là phi kim. 
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BÀI 6: cXu HÌNH ELECTRON CỦA NGUYỀN TỬ 

ĐỀ BÀI 

1. Thế nào là nguyên tô' s, p, d, f? 

2. Các electron thuộc lớp K hay lớp L liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn? Vì sao? 

3. Trong nguyên tử, những electron của lớp nào quyết định tính chất hóa học 
của nguyên tử nguyên tố đó? Cho thí đụ. 

4. Vỏ electron của một nguyên tử có 20 electron. Hỏi 

a) Nguyên tử đó có bao nhiêu lóp electron? 

b) Lớp ngoài cùng có bao nhiêu electron? 

c) Nguyên tố đó là kim loại hay phi kim? 

5. Cho biết sô' electron tối đa ờ các phân lớp sau: 

a) 2s b) 3p c) 4s d) 3d. 

6. Cấu hình electron của nguyên tử photpho là: 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p\ Hỏi: 

a) Nguyên tử photpho có bao nhiẽu electron? 

b) Sô' hiệu nguyên tử của p là bao nhiêu? 

c) Lớp electron nào có mức năng lượng cao nhất? 

d) Có bao nhiêu lớp electron, mỗi lớp có bao nhiêu electron? 

e) Photpho là nguyên tô' kim loại hay phi kim? Vì sao? 

7. Cấu hình electron nguyên tử cho ta biết những thông tin gì? Cho thí dụ. 

8 . Viết cấu hình electron đáy đù cho các nguyên từ có lớp electron ngoài cùng là: 

a) 2 s‘ b) 2 s 2 2 p 3 c) 2 s 2 2 p 6 

d) 3s 2 3p 3 e) 3s 2 3p s g) 3s 2 3p 6 

9. Cho biết tủn, kí hiệu, sỏ' hiệu nguyên tử của: 

a) 2 nguyên tô' có sô' electron ngoài cùng là tối đa. 

b) 2 nguyên tô' có 1 electron ờ lớp ngoài cùng. 

c) 2 nguyên tô' có 7 electron ờ lớp ngoài cùng. 

ĐÁP SỐ VÀ HUỐNG DẪN GIẢI 
1. Thế nào là nguyôn tô' s, p, d, f? 

• Nguyên tô' s là những nguyên tô' mà nguyên tử có electron cuối cùng 
dược diên vào phân lớp s. Thí dụ Na, Mg, Ca... 

Nguyên tô' p là những nguyên tô' mà nguyên tử có eléctron cuối cùng 
dược điển vào phân lóp p. Thí dụ AI, Si, c,... 
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Nguyên tố d là những nguyên tỏ' mà nguyên tử có electron cuối cùng 
được điển vào phAn lớp d. Thí dụ Cu, Fe, Ni... 

Nguyên tò f là những nguyên tố mà nguyên tử có clectron cuối cùng 
dược điền vào phân lớp f. Thí dụ Ce, Pr, Nd... 

2. Các elcctron lớp K liên kết với hạt nhân chặt chẽ hơn lớp L, bởi vì lớp K gần 
hạt nhân hơn. 

3. Trong nguyên tử, những electron của lóp ngoài cùng quyết định tính chất hóa 
học của nguyên tử nguyên tỏ' đó. Thí dụ nguyên tử Na có ba lớp electron, 
nhung lớp quyết định tính chất kim loại là lớp ngoài cùng, có 1 electron. 

4. Vỏ electron của một nguyên tử có 20 electron, cho nôn: 

a) Nguyên tử đó có 4 lớp elecưon: K (2e), L (8e), M (8e) và N (2e). 

b) Lớp ngoài cùng có 2 electron. 

c) Nguyên tò' dó là kim loại. 

5. SỐ electron tối đa ờ các phân lớp sau: 

a) 2s là 2 electron b) 3p là 6 electron 

c) 4s là 2 electron d) 3d là 10 electron. 

6. Cấu hình electron của nguyên tử photpho là: 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p\ 

a) Nguyôn tử photpho có 15 electron. 

b) Sô' hiệu nguyên tử của p là 15. 

c) Lớp clcctron M có mức nâng lượng cao nhất. 

d) Có ba lóp electron, lớp K (2e), L (8e), M (5e). 

e) Photpho là nguyên tô' phi kim. Vì p có 5 electron lớp ngoài cùng. 

7. CẨU hình electron nguyên tử cho ta biết những thông tin sau: 

a) Sô' hiệu nguyên tử, sô' proton trong hạt nhân và sô' electron ờ vò 
lìguyẻn tử. 

b) Số lóp clcctron, sự phân bô' electron trên các lóp, phân lép. 

c) Sô' clectron lớp ngoài cùng, nguyên tô' là kim loại, phi kim hay khí hiếm. 

Thí dụ câu hình electron của magie: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 

Số. hiệu nguyên tử của Mg là 12. Điện tích hạt nhân là 12+, lớp vỏ có 12 
electron, chia thành ba lóp, lóp trong cùng có 2 electron, lớp thứ hai có 8 
electron và lớp ngoài cùng có 2 electron. Mg là một nguyên tỏ' kim loại. 

8. Cấu hình electron đầy đủ cho các nguyên tử là: 

a) ls 2 2s' b) ls 2 2s 2 2p 3 c) ls 2 2s 2 2p 6 

d) 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p' 1 e) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 g) ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 
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9. Cho biết tên, kí hiệu, sô' hiệu nguyên tử của: 

a) 2 nguyên tố có sò’ clectron ngoài cùng là tối da: 

Heli: He, sô' hiệu nguyên từ là 2 và neon: Ne, sô' hiệu nguyên tử là 10. 

b) 2 nguyên tỏ' có 1 electron ờ lớp ngoài cùng: 

Natri: Na, sô' hiệu nguyên tử 11 và liti: Li, só' hiệu nguyên tử là 3. 

c) 2 nguyên tỏ' có 7 electron ở lớp ngoài cùng: 

Flo: p, số hiệu nguyên tử là 9 và clo: ơ, sô' hiệu nguyên tử là 17. 

c. MỘT SỐ THÔNG TIN Bổ SUNG 

/. Sơ lược lịch sử phát triển của thuyết nguyên tử - phân tử 

Từ 2500 năm trước dây, nhà hác học Hi lạp Đemocrii đã dưa rư khới niệm 
dầu tiên vé nguyên tử là hạt nhỏ nhất của chát. Ông cho rằng, nếu cứ chia dôi 
liên tiếp một dồng xu hằng hạc. đến lúc không thể chia nhỏ hơn dược nữa thì dó 
là nguyên tử hục. Nguyên từ cùa các chất khác nhau có kích thước, hình dạng 
khác nhau. Tuy nhiên, các thuyết vê nguyên tử trong suốt nhiêu thế kỷ không có 
các thiết hi khoa học để kiểm chứng. 

Đến thế kỉ XVIII, ở Châu Âu, già thuyết vé nguyên tử, phân tử dược phục 
hổi. Đan-tôn ị1766 - 1844), nhà hác học người Anh dã dề ra lí thuyết nguyên 
tử. Ong là người đầu tiên xây diứig hảng khối lượng nguyên tử của các nguyên 
rô lìóa học. Cuối thế kỷ XIX, hằng thí nghiệm phóng diện trong khi kém (p = 
0,001 mmHg) ở thế hiệu khoảng 15000 voI nhà hác học Anh Tont-Xơn dã chứng 
tỏ nguyên tử có câu tạo phức tạp. Một trong các thành phần của nguyên từ là 
các hạt electron. Thi nghiệm trên dã làm thay dổi quan điểm cho rằng nguyên 
từ là không thể phân chia dược. Ong Tom-xơn cho rằng nguyên tử là một khối 
cầu dặc, các electron và các hạt mang điện dương phân tán đều trên toàn hộ 
kliối cầu, vỉ nguyên tử trung hòa vê điện. 

Sự phát minh ra hiện tượng phóng xạ là hước phát triển rất quan trọng của 
li thuyết về nguyên tử. Nhà hác học người Pháp Bec-cơ-reti phút hiện các liỢ]> 
chất của uran lù những nguồn phóng xạ tự nhiên. Các tia phóng xạ không nhìn 
thấy được nhưng có tác dụng lên kính ảnh, ion hóa không khí và giết chết tế 
hào, có khả năng xuyên qua những vật không trong suốt. Hai vợ chồng nhà bác 
học Marie và Pie Quyri tiếp tục những nghiên cứu vê phóng xạ, họ dã tìm ra 
nai nguyên tố mới có tính phóng xạ mạnh hơn uran là rađi và poloni. Nủm 
1911, khi sử dụng tia phóng xạ của ruđi bắn phá một lá vàng mỏng và sử dụng 
màn chắn huỳnh quang để quan sát đườìig đi của hạt a, RuzơỊ)ho đã khám phá 
hạt nhân nguyên tử. Khám phú của Rơ - dơ -pho dã làm thay dổi hoàn toàn 
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quan niệm của Tom-xơn về nguyên tử. Nguyên tử có cấu tạo rỗng. Hạt nhân chi 
chiếm một phần rất nhỏ tliể tích của cả nguyên tử, nhưng lại tập trung hầu nliư 
toàn hộ khối lượng nguyên tử. 

2. Một mo! nguyên tứ có hao nhiêu nguyên tử? Người đầu liên trà lời được 
cáu hói này là một trong những người sáng lập lí thuyết nguyên tử - phàn tử, 
nhà Hóa học và Vật li người Italia. Avogadro (177Ổ- /856). Đó là sốAvogadro 
N = 6.023 I0 2 ' 1 . Ngoài ra, Avogaiiro còn là người (tầu tiên xác định chinh xác 
còng thức hóa học cùa nước, cacbonic. amoniac, nitơoxit, hìdrosun/ua, etilen, 
mctan và nhiều ( liát khúc. Ỏng là người phát minh dinh luật về chất khi mang 
tén ông. 

3. Nàng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình dang là mối quan tủm rút 
l(fn cùa nhân loại. Lí do rất dễ hiểu ỉà các nguồn năng lượng hóa thạch như 
than dó và dầu mỏ ngày càng khan hiếm và đắt. Tuy nhiên, có hai trỏ ngại 
chinh khi phát triển năng lượng hạt nhân. Thứ nhất là giá thành thiết bị của 
nhà máy điện hạt nhân cao. thời gian thu hỏi vốn lâu, do đó giá thành diện cao 
hơn thủy diện và nhiệt điện. Thứ hai là nguy cơ xây ra sự cố kĩ thuật, mà điển 
hình là vụ nô’ lò phản ứng hạt nhàn ở nhà máy diện nguyên tử Trecnohyl ở 
Vcraina cách dây hơn 20 năm. Sức tàn phá của vụ IIÔ này tương dương 400 quà 
bom nguyên tử mù Mỹ ném xuống Hirosima của Nhật núm 1945. Mặc dù về lí 
thuyết, xác suất xảy ra sự cô như vậy rất nhỏ, vào khoảng một phần triệu, 
nhưng người ta không trà lời được chính xác khi nào xảy ra sự cố. Theo dự kiến 
của tong công ty diện lực Việt Nam, khoảng năm 2017 nước ta sẽ xây dựng nhà 
máy diện hạt nhân đầu tiên. 
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Chưong 2 

BẢNG TUẨN HOẰN VÀ BỊNH LUẬT 
TUẦN HOÀN - CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌC 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

I. CẤU TẠO BÀNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌC 

1. Nguyên tác sáp xếp các nguyên to trong báng tuán hoàn 

a. Các nguyên tố được sắp xếp theo chiéu tăng dẩn của điện tích hạt nhân 
nguyên tử. 

b. Các nguyên tô' có cùng số lóp electron được xếp thành một hàng. 

c. Các nguyên tỏ' có cùng sô' electron hóa trị được xếp thành một cột. 

2. Cấu tạo của bảng tuần hoàn 

- Ồ : Sô' thứ tự của ô bằng sô' hiệu nguyên tử và bằng sỏ' đơn vị điện tích 
hạt nhân bằng tổng sô' electron cùa nguyên từ. 

- Chu kì là dãy nguyên tô' mà nguyên tử của chúng có cùng sỏ lớp 
electron, được xếp theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần. . 

+ Chu kì nhỏ là các chu kì 1,2,3 chỉ gồm các nguyên tô' s và các nguyên tỏ' p. 
+ Chu kì lớn là các chu kì 4,5,6,7 gồm các nguyên tô' s, p, d và f 

- Nhóm nguyên tô' là tập hợp các nguyên tô' mà nguyên tử có cấu hình 
electron tương tự nhau, do đó tính chất hóa học gần giống nhau vỉt dược xếp 
thành một cột. 

+ Nhóm A : Sô' thứ tự của nhóm bằng số electron hóa trị gồm các nguyôn 
tố s và p. 

+ Nhóm B : Sô' thứ tự của nhóm B bằng số electron hóa trị gồm các 
nguyên tô' d và f. 

II. NHỮNG TÍNH CHẤT BIẾN Đổi TUẦN HOÀN THEO CHlỂu 
TẢNG CỦA ĐIỆN TÍCH HẠT NHÂN 

- Bán kính nguyên tử. 

- Năng lượng ion hóa. 

- Ái lực với electron. 

- Độ ủm điện. 

- Tính kim loại - phi kim. 
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' Tính axit - bazơcủa oxit và hidroxit. 

Nguyên nhũn cùa sự hiến đổi tuần hoàn tính chát của các dơn chất, thành 
phấn và tinh chất của các hợp chất của các nguyên tố khi xếp chúng theo chiều 
tăng của diện tích hạt nhân nguyên tử là sự biến dổi tuần hoàn của số electron 
lớp ngoài cùng. 

III. MỘT SỐ UJt Ý KHI GIẢI BẢI TẬP CHƯƠNG 2 

Định luật tuẩn hoàn và bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học là 
một trong ha phát minh lớn nhất của thế kỷ XIX. Nhờ bảng tuần hoàn, 
Menđeleep dã dự doán dược tính chất của nhiều nguyên tố chưa biêt ờ thời 
điểm đó, dông thời dính chính các sai sót về nhiều tính chất của một số nguyên 
tố dã biết. Tuy nhiên, chỉ đến khi lí thuyết cấu tạo nguyên tử ra dời mới soi 
sáng bản chát của định luật tuần hoàn. 

Các bài tập của chương 2 nhằm rèn luyện các kỹ năng sử dụng bảng hệ 
thống tuần hoàn như một phương tiện hiệu quà để nghiên cứu hóa học. Các kỹ 
năng dó bao gồm khả năng so sánh tính chất của một nguyên tố hóa học với các 
nguyên tố khác xung quanh nó. Khả năng suy luận từ vị trí cùa nguyên tố trong 
bảng hệ thống tuần hoàn biết được cấu hình electron nguyên tử, từ đó suy ra 
các tính chất cơ bản cùa nguyên tố. 

Các câu hỏi so sánh tính chất của các đơn chất (kim loại, phi kim), hay so 
sánh các tính chất của hợp chất (axit, bazơ)... rèn luyện khả năng vận dụng quy 
luật biến thiên tính chất các nguyên tố hóa học trong một chu kỳ, một phân 
nhóm chính (nhóm A). 

Bài toán lạp công thức phân tử trong chương nhằm rèn luyện kỹ năng xác 
định nguyên tử khối cùa các nguyên tố, xác định chỉ số của từng nguyên tố 
trong hợp chất, từ dó lập được công thức hóa học. 


B. ĐỂ BÀI VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI 

BÀI 7. BẮNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌC 

ĐỀ BÀI 

1. Các nguyên tố xếp ở chu kỳ 6 có số lớp electron trong trong nguyên tử là. 

A. 3 B. 5 c. 6 D.7 

2. Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố, số chu kỳ nhỏ và số chu kỳ lớn là: 

A. 3 và 3 B. 3 và 4 c. 4 và 4 D. 4 và 3 

3. Số nguyên tô' trong chu kỳ 3 và 5 là: 

A. 8 và 18 B. 18 và 8 c. 8 và 8 D. 18 và 18 
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4. Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tô' được sắp xếp theo nguyên tắc: 

A. Theo chiểu tăng của diện tích hạt nhân. 

B. Các nguyên tô' có cùng sô' lớp electron trong nguyên tử dược xếp thành 
một hàng. 

c. Các nguyên tô' có cùng sô' electron hóa trị trong nguyên tử dược xếp 
thành' một cột. 

D. Cà A, B, c. 

Chọn đáp án đúng. 

5. Tìm câu sai. 

A. Bảng tuần hoàn gồm có các ồ nguyên tố, các chu kì và các nhóm. 

B. Chu kì là dãy các nguyên tô' mà những nguyên tử của chúng có cùng sô' 
lớp electron. 

c. Bảng tuần hoàn có 7 chu kì. Só' thứ tự cùa chu kì bằng số phàn lóp 
electron trong nguyên tử. 

D. Bảng tuần hoàn có 8 nhóm A và 8 nhóm B. 

6 . Hãy cho biết nguyên tắc sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các 
nguyên tố hóa học. 

7. a) Nhóm nguyên tô' là gì ? 

b) Bảng tuần hoàn các nguyên tô' có bao nhiêu cột ? 

c) Bảng tuẩn hoàn có bao nhiêu nhóm A. 

d) Bảng túần hoàn có bao nhiêu nhóm B ? Các nhóm B gồm bao nhiêu :ột ? 

e) Các nguyên tô' s, p, d, f thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn. 

8 . Hãy cho biết quan hộ giữa sỏ' thứ tự của các nhóm A và sô' electron hóa trị 
trong nguyên tử của các nguyên tố trong nhóm. 

9. Hãy cho biết sô' electron thuộc lớp ngoài cùng của nguyên tử các ngjyên tô' 
Li, Be, B, c, N, o, F, Ne. 

ĐÁP SỐ VÀ HUỚNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án c. 

2. Đáp án B. 

3. Đáp án A. 

4. Đáp án D. 

5. Đáp án c. 

6. Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tô' hóa học trong bảng tuần hoàn: 

- Các nguyên tố sắp xếp theo chiểu tăng dần của điện tích hạt nhân nguỵên tử. 
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- Các nguyên tô có cùng sô lớp electron trong nguyên tử được sắp xếp thành 
mội hàng. 

- Các nguyên tố có số electron hóa trị trong nguyên tử như nhau được sắp 
xếp thành một cột. 

7. a) Nhóm nguyên tố là tập hợp các nguyên tô’ mà nguyên từ có cấu hình 

electron tương tự nhau, do đó có tính chất hóa học gần giống nhau và 
dược xếp trong một cột. 

b) Báng tuán hoàn các nguyên tố có 18 cột. 

c) Báng tuần hoàn có 8 nhóm A đánh sô' từ 1 đến V1IIA. 

d) Bâng tuấn hoàn có 8 nhóm B. đánh sô' từ IB đến VIIIB. Mỗi nhóm là một 
cột riêng, nhóm VIIIB gồm 3 cột. 

8. Nguyên lừ các nguyên tỏ' trong cùng một nhóm của các nhóm A là các 
nguyôn tô' s và p, chúng có cùng sô' electron hóa trị và bằng sô' thứ tự của 
nhóm. 

9. vSó' c thuộc lớp ngoài cùng cùa nguyên từ các nguyôn tố. 

Li: 1 s 2 2s‘ có sô' e thuộc lớp ngoài cùng là 1. 

Be: ls 2 2s 2 có sô' e thuộc lóp ngoài cùng là 2. 

B: 1 s 3 2s 2 2p' có số e thuộc lóp ngoài cùng là 3. 

C: 1 s 2 2s 2 p 2 có số e thuộc lớp ngoài cùng là 4. 

N: ls 3 2s 2 2p 3 có số e thuộc lớp ngoài cùng là 5 

O: ls 2 2s 2 2p 4 có sô' e thuộc lớp ngoài cùng là 6. 

F: ls 2 2s 2 2p 5 có sỏ' e thuộc lớp ngoài cùng là 7. 

Ne: ls 2 2s 2 2p 6 có sô' e thuộc lớp ngoài cùng là 8. 


ữkl &. sự BIẾN eổl TUẨN hoàn CẨu HlNH ELECTRON 
CỦA NGUYỀN TỬ CÁC NGUYÊN Tố HÓA HỌC 
ĐỀ BÀI 

1, Cíác ngiyên tô' thuộc cùng một nhóm A có tính chất giống nhau, vì vỏ 
eliectron nguyên tử của các nguyên tô' nhóm A: 

A. Có sô' clectron như nhau. 

B. Cc sô' lớp electron như nhau. 

c. Có số erectron lớp ngoài cùng như nhau. 

D. Co cùng sỏ' electron s hay p. 

Chọn đáp án đúng. 
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2. Sự biến thiên tính chất của các nguyên tô' thuộc chu kì sau lại được lặp lại 
giống như chu kì trước là do: 

A. Sự lặp lại tính chất kim loại của các nguyên tỏ' ờ chu kì sau so với chu 
kì trước. 

B. Sự lặp lại tính chất phi kim của các nguyên tô' ở chu kì sau so với chu 
kì trước. 

c. Sự lặp lại cấu hình electron nguyên từ lớp ngoài cùng của chu kì sau so 
với chu kì trước. 

D. Sự lặp lại tính chất hóa học của các nguyên tô' ở chu kì sau so với chu 
kì trước. 

3. Những nguyên tô' thuộc nhóm A nào là các nguyên tô' s, nguyên tô' p ? Sô' 
electron thuộc lớp ngoài cùng trong nguyên từ của các nguyên lô' s và p khác 
nhau thê' nào ? 

4. Những nguyên tô' nào đúng đầu các chu kì ? Cấu hình electron nguyên tử của 
các nguyên tô' đó có đặc điểm chung gì ? 

5. Những nguyên tô' nào đứng cuối các chu kì ? Cấu hình electron của nguyên 
tử của các nguyên tố đó có dặc điểm chung gì. 

6. Một nguyên tỏ' ở chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn các nguyên tô' 
hóa học. Hỏi: 

a. Nguyên tử của nguyên tô' đó có bao nhiêu electron ờ lớp electron ngoài cùng ? 

b. Các electron ngoài cùng nằm ở lớp electron thứ mấy ? 

c. Viết cấu hình electron nguyên tử của nguyên tô' trên. 

7. Một sô' nguyên tô' có cấu hình electron nguyên tử như sau: 

1 s 2 2s 2 2p J ; 1 s 2 2s 2 2p' 

1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p' ; ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 

a) Hãy xác định số electron hóa trị của từng nguyên tố. 

b) Hãy xác định vị trí của chúng (chu kì, nhóm) trong bảng tuần hoàn các 

nguyên tố hóa học. 

ĐÁP SỐ VÀ HUỚNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án c. 

2. Đáp án c 

3. Những nguyên tố thuộc nhóm A có các electron cuối cùng ờ phân lớp s là 
các nguyên tố s (ở 2 nhóm dầu). Các electron cuối cùng ở phân lớp p, đó là 
các nguyên tố p. 
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- Số electron ngoài cùng trong nguyên từ của các nguyên tố s và p khác nhau: 

+ Các nguyên tố s: số electron ngoài cùng là 1, 2. 

+ Các nguyên tố nhóm p: số electron ngoài cùng là từ 3 - 8. 

4. Đáu mỗi chu kỳ là nguyên tố có cấu hình electron nguyên từ lớp ngoài cùng 
là ns' những nguyên tố đứng đầu các chu kỳ là những nguyên tố thuộc nhóm 
IA. Đày là nhóm kim loại kiểm (trừ hidro). 

5. Kết thúc mỏi chu kỳ là nguyên tố có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 
ns’np f ’ (trừ chu kỳ I). Những nguyên tố đứng cuối các chu kỳ là những 
nguyên tố thuộc nhóm VIIIA. Đây là các nguyên tố khí hiếm. 

6. a) Nguyên tử của nguyên tố đó 6 electron ở lớp ngoài cùng vì ở nhóm VIA. 

b) Các electron ngoài cùng nằm ở lợp electron thứ 3. 

c) Cấu hình electron trong nguyên tử của nguyên tổ trên là: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 


7. a) Số electron hóa trị từng nguyên tố: 

ls 2 2s 2 2p 4 : Có số electron hóa trị là 6. 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p' : Có số electron hóa trị là 3. 
ls 2 2s 2 2p 3 : Có số electron hóa trị là 5. 

1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 : Có số electron hóa trị là 7. 
b) Các nguyên tố có cấu hình tương ứng: 

ls 2 2s 2 2p 4 : thuộc chu kì 2, nhóm VIA. 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p' : thuộc chu kì 3, nhóm IIIA 
ls 2 2s 2 2p 3 : thuộc nhóm chu kỳ 2, nhóm VA. 

ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 : thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIA. 


BÀI 9. Sự BIỂN Đổ\ TUẦN hoàn tính ChXt 
CẤC NGUYÊN Tố HÓA HỌC - Í>ỊNH LUẬT TuẦn hoàn 
ĐỀ BÀI 

1. Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố: 

A. Tăng theo chiểu tàng dần của điện tích hạt nhân. 

B. Giảm theo chiều tăng dần của điện tích hạt nhân, 
c. Giảm theo chiều tăng của tính phi kim. 

D. Cả B và c. 

Chọn đáp án dúng nhất. 
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2. Trong một nhóm A, bán kính nguyên tử của các nguyên tố: 

A. Tăng theo chiều tăng của điện tích hạt nhân. 

B. Giảm theo chiểu tăng của điện tích hạt nhân, 
c. Giảm theo chiều tăng của tính phi kim. 

D. Cả A và c. 

Chọn đáp án đúng 

3. Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ? 

a) Hóa trị cao nhất với oxi; b) Nguyên tử khối; 

c) Số electron ngoài cùng; d) Số lớp electron; 

đ) Số electron trong nguyên tử. 

Chọn các câu trả lời đúng. 

4. Bán kính nguyên tử của các nguyên tố halogen được sắp xếp theo thứ tự giảm 
dần từ trái sang phải như sau: 

A. I, Br, Cl, F B. F, Cl, Br, I 

c. 1, Br, F, Cl D. Br, I, Cl, F 

Chọn dáp án đúng. 

5. Giá trị độ âm điện giảm dần theo thứ tự từ trái sang phải của các nguyên tố 
của chu kì 2 là: 

A. F, o, N, c, B, Be, Li. B. Li, B, Be, N, c, F, o. 

c. Be, Li, c, B, o, N, F. D. N, o F, Li, Be, B, c. 

6. Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức RO,. Trong hợp chất 
cùa nguyên tố đó với H có 75% R và 25% H. Nguyôn tố R đó là. 

A. Magie B. Nitơ c. Cacbon D. Photpho 

7. Theo quy luật biến dổi tính chất của bảng tuẩn hoàn thì: 

A. Phi kim mạnh nhất là iftt. B. Kim loại mạnh nhất là liti. 

c. Phi kim mạnh nhất là flo D. Kim loại yếu nhất là xesi. 

Chọn đáp án đúng. 

8. Viết cấu hình electron cùa nguyên tử magie (Z = 12). Để đat dược cấu hình 
electron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuần hoàn, nguyên tử 
magie nhận hay nhường bao nhiêu electron ? Magie thể hiện tính chất kim 
loại hay phi kim ? 

9. Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh s (Z = 16). Đê dạt được cấu 
hình clcctron của nguyên tử khí hiếm gần nhất trong bảng tuìn hoàn, nguyên 
từ lưu huỳnh nhặn hay nhương bao nhiêu electron ? Lưu huỳnh thể hiện tính 
chất kim loại hay phi kim? 
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10. Độ âm điện của mội nguyên lứ là gì ? Giá trị (lộ âm diện cùa các nguyên tử 
trong các nhóm A biến đổi như thê nào theo chiêu diện tích hạt nhân tăng ? 

11. Nguyên tứ nào có giá trị dộ âm diện lớn nhát ? Tại sao 

12. Cho hai dãy chất sau: 

Li 2 0 BeO BA CO : NA 

CH 4 NHị H,0 HF 
Xác dịnh hóa trị của các nguyên tố với oxi và với hiđro. 

ĐÁP SỐ VÀ HƯỚNG DẦN GIẢI 

1. Đáp án D 

2. Đáp án D 

3. Những tính chất sau dây biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng cùa điện tích hạt nhân: 

a) Hóa trị cao nhất với oxi; 
c) Sỏ' electron ngoài cùng; 

4. Đáp án A. 

5. Đáp án A. 

6. Đáp án c. 

Hướng dẫn 

Gọi cống thức của R với H là RI ly. điểu kiện 4 > y > 1, ta có. 

JL = 0,75=- 4R = 3R + 3y 

R+y 4 

=> R =3y 

Ta có bàng: _ 


y 

i 

2 

|TZ] 

4 

R 

3 

6 

9 

__ 1 

12 (C) 


Vây R là cacbon. 

7. Đáp án c 

8. Cấu hình ilectron của Mg: l2 Mg: 1 s 2 2s 2 2p 6 3s\ 

Đổ dạt được cấu hình electron cùa nguycn tử khí hiếm gán nhất bảng tuần 
hoàn, nguyên lỉr Mg nhường di 2e dể dạt cấu hình bền vững. ls 2 2s 2 2p . 

Do Mg nhường 2e nên Mg có tính kim loại. 

9. Cấu hình electron của S: l6 S. ls : 2s : 2p 6 3s 2 3p\ 
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Để đạt được cấu hình electron của nguyên tử khí hiếm gán nhất bảng tuần 
hoàn, nguyên tử s nhân thêm 2e để đạt cấu hình bển vững, ls^s^p 6 3s~3p 6 . 

Do s nhận 2c để đạt cấu hình bền vững nên s thể hiện tính chất phi kim. 

10. - Độ âm điện của nguyên tử đặc trưng cho khả năng hút electron của 
nguyên tử đó trong phân tử. Độ âm điện là một đại lượng tương đối, mang tính 
kinh nghiệm, thay đổi theo thang đo. 

- Giá trị độ âm điện của các nguyên tử trong các nhóm A: khi đi từ trên 
xuống dưới theo chiều tãng của điện tích hạt nhân, giá trị độ âm diộn là giảm. 

11. Ro là nguyên tử có độ âm điện lớn nhất vì nguyên tử flo có bán kính 
nguyên tử nhỏ nhất và sô' electron lóp ngoài cùng gẩn bão hòa nhfl't nên dẻ thu 
thêm electron hơn cả. 

12. Hóa trị (x) của các nguyên tố với: 


Li 2 0: 

Li: X = 1 b) Hiđro: 

ch 4 

c : X = 4 

BeO : 

Be: X = 2 

nh 3 

N: X = 3 

BA : 

B : X = 3 

h 2 o 

O: X = 2 

C0 2 : 

c : X = 4 

HF 

F: xa 1. 

NA : 

N : X = 5 




BÀI10. Ỷ NGHĨA CỦA BẢNG TuẨn hoàn 
CẤC NGUYÊN Tố HÓA HỌC 
ĐỂ BÀI 

1. Điện tích hạt nhân của các nguyên tử là: X (Z = 6), A (Z = 7), M ( z = 20), Q 
(Z = 19). Nhận xét nào đúng: 

A. X thuộc nhóm VA. B. A, M thuộc nhóm IIA. 

c. M Thuộc nhóm IIB. D. Q thuộc nhóm IA. 

2. Điện tích hạt nhân của các nguyên tử là: X (Z = 6), A (Z = 7), M (Z = 20), Q 
(Z = 19). Nhận xét nào sau đây là đúng? 

A. Cả 4 nguyên tố trên thuộc 1 chu kì. 

B. M, Q thuộc chu kì 4. 
c. A, M thuộc chu kì 3 
D. Ọ thuộc chu kì 3. 

3. Nguyên tô' X có sỏ' thứ tự z = 16, vị trí của nguyên tố X trong bảng tuần hoàn là: 
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A. Chu kì 3, nhóm IV A. B. Chu kì 4, nhóm VI A. 

c. Chu kì 3, nhóm VI A. D. Chu kì 4, nhóm III A. 

Chọn đáp án đú»g. 

4. Dựa vào vị (rí của các nguyên tố Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn. 

a) Hãy nêu tính chất cơ bản của nó. 

- Là kim loại hay phi kim ? 

- Hóa trị cao nhất dối với oxi ? 

- Viết công thức của oxi cao nhất và hiđroxit tương ứng. Chúng có tính 
chất ax it hay bazơ ? 

b) So sánh tính chất hóa học của nguyên tô' Mg (Z = 12) với Na ( z = 11), 
A1(Z=13). 

5. a) Dựa vào vị trí của nguyên tố Br (Z = 35) trong bảng tuẩn hoàn, hãy nêu 
tính chất hóa học cơ bản của nó: 

- Là kim loại hay phi kim ? 

- Hóa trị cao nhất đối với oxi và hiđro 

- Viết công thức hợp chất khí với hiđro của nó. 

b) So sánh tính chất hóa học của Br với C1 (Z = 17) và I (Z = 53). 

6. Dựa vào quy luật biến đổi tính kim loại, phi kim của các nguyên tố trong 
bảng tuần hoàn, hãy nêu lên: 

a) Nguyên tố nào là kim loại mạnh nhất ? Phi kim mạnh nhất ? 

b) Các nguyên tố kim loại được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuần hoàn ? 

c) Các nguyên tố phi kim được phân bố ở khu vực nào trong bảng tuẫn hoàn ? 

d) Nhóm nào gồm những nguyên tô' kim loại điển hình ? Nhóm nào gồm 
những nguyên tô' phi kim điển hình ? 

đ) Các nguyên tố khí hiếm nằm ờ khu vực nào trong bảng tuần hoàn ? 

7. Nguyên tố atatin (Z = 85) thuộc chu kì 6, nhóm VIIA. Hãy dự đoán tính chất 
hóa học cơ bản của nó và so sánh với các nguyên tố khác trong nhóm. 

ĐÁP SỐ VÀ HUỚNG DẦN GIẢI 

1. Đáp án D. 

Hướng dẫn: Cấu hình electron của các chất: 

X (Z = 6): ls 2 2s 2 2p 2 thuộc nhóm IVA 
A (Z = 7): ls 2 2s 2 2p 3 thuộc nhóm VA 
M (Z = 20): 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 thuộc nhóm IIA 
Q (Z = 19): ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s‘ thuộc nhóm IA 
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2. Đáp án B. 

Hướng dẫn: 

Cả M và Q đổu có 4 lớp electron vì vậy chúng đều thuộc chu kì 4. 

3. Đáp án c. 

Hướng dẫn : 

Cấu hình electron ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p\ X thuộc chu kì 3 do có 3 lóp electron 
và phân nhóm VIA do có 6 electron lớp ngoài cùng. 

4. Hướng dần: 

Dựa vào vị trí của Mg (Z = 12) trong bảng tuần hoàn, ta biết 
Cấu hình electron của Mg: ls 2 2s 2 sp 6 3s 2 
a) - Mg là kim loại. 

- Hóa trị cao nhất đối với oxi là II. 

- Công thức oxit cao nhất: MgO, MgO có tính bazơ. 

MgO + 2HC1 -> MgCl, +H 2 0. 

Hiđroxit tương ứng: Mg(OH) 2 , có tính bazơ. 

Mg(OH) 2 + 2HCI -> Mgcụ + 2H 2 0. 
b) So sánh tính chất hóa học của nguyên tố: Mg, Na, AI 
Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố Mg, Na, Al, cùng thuộc một chu kỳ 
nếu xếp theo chiểụ diện tích hạt nhân tăng dần ta được Na (11), Mg (12), AI 
(13) do đó: 

+ Mg có tính kim loại yếu hơn Na. 

+ Mg có tính kim loại mạnh hơn AI. 

5. Hướng dẫn: Dựa vào vị trí Br (Z = 35) trong bảng tuần hoàn thì Br: 

a) - Là phi kim. 

- Hóa trị cao nhất với oxi là VII (Br 2 0 7 ), với hiđro là I (HBr). 

- Công thức hợp chất khí với hiđro của nó là HBr. 

b) So sánh tính chất hóa học của Br với C1 (Z = 17) và I (Z = 53 ). 

Trong bảng tuần hoàn, các nguyên tố Br, Cl, I cùng thuộc một nhóm. Nếu 
xếp theo chiều điện tích hạt nhân táng dần ta được Cl, Br, I. Do đó: 

+ Tính phi kim của brom mạnh hơn iot. 

+ Tính phi kim của brom yếu hơn clo. 

6 . Hướng dẫn: 

Theo quy luật biến dổi tính chất của các nguyên tố trong bảng tuán hoàn. 
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a) Kim loại mạnh nhất là xesi (Cs), phi kim mạnh nhất là flo (F). 

b) Các nguyên tố kim loại được phân bố ờ nhóm I, II, III, IV trong bàng 
tuÀn hoàn. 

c) Các nguyên ló phi kim được phân bố ớ nhóm IVA, VA, VIA, VIIA. 

d) Nhóm nguyên tố kim loại điển hình là nhóm IA. 

Nhóm nguyên tỏ' phi kim điển hình là nhóm VIIA. 

đ) Khí hiếm nằm ờ nhóm VIIIA trong bảng hệ thống tuổn hoàn. 

7. Hướng (ỉ/ỉn: 

Atatin có 6 lớp electron và có 7 electron hóa trị, vì vậy tính chất hóa học 
đặc trưng của atatin là tính phi kim. 

So với các nguycn tô' trong phân nhóm VUA (flo, clo, brom, iot, atatin) 
thì At có tính phi kim yếu nhất. 

BÀ111. LUYỆN TẬP BẢNG TuẨn hoằn, sự BlỂN Đổ\ 

TuXn hoàn cẩu hInh ELECTRON TRONG NGUYÊN TỬ 
VẰ TÍNH ChXt cắc nguyên Tố HÓA HỌC 

ĐỄ BÀI 

1. a) Cán cứ vào đâu mà người ta xếp các nguycn lò' thành chu kì, nhóm. 

b) Thô nào là chu kì ? Báng tuẩn hoàn có bao nhiêu chu kì nhỏ, chu kì lớn ? 
Mỗi chu kì có bao nhiêu nguyên tò' ? 

2. Tim củu sai trong những câu dưới đây: 

A. Trong chu kì, các nguyên tô' được xếp theo chiều diện tích hạt nhăn 
tăng dán. 

B. Trong chu kì, các nguyên tố được xếp theo chiéu sỏ' hiệu nguyên từ 
tăng dần. 

c. Nguyên tử của các nguyên tố trong cùng một chu kì có số electron 
bằng nhau. 

D. Chu kì nào cũng bắt đẩu là một kim loại kiềm, kết thúc là một khí hiếm. 

3. Từ trái sang plìài trong một chu kì, tại sao bán kính nguyôn từ các nguyên tô' 
giảm, thì tính kim loại giảm, tính phi kim tăng ? 

4. Trong bâng tuần hoàn, các nhóm A nào gồm hầu hết các nguyên tố kim loại, 
nhóm A nào gổm hầu hết các nguyên tố phi kim, nhóm A nào gồm các 
nguyên tố khí hiếm. Đặc điếm sò' electron lớp ngoài cùng cùa các nguyên tử 
trong từng nhóm. 
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5. Tổng số hạt proton, ncítron. elcctron của nguyên tử một nguyên tô' thuộc 
nhóm VIIA là 28. 

a) Tính nguyên tử khối. 

b) Viết cấu hình electron của nguyên từ nguyên tố đó. 

6. Một nguyên tố thuộc chu kì 3, nhóm VIA trong bảng tuần hoàn. 

a) Nguyên tử của nguyên tố đó có bao nhiêu electron ở lớp electron 
ngoài cùng ? 

b) Các electron ngoài cùng ở lớp electron nào ? 

c) Viết số electron ờ từng lớp electron. 

7. Oxit cao nhất của một nguyên tố là RO„ trong hợp chất cùa nó với hiđro có 
5,88% oxi về khối lượng. Tím nguyên tỏ' đó. 

8. Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tồ' là RH 4 . Oxit cao nhất cùa nó chứa 
53,3% oxi về khối hrợng. Tìm nguyên tô' đó. 

9. Khi cho 0,6 gam một kim loại nhóm II A tác dụng với nước tạo ra 0,336 lít 
khí hiđro (ở diều kiện tiêu chuẩn). Xác định kim loại đó. 

ĐÁP SỐ VÀ HUỚNG DẪN GIẢI 

1. Hướng dẫn 

a) Nguyên tắc sắp xếp các nguyên tô' trong bảng tuần hoàn. 

- Các nguyên tố có cùng sô' lớp electron trong nguyên tử được xếp vào 
một chu kì. 

- Các nguyên tô' có cùng số eiectron hóa trị trong nguyên tử được sáp xếp 
thành một nhóm. 

b) Chu kỳ là dãy nguyên tố mà nguyên tử của chúng có cùng sô' lóp 
electron và được xếp theo chiều diện tích hạt nhân tăng dần. 

- Bảng tuần hoàn có 7 chu kỳ : 

+ 3 chu kỳ nhò l (1 nguyên tớ); 2 (8 nguyên tố); 3 (8 nguyôn tố) 

+ 4 chu kỳ lớn: 4 và 5 (dều có 18 nguyên tố); 6 (32 nguyên tổ); 7 (chua đầy đủ). 

2. Đáp án c. 

3. Hướng dẫn 

Trong một chu kỳ, diện tích hạt nhàn tăng dần, bán kính nguyên tử giảm 
dần nên khả năng nhường electron khó hơn, dặc trưng cho tính kim loại giảm 
dần, đổng thời khả năng thu electron, đặc trưng cho tính phi kim tăng dần. 

4. Hướng dẫn: 

- Trong bảng tuần hoàn, các nhóm IA, IIA và niA gồm hầu hết các 
nguyên tô' kim loại. 
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+ Nhóm IA : Có I e lóp ngoài cùng. 

+ Nhóm IIA : Có 2 e lớp ngoài cùng. 

+ Nhóm I1IA : Có 3 e lớp ngoài cùng. 

- Nhóm VA, VIA và VIIA gồm hầu hết là các nguyên tố phi kim : 

+ Nhóm VA : Có 5 e lóp ngoài cùng. 

+ Nhóm VIA : Có 6 e lớp ngoài cùng. 

+ Nhóm VIIA : Có 7 e lớp ngoài cùng 

- Nhóm VIIIA là nhóm khí hiếm, các nguyên tử của nguyên tô' trong 
nhóm (trừ Heli) déu có 8 electron ở lớp ngoài cùng. 

5. Hướng (lẫn 

a) Gọi lần lượt p, N, e là số proton, ncrtron, electron của nguyên tố trên ta có. 

p + N + e = 28. 

Mà p = e => 2P + N = 28 => N = 2(14 - P). 

Vì nguyên tố thuộc nhóm VIIA nên nguyên tố dó là flo 
Trong các tính toán gần đúng, coi nguyên tử khối bằng số khối : 

A = p + N =9+ 10= 19. 

b) Cấu hình e. 

19 F: 1 s : 2s 2 2p\ 

6. Hướng chỉn 

Nguyên tố thuộc chu kỳ 3, nhóm VIA có cấu hình electron: ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 4 
Do dó: 

a) Nguyốn tử nguyên tố có 6 e ờ lớp electron ngoài cùng. 

b) Các electron ngoài cùng ờ lớp s và p, thuộc lóp thứ ba (lớp M). 

c) Số electron ở từng lớp: 

Lớp thứ nhất (Lớp K): 2 e 
Lớp thứ hai (Lóp L) : 8 e 
Lứp thứ ba (Lớp M): 6 e 

7. Hướng dẫn 

Gọi hợp chất của R với H là: H„R theo giả thuyết ta có. 

Theo gt: %H =- í T-=-T“ = 0,0588 => R = I6x. (x 6 N). 

X+R 100 

Ta có bảng: 
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X : 

1 

2 

3 

R 

16 

32 

48 


s 

Vậy R là s. 

8. Hướng dẫn 

Hợp chất khí với hiđro của một nguyên tố là RH 4 vậy công thức của hợp 
chất oxit cao nhất của nguyên tỏ đó là R0 2 . 

Ta có %0 2 = => R = 28 (Si) 

32+ R 100 

Vậy R là Si 

9. Hướng dãn 

Gọi kim loại cần tìm là A, vì thuộc nhóm 1IA nên có hóa trị II. 

Phương trình hóa học 

A + 2H 2 0 -> A(OH), + H, (1). 

Ta có số mol nụ sau phản ứng: 

n,. = = 0,01 5(mol) . Theo phản ứng (1). n. = n H =0,015 (mol). 

22,4 

Khôi lượng phân tử A: M = = 40. Vậy A là Ca. 

0,015 

c. MỘT SỐ THÔNG TIN Bổ SUNG 

Lịch sử phát minh dinh luật tuần hoàn vù hửng tuần hoàn gắn liiên với tên tuổi 
và sự nghiệp rủa nhà hóa học người Nga Đ.l. Mcn-dề-lê-ep (1834 -1907). 

Năm 1955, rác nhà vật lí Mỹ điỉtìg dầu là Siho (G. Seahorg) đã tìm ra nguyên 
tô' hóa học thứ 101 trong hàng tuần hoàn. Họ dặt tên nguyên tố hóa học này là 
mendelevi dể rông nhận sự rống hiên rủa nhà bác học Nga vĩ dại. Hệ thông tuần 
hoàn do ông thiết lập là chìa khóa dẫn đến phát minh nhiều nguyên tố hóa học mới. 

ĐỊnlì luật tuần hoàn và hệ thống tuần hoàn là rống hiến quan trọng nhất 
của Đ.I. Men-dê-lê-cp trong sự nghiệp phát triển khoa học, rông nghệ. Nlucng 
dó chỉ là một phần trong di sàn sáng tạo to lớn rủa nhà hác học. Toàn bộ súng 
tác rùa ông gồm tới 25 tập sách dày, là một bách khoa toàn thư thực sự. 

Đ.ỉ. Men-đê-lê-ep dã phát hiện nhiệt độ sôi tới hạn, trên nhiệt dợ này 
chất không thể tồn tại ở trạng thái lỏng, ông là người nghiên cứu và xây dttng lí 
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thĩtyvt hidrat vẽ dung dịch, 17 ' thiiot súng khủng khói, và hoàn thiện kĩ thuật đo 
lường. Ong đề xuất thuyết vé nguồn gấc vó cơ cùa thỉu mò. thuyết này cho đến 
nay vẫn được nhiều người ùng hộ. Đói với óng. nghiên cứu khoa học là sự phục 
vụ (hiu tiên cho tô quốc Sự phục vụ thứ hai là hoạt dộng sư phạm. Đ.ỉ. Men-đê- 
ìê-ep là tát giá của sách giáo khoa "những cơ sà của hóa học". Khi ông còn 
sống, cuốn sách dã dược tái hàn tội 8 lần, và dược dịch ra 'nhiều thử tiếng nước 
ngoài. Ong giảng dạy ở nhiều trường dại học ở Petechua - thủ đô của nước Nga 
thời háy giờ. Học trò của ông có hàng nghìn người, trong sô đó có nhiêu nhà 
hác học xuất sác cua Liên xô cũ. Sự phục vụ thứ ha của nhà hác học là cúc 
hoạt dộng trong lĩnh vực cóng nghiệp vù nông nghiệp. Ông thường xuyên dược 
mời làm chuyên gia dể giải quyết những vấn đê kinh tế phức tạp. 

Đ.l Men-dẽ-lê-ep là một trong những người có trình dộ văn hóa cao nhất 
ở tliời dại ỏng. Ong quan lâm sáu sắc đến văn học. nghệ thuật, xây dựng một bộ 
sưu tập không lồ phiên hàn tranh cùa các họa sĩ trong vỏ ngoài nước Nga. £>./. 
Mcn-dớdê-cp là viện sĩ cùa hơn 50 viện hàn lâm klioa học cùa các nước trên 
thế giới. 


37 



Chưong 3 

LIÊN KẾT HÓA HỌC 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

I. SO SÁNH LIÊN KẾT ION VÀ LIÊN KẾT CỘNG HÓA TRỊ 

Gióng nhau : Liên kết ion và liên kết cộng hóa trị giống nhau về 
nguyên nhân hình thành liên kết. Các nguyên tử liên kết với nhau để đạt cấu 
hình electron bền vững của khí hiếm. 


Khác nhau : Liên kết ion và liên kết cộng hóa trị khác nhau về bản 
chất liên kết và điều kiện liên kết: 


Loại liên kết 

Liên kết ion 

Liên kết cộng hóa trị 

Bản chất 

Là lực hút tĩnh điện 
giữa các ion mang điện 
tích trái dấu 

Là sự dùng chung các electron 

Thí dụ 

Na + + C1 -» NaCl 

H + C1 -> HC1 

Điều kiện hình 
thành liên kết 

Các kim loại điển hình 
liên kết với các phi kim 
điển hình. Giữa các 
nguyên tố có bản chất 
hóa học khác hẳn nhau 

Xảy ra giữa các nguyên tố cổ 
bản chất hóa học giống nhau 
hoặc gần giống nhau.Thường 
xảy ra giữa các nguyên tò' phi 
kim các nhóm 4,5,6,7. 


Liên kết ion và liên kết cộng hóa trị không phân cực là hai trường hợp giới 
hạn cùa liên kết cộng hóa trị phân cực. Đối với hầu hết các chất trong tự nhiên 
không có ranh giới thật rõ rệt giữa liên kết ion và liên kết cộng hóa trị. Người ta 
dựa vào giá trị hiệu độ am diên giữa hai nguyên tử của một liên kết dể xác định 
một cách tương đối loại liên kết: 


Hiệu độ âm điện 

Loại liên kết 

0,0 -> <0,4 

Liên kết cộng hóa trị không phân cực 

0,4 -> <1,7 

Liôn kết cộng hóa trị phân cực 

> 1,7 

Liên kết ion 


II. Sự LAI HÓA CÁC OBITAN NGUYÊN TỬ VÀ HÌNH DẠNG CỦA 
PHÂN TỬ 


Lai hóa obitan là sự tổ hợp các obitan hóa trị ở các phân lớp khác nhau để 
tạo ra các obitan lai hóa giông hệt nhau. Các kiểu lai hóa thường gặp là lai hóa 
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sp, Sp : và sp\ Tương ứng với các kiêu lai hóa trên, dạng hình học của phán từ là 
đường thẳng, tam giác và tứ diện 

III. Sự XEN PHỦ CÁC OBITAN TẠO THÀNH CÁC LIÊN KẾT ĐƠN, 
LIÊN KẾT ĐÒI, LIÊN KẾT BA 

Sự xen phủ trục là sự xen phù trong dó trục của obitan liễn kết trùng với 
dường nối tâm cua hai nguyên tử liên kết. Sự xen phủ trục tạo thành liên kết 
xích ma(ơ). 

Sự xen phù bên là sự xen phủ trong đó trục của các obitan liên kết song 
song với nhau và vuòng góc với đường nối tâm hai nguyên tứ liên kết. Sự xen 
phủ bẽn tao thành liên kết pi (7T). 

Liên kết dơn tạo thành từ một cặp electron dùng chung và luôn luôn là 
liên kết ơ, dược tạo thành từ sự xen phủ trục và thường bền vững. 

Liên kết dôi bao gốm một liên kết ơ và một liồn kết n. Các liên kết 7t 
thường kém bền hơn so với liên kết ơ. Thí dụ CH : =CH, 

Liên kết ba bao gồm một liên két ơ và hai liên kết 71. Thí dụ N=N. 

IV. MẠNG TINH THỂ NGUYÊN TỬ, PHẢN TỬ VÀ KIM LOẠI 

Mạng tinh thể nguyên tứ, Thí dụ mạng tinh thế kim cương được tạo thành 
bởi các nguyên tử cacbon, mồi nguyên tử cacbon liôn kết với bốn nguyốn tứ 
cacbon gần nhất, ỏ 4 dinh của một tứ diện dều bàng bốn cặp electron dùng 
chung. Mỗi nguyên tử cacbon ờ dỉnh lại là tâm của tứ diện dểu khác, liên kết 
với bôn nguyên từ cacbon ờ dính của tứ diện dó. Tinh thê’ nguyên tử rất bền 
vững, kim cương là chất có dộ cứng lớn nhất trong số các vặt liệu đã biết. 

Mạng tinh thể phân tử, Thí dụ mạng tinh thể nước đá. Lực tương tác giữa 
các phân tử trong mạng tinh thể phân tử rát yếu. Tinh thể phân tử thường mém, 
nhiệt dộ nóng chảy thấp. 

Mạng tinh thể kim loại tổn tại ở ba dạng chính là : lập phương tâm khối, 
lạp phương tủm diện và lục phương.Vì mạng lưới tinh thể kim loại tồn tại các 
electron chuyển động tự do nên các kim loại dẫn nhiệt, dẫn diện tốt, có ánh 
kim. có tính dẻo (dễ rèn, dát mỏng, kéo sợi). 
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B. ĐỂ BÀI VÀ HƯỚNG DẪN giải 

BÀI 12. LIÊN KẾT ION - TINH ThỂ ION 
ĐẾ BÀI 

1. Liên kết hóa học trong NaCl được hình thành là do: 

A. Hai hạt nhãn nguyên tử hút electron rất mạnh. 

B. Mồi nguyên tử Na và C1 gộp chung le. 

c. Mỗi nguyên từ do nhường hoặc thu electron để trở thành các ion trái 
dấu hút nhau. 

D. Na - e -* Na* : C1 + e -> Cl ; Na* + cr -> NaCl 
Chọn đáp án đúng nhất. 

2. Muối ăn ờ thể rắn là: 

A. Các phân tửNaCI. 

B. Các ion Na + vàCr. 

c. Các tinh thể hình lập phương: Các ion Na' và cr được phân bố luân 
phiên đều đặn trên mỗi đinh. 

D. Các tinh thể hình lập phương: Các ion Na* và cr được phân bố luân 
phiên dều đặn thành từng phân tử riêng rẽ. 

Chọn đáp án đúng nhất. 

3. a) Viết cấu hình cùa clcctrơn của cation liti (Li*) và anion oxit (O 2 ). 

b) Những điện tích ờ ion Li* và 0' do đâu mà có ? 

c) Nguyên tử khí hiếni nào có cấu hình clectron giống Li* và nguyên tử 
khí hiếm nào có cấu hình e giống o 2 ? 

d) Vì sao hai nguyên tử liti chỉ kết hợp dược với một nguyôn tử oxi ? 

4. Xác dịnh sỏ' proton, nơiron, eléclròit Irong các nguyên tử và ion sau: 

a) ;H\ *°Ar, ;;ci , *Tc 2 ‘. b) 4 ,;|Ca 2 *, “s 2 \ ”AI’\ 

5. So sánh số electron trong các cation sau: Na*, Mg 2 *, Al 1 *. 

6. Trong các trường hợp sau d:\y, chất nào chứa ion da nguyên tử ? Kể tên các 
ion đa nguyên tử đó. 

a) H,P0 4 b) NH 4 NO, c) KC1 

d) K 2 S0 4 e) NH 4 Cl d) Ca(OH), 

ĐÁP SỐ VÀ HUỠNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án D. 
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2. Đáp án c 

3. Hướng dẫn 

a) Cáu hình electron cùa. 

- Cation lili (Li 1 ): ls ; 

- Anion oxit (0 : ): ls 2 2s 2 2p f \ 

b) Những điện tích ờ ion Li* và o 2 ' có dược là do: 

- Lớp ngoài cùng của Li có xu hướng nhường di le để đạt cấu hình bền, 
trờ thành ion dương. 

- Lớp ngoài cùng của o có xu hướng nhận đi 2e dể đạt cấu hình bền, trở 
thành ion âm. 

c) Nguyên tử khí hiếm He giống Li*. 

Nguyên từ khí hiếm Ne giống o 2 

d) Hai nguyên tử liti kết hợp dược 1 nguyên tử oxi là do: số eỉectron 
nhường bằng sô electron nhận. Nguyên tử Li nhường (e) cho nguyên tử oxi để 
biến đổi thành cation Li\ đổng thời nguyên tử 0' nhận 2(e) của nguyên tử Li 
dể biến đổi thành anion o 2 , hai ion dược tạo thành mang diện tích ngược dấu 
hút nhau bằng lực hút tĩnh điện tạo nên phân tử Li,0. 

4. Hướng dẫn 

Số proton (p), nơtron (N), electron (e) trong các nguyên tử và ion: 


a) 

]ir 

: p = l,e= 1 - 1 =0, N = A- P = 2- 1 = 1 


18 Ar 

: p = 18; e= 18;N=40- 18 = 22. 


”cr 

: p= 17; c= 17+ 1 = 18; N = 35 - 17= 18 


56,- 2-1 
26 Fe 

: p = 26; e = 26 ~ 2 = 24 ; N = 56 - 26 = 30 

b). 

2 ° Ca' 

: p = 20; e = 20 - 2 = 18; N = 40 - 20 = 20 


ĩỉs 2 - 

: p= 16, c= 16 + 2= 18;N = 32- 16= 16 


f 3 AI- v 

: p= 13; e= 13-3= 10;N = 27- 13= 14 


5. Hướng dẫn 

Các ion trên đều có cùng số electron, chứng đểu có cấu hình electron là: 
1 s : 2s 2 2p 6 

6. Hướng dần 

Trong các hợp chất trên, các chất H,P0 4 ; NH4NO3, KọS0 4 , NH4CI và 
Ca(OH) 2 có chứa ion đa nguyên tử. Các ion đa nguyên tử đó là: 
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POf : Photphat NH.; . Amoni NO; : Nitrat 

SO’ : Sunfat OH Hiđroxit. 

BÀ113. LIẾN KỂĩ cộuo hóa trị 

ĐỀ BÀI 

1. Chọn định nghĩa đúng nhất về liên kết cộng hóa trị. 

Liên kết cộng hóa trị là liên kết: 

A. Giữa các phi kim với nhau. 

B. Trong đó cặp electron chung bị lệch về một nguyên tử. 

c. Được hình thành do sự dùng chung elcctron của hai nguyên lừ khác nhau. 

D. Được tạo nên giữa hai nguyên tử bằng những cặp electron chung. 

2. Chọn câu đúng trong các câu sau: 

A. Trong liền kết cộng hóa trị, cặp electron lệch về phía nguyỏn tử có độ 
âm điện nhỏ hơn. 

B. Liẽn kết cộng hóa trị có cực được tạo thành giữa hai nguyên tử có hiộu 
độ âm điện từ 0,4 đến 1,7. 

c. Liên kết cộng hóa trị khởng cực dược tạo nên từ các nguyên tử khác 
hẳn nhau về tính chất hóa học. 

D. Hiệu độ àm diện hai nguyên từ lớn thì phân tử phân cực yếu. 

3. Độ âni điện cùa một nguyôn lừ dặc trưng cho: 

A. Khả năng hút electron vể phía mình của nguyên tử trong phan tử. 

B. Khả năng nhương clectron của nguyên tử cho nguyên tử khác, 
c. Khả năng tham gia phàn ứng mạnh hay yếu. 

D. Khả năng nhường proton của nguyên từ này cho nguyên tử khác. 

Chọn đáp án đúng. 

4. Thế nào là liên kết ion, liên kết cộng hóa trị khòng cực, liên kết cộng hóa trị 
có cực ? cho thí dụ minh hoạ. 

5. Dựa vào hiệu dộ âm diện các nguyên tố, hãy cho biết loại liên kết trong các 
chất sau đây: A1C1„ CaCụ CaS, ALS, ? 

Lấy giá trị độ âm điện của các nguyên tố ờ bảng 6 và 9 trang 45. 

6. Viết công thức electron và công thức cấu tạo các phân tử sau: 

cụ, ch 4 , ch,, ch 2 , nh,. 

7. X, A, z, là những nguyên tô' có diện tích hạt nhãn là 9, 19, 8. 
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a) Viếl cấu hình clectron nguyên tử của các nguyôn tố đó. 

b) Dự đoán liên kết hóa học có thể có giữa các cặp X và A, A và z, X và z. 

ĐÁP SỐ VÀ HUÓNG DẦN GIẢI 

1. Đáp án D. 

2. Đáp án B. 

3. Đáp án A. 

4. Hướng dân 

- Liên kết ion là liên kết được hình thành bởi lực hút tĩnh điện giữa các 
ion mang điện tích trái dấu. 

- Liên kết cộng hóa trị không cực là liên kết cộng hóa trị, trong đó nhũng 
cập electron dùng chung không bị lệch về phía nguyên tử nào. 

- Liên kết cộng hóa trị có cực là liên kết trong đó cặp (e) chung bị lệch về 
phía nguyên tử có độ âm điện lớn hơn. 

Thí dụ: + Liên kết ion: phân tử NaCl : Na*Cl' 

+ Liên kết cộng hóa trị không cực: N, : NsN 

+ Liên kết cộng hóa trị có cực: HC1 : H - G 

5. Hướng (lẫn 

Trong A1C1 3 hiộu độ âm điện AI và G là: 3,16 - 1,61 = 1,55: Liên kết 
cộng hóa trị có cực 

CaCL hiệu độ âm diện Ca và C1 là: 3,16 - 1,00 = 2,16: Liên kết ion. 

CaS hiệu độ âm điện Ca và s là: 2,58 - 1,00 = 1,58: Liên kết cộng hóa trị 
có cực. 

AI 2 S, hiệu độ âm diên AI và s là: 2,58 - 1,61 = 0,97: Liên kết cộng hóa trị 
có cực. 

6. Hướng dần 

Cl 2 : C1: C1 hay C1 - C1 

CH 4 : 

H 

H : c : H 
H 


hay 

H 

H -C-H 
H 


H H 

C2H4 : c = c C2H2: H-CsC-H 

H H 
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H:N:H H-N-H 

7. Hướng dẫn 

a) Cấu hình e của các nguyên tố có. 


z = 9. 

9 F: 

s'2s‘2p 5 

(X) 

z= 19. 

„K: 

ls 2 2s-’2p 6 3s- 3p A 4s' 

(A) 

II 

N 

K° 

ls : 2s'2p J 

<Z). 


b) Liên kết giữa X và A: Liên kết ion, do X là phi kim còn A là một kin loại. 

' Liên kết giữa A và Z: Liên kết ion 
Liên kết giữa X và Z: Liên kết cộng hóa trị do X và z đều là phi <im. 

BÀ114. TINH THỂ nguyền tử và tinh the phân tử 
ĐỀ BÀI 

1. Tun câu sai. 

A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại 'inh thể 
nguyên tử. 

B. Trong mạng tinh thể nguyên tử, các nguyên tử được phân lô' luân 
phiên đều đặn theo một trật tự nhất định. 

c. Lực liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thổ nguyên tử là liên kết /ếu. 

D. Tinh thể nguyên tứ bển vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và ihiột độ 
sỏi khá cao. 

2. Tìm câu sai. 

A. Nước đá thuộc loại lính Ihể phân từ 

B. Trong tinh thể phan tử, lực liên kết giữa các phân tử là liên kỉt cộng 
hóa trị. 

c. Trong tinh thể phân tử, lực liên kết giữa các phân từ là rất yếu. 

D. Tinh thể iot là tinh thể phân từ. 

3. Hãy kể tên các loại tinh thể dã học và tính chất chung của từng loại. 

4. a. Hãy đưa ra thí dụ một số chất có mạng tinh thể nguyên tử, mạng inh thể 

phân tử. 

b. So sánh nhiệt độ nóng chảy cùa hai loại tinh thể nói trẽn. Giải thích 

5. Vì sao các hợp chất ion có nh iột độ nóng chảy cao ? 
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6. Hãy nêu liên kết hóa học chủ yếu trong ba loại mạng tinh thể đã biết. 

ĐÁP SỐ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án c. 

2. Đáp án B. 

3. Hướng dần 

Có bốn loại tinh thể chính, d5 là tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể 
kim loại và tinh thể phân tử. 

Thí dụ: 

+ Tinh thể ion: NaCl, CaCL ...nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi cao, dẻ 
tan trong nước tạo thành dung dịch dẫn điện. 

+ Tinh thể nguyên tử: kim cương, than chì,...cứng, bền vững 
+ Tinh thể phân tử : nước đá, iot, băng phiến...nhiệt độ nóng chảy thấp, 
dẻ bay hơi. 

+ Tinh thể kim loại: đổng, nhôm, sắt... tính chất chung dẻo, dẫn điện, 
dẫn nhiệt tốt, có ánh kim. 

4. Hướng dẫn 

a. - Tinh thể nguyên tử: kim cương, than chì,... 

- Tinh thể phân tử: nước đá, naphlalen, iot... 

b. Nhiệt độ nóng chảy của tinh thể nguyên tử cao hơn, độ cứng cao hơn tinh thể 
phân từ, do trong nguyên tử liên kết cộng hóa trị bền hơn lực liên kết phân tử 
trong tinh thể phân tử. 

5. Hướng dẫn 

Các liên kết trong các tinh thể ion rất bền vững vì lực hút tĩnh điên giữa 
các ioo ngược dấu trong tinh thể ion rất lớn. Do đó, nhiệt độ nóng chảy của các 
tinh thể ion rất cao. 

6. Hướng dẫn 

Liên kết hóa học chủ yếu trong loại mạng tinh thổ ion là: liên kết ion. 

Liên kết hóa học chủ yếu trong loại mạng tinh thể nguyên tử là: liên kết 
cộng hóa trị. 

Liên kết hóa học chủ yếu trong loại mạng tinh thể phân tử là: liên kết 
giữa các phân tử. 
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BÀ115. HÓA TRỊ VÀ số 0X1 HÓA 
ĐỀ BÀI 

1. Sô' oxi hóa của nitơ trong NH 4 , N0j và HNO, lần lượt là: 

A. +5, -3, +3 B. -3,+3,+5 

c. +3, -3, +5 D. +3, +5, -3. 

Chọn đáp án đúng. 

2. Sô' oxi hóa của Mn, Fe trong Fe 3 \ s, trong so,, p trong P0 4 'lần lượt là: 

A. 0, +3, +ó, +5 B. 0, +3, +5, +6 

c. +3, +5, 0 , +6 D. +5,+6, +3, 0 . 

Chọn đáp án đúng. 

3. Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tổ' trong các hợp chất sau đây: 

CsCl, Na 2 0, BaO, BaCụ, AI 3 O 3 

4. Hãy xác định hóa trị của các nguyên tô' trong các hợp chất sau đây: 

H 2 0, CH 4i Hơ, NHj. 

5. Xác định sô' oxi hóa của các nguyên tô' trong các phân tử và ion sau: 

C0 2 , H 2 0, SO„ NH„ no, N0 2 Na + , Cu 2 \ Fe 2 \ Fe J \ Al u , NH + 4 

6 . Viết công thức phân tử của những chất mà trong đó s lần lượt có số oxi hóa 
-2,0, +4,+ 6 . 

7. Xác định sô' oxi hóa của các nguyên tố trong các hợp chất, đơn chất và ion sau: 

a) H,s, s, H,SO„ H 2 S 0 4 . 

b) Hơ, Hơo, NaClO,, HC10„ HƠ0 4 . 

c) Mn, Mnơ 2 , MnO,, KMn0 4 . 

d) Mn0 4 , S0 2 ,NH;. 

ĐÁP SỐ VÀ HUỚNG dẫn giải 

1. Đáp án B. 

2. Đáp án A. 

3. Hướng dẫn : 

- Trong hợp chất Csơ: Cs có điện hóa trị 1+ và ơ có điện hóa trị 1-. 

- Trong hợp chất Na 2 0: Na có điện hóa trị 1+ và o có điện hóa trị 2- 

- Trong hợp chất BaO: Ba có điện hóa trị 2+ và o có điện hóa trị 2- 

- Trong hợp chất Baơ 2 : Ba có điện hóa trị 2+ và ơ có điện hóa trị 1 - 

- Trong hợp chất A1 2 0,: AI có điện hóa trị 3+ và o có điện hóa trị 2- 
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4. Hướng cỉủn 

Trong CTCT eủa Hụo, H - o - H nguyên tố H có hóa trị 1,0 có hóa trị 2. 
H 
ị 

- Trong CTCT của CH 4 : H - c - H nguyên tố H có hóa trị 1, c có hóa trị 4. 

H 

- Trong CTCT của HC1, H - C1 nguyên tố H có hóa trị 1, C1 có hóa trị 1. 

- Trong CTCT cùa NH 3 : H - N - H nguyên tố H có hóa trị I, N có hóa trị 3. 

H 

5. Hướng dân: 

SỐ oxi hóa của các nguyên tô' trong các phân tử và ion như sau: 


Trong C0 2 

Clà+4; O: -2 

Trong H 2 0 

H: +1 

O: -2 

Trong SOị 

s: +6 

0: - 2 

Trong NH 3 

N: -3 

H: +1 

Trong NO 

N: +2 

O: -2 

Trong N0 2 

N: +4 

O: -2 


6. Hướng dẫn 

-2 : H 2 S. 

0 : s 

+4 : S0 2 , H,SO, 

+6: S0„H 2 S0 4 . 

7. Hướng dẫn : 

a) H 2 S: s -2; H: +1 
S: 0 

H : S0,:S:+4; H: +1; O: -2 

H 2 S0 4 : s +6. 

c) Mn : Mn: 0 
MnCl,: Mn: +2 
MnO, : Mn: +4 
KMn0 4 : Mn: +7 


Trong Na + : +1 

Trong Cu 2 *: +2 
Trong Fe 2+ : +2 
Trong Fe u : +3 
Trong Al í+ : +3 
Trong NH + 4 : N:-3;H:+1 


b) HC1 : Cl: -1 
.HC10 :C1:+1 
NaClO, : Cl: +3 
HC10, : Cl: +5 
HCI0 4 : 0: +7. 
d) MnOj : Mn: +7 
S0 4 2 ’ : S: + 6 
NH/ : N: - 3 
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BẢ116. LUYẾN TẬP LIÊN kẾĩ hóa học 
ĐỀ BÀI 

1 a) Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion sau đây từ các nguyên 
tử tương ứng: 

Na -> Na* Cl -> cr 

Mg -> Mg 2 * s -» s 2 ' 

AI —> Al 3+ o —> 0‘ 

b) Viết cấu hình electron của các nguyên tử và các ion. Nhận xét vé cdíu hình 
electron lớp ngoài cùng của các ion được tạo thành. 

2. Trình bày sự giống nhau và khác nhau của 3 loại liên kết: Liên kết ion. liên 
kết cộng hóa trị không có cực và liên kết cộng hóa trị có cực. 

3. Cho dãy oxit sau dây: 

Na 2 0, MgO, A1 2 Oj, Si0 2 , P 2 O s , SO„ C1 2 0 7 . 

Dựa vào giá trị hiệu độ âm điện của hai nguyên tử trong phân tử, hãy xác 
định loại liôn kết trong từng phân tử oxit (tra giá trị dô âm diộn ờ báng 6 bài 9, 
trang 45 - SGK). 

4. a) Dựa giá trị độ âm điộn (F: 3,98; O: 3,44; Cl: 3,16; N: 3,04), hãy xét xem 
tính phi kim thay đổi như thế nào trong dãy nguyẻn tố sau: F, o, Cl, N. 

b) Viết cổng thức cấu tạo của các phân tử sau đây: 

n 2 . ch 4 , h 2 o, nh v 

Xét xem phân tử nào có liên kết cộng hóa trị không phân cực, liên kết cộng 
hóa trị phân cực mạnh nhất. 

5. Một nguyên tử có cấu hình electron ls 2 2s 2 2p 3 . 

a) Xác định vị trì nguyên tố đó trong bảng tuần hoàn, suy ra cổng thức 
phân tử hợp chất khí với hidro. 

b) Viết công thức electron và công thức cấu tạo của phân tử dó. 

6. a) Lấy thí dụ về tinh thể ion, tinh thể nguyên tử, tinh thể phân tử. 

b) So sánh nhiệt độ nóng chảy của các loại tinh thể đó. C3iải thích. 

c) Tinh thể nào dẫn điện được ờ trạng thái rắn ? Tinh thể nào dẫn diộn 
được khi nóng chảy và khi hòa tan trong nước ? 

7. Xác định điện hóa trị của các nguyên tố nhóm VIA, VIIA trong các hợp chất 
với các nguyên tố nhóm 1 A. 

8. a) Dựa vào vị trí của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn, hãy nôu rõ trong 
các nguyên tố sau dây những nguyên tố nào có cùng hóa trị trong cỏng thức 
hóa học các oxit cao nhất. 

Si, p, Cl, s, c, N, Se, Br. 
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b) Những nguyên tố nào sau đây có cùng hóa trị trong còng thức hóa học 
các hợp chất khí với hiđro. 

p, s, F, Si, Cl, N, As, Te 
9. Xác định số oxi hóa của Mn, Cr, G, P: 

a) Trong phân tử: KMnơ 4 , Na 2 Cr 2 0 7 , KCIO,, H,P0 4 . 

b) Trong ion : NO „ S0 2 \C0 2 \Br , NH; 

ĐÁP SỐ VÀ HUỚNG DẪN GIẢI 

1. Hướng dan 

a) Viết phương trình biểu diễn sự hình thành các ion 

Na - le -> Na* a + le -> C1 

Mg - 2e -> Mg 2+ s + 2e s 2 - 

AI - 3e -> A|- u o + 2e -> o 2 

b) Viết cấu hình electron của các nguyên tử và các ion. Nhận xét vể cấu 
hình eleciron lớp ngoài cùng của các ion được tạo thành. 


Nguyên tử và cấu hình electron 

lon và cấu hình electron 

Na ls 2 2s : 2p 6 3s' 

Na* 

1 s 2 2s 2 2p 6 

Mg 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 

Mg : * 

1 s 2 2s 2 2p 6 

AI 1 s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p’ 

Al 3+ 

1 s 2 2s 2 2p 6 


2. Hướng dãn 

Giống nhau: Đều là các loại liên kết giữa các nguyên tử trong phản tử các 
hợp chất. 

Khác nhau: 


Loại 

Liên kết ion 

Liên kết cộng hóa trị 

liên kết 

Liên kết khổng cực 1 

Liên kết có cực 1 

Định 

nghĩa 

Là liên kết được hình 
thành bởi lực hút tích diện 
giữa các ion mang điện 
tích trái dấu 

Là liên kết được tạo nên giữa hai 
nguyên tử bằng các cặp e chung 

Bàn chất 
cũa liôn 
kết 

Cho và nhận electron 

Đôi e chung không 
bị lệch về phía nào 

Đối e chung 
lệch về 
nguyên tử nào 


49 









! có độ âm diện 1 
lớn h(«i 

Hiệu độ 
âm điện 


> 1,7 

0 -> < 0,4 

0,4 -» 1,7 

Đặc tính 

Bển 


Bền 

Bền 


3. Hướng dẫn 

Trong Na,0 hiệu độ âm điện Na và o là: 3,44 - 0,9 = 2,54 -> liên kết ion 
MgO hiệu độ âm điện Mg và o là : 3,44 - 1,31 = 2,13 > 1,7: liên kết ĨOI 1 
A1 2 0, hiệu độ àm điên AI vàO là : 3,44 - 1,61 = 1,83 > 1,7: liên kết ion 
Si0 2 hiệu độ âm điện Si và o là : 3,44 - 1,90 = 1,54 < 1,7: liên kết cộng 
hóa trị có cực. 

P 2 Oj hiệu độ âm điên p và o là : 3,44 - 2,19 = 1,25 < 1,7: liên kết cộng 
hóa trị có cực. 

SO, hiệu độ âm điện s và o là : 3,44 - 2,58 = 0,86 <1,7: liên kết cộng 
hóa trị có cực. 

C1 2 0 7 hiệu độ âm điộn C1 và o là : 3,44 - 3,16 = 0,28 < 0,4: liên kết cộng 
hóa trị không cực. 

4. Hướng dẫn 

a) Ta có độ âm điện F: 3,98, O: 3/14, G: 3,16, N: 3,04 của dãy trẽn giùm 
từ trái qua phải, tức khà năng hút electron của từng nguyên tố trong dây giàm, 
hay tính phi kim giảm dần từ F, o, Cl, N. 

b) Viết công thức cấu tạo của các phân tử sau dây: 

N 2 : N = N 
H 
Ị 

CH,: H - c - H 
I 

H 

H 2 0: H-O-H 



5. Hướng dẫn 

a) Vị trí của nguyên tố trong hệ thống tuần hoàn: 

+ Số thứ tự z = 7: vì có 7 electron trong nguyên tử, đó là nitơ. 
+ Chu kì 2: vì có 2 lớp electron. 
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+ Nhóm VA: vì có 5 electron hóa trị. 

Nguyên tô' N có hóa trị III với hiđro, do đó cỏng thức phân tử với H là: NH 3 
b) Còng thức phân từ NH,: 

H H 

H : N :H H-N-H 

6. Hướng dẫn 

a) Tinh thể ion: NaCl, CaCl 2 ... 

Tinh thể nguyên tử: Cacbon 
Tinh thổ phân tử: o,, C0 2 ... 

b) Nhiệt độ nóng chảy cùa các tinh thể: 

Tinh thể phân từ < Tinh thể nguyên tử < Tinh thể ion. 

c) Một sổ' tinh thể nguyên tử dẫn điện ở trạng thái rắn, thí dụ than chì. Tinh thể ion 
dẫn điện klii nóng chảy và khi hòa tan trong nước, thí dụ muối ăn (NaCl). 

7. Hướng dẫn 

Trong các hợp chất với các nguyên tử nguyên tô' nhóm IA, các nguyên tò' 
nhóm VIA có diện hóa trị là -2, nhóm VUA có điện hóa trị là -I 

8. Hướng dẫn: 

a) Trong các nguyên tố. Si, p, Cl, s, c, N, Se, Br. Những nguyên tô' có cùng 
hóa trị trong công thức hóa học các oxit cao nhất là những nguyên tô' trong cùng 
một nhóm. Vậy những nguyên tô' có cùng hóa trị trong oxit cao nhất là : 

+ Si và c : Si0 2 , C0 2 (hóa trị IV) 

+ p và N : P 2 Oj và N 2 0, (hóa trị V) 

+ s và Se : SOj và Seơ 3 (hóa trị VI) 

+ C1 và Br : C1 2 0 7 và Br 2 0 7 (hóa trị VII) 

b) Trong các nguyên tố. p, s, F, Si, G, N, As, Te. Những nguyên tô' có 
cùng hóa trị trong công thức hóa học với các hợp chất hiđro là: 

+ F và C1 : HF và HC1 (hóa trị I) 

+ s và Te : H 2 S và H 2 Te (hóa trị II) 

+ N, p và As : NH, và PH 3 (hóa trị III) 

9. Hướng dẫn: 

a) Số oxi hóa của các nguyên tử trong các phân tử : 

KMn0 4 : 

Mn có số oxi hóa x: 

1 + X + 4 (-2) = 0 X = + 7 
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Na 2 Cr 2 0 7 : 

Cr có sốoxi hóa x: 

2.1 +2.X + 7 (-2)= -> x = + 6 

KCIO,: 

Q có số oxi hóa x: 

1 + X + 3 (-2) = 0 -> X = + 5 

HjP0 4 : 

p có số 0X1 hóa x: 

3.1 + X + 4.(-2) = 0 -* x = + 5 
b) Trong ion: 

NO": N có số' oxi hóa x: 

X + 3 (-2) = -1 -> x = + 5 
SOị' : s có số oxi hóa x: 

X + 4 (-2) = -2 -> X = + 6 
CO; : Ccó số 0X1 hóax: 

X + 3 (-2) = -2 -> x = + 4 
Br : Br có số oxi hóa x: X = -1 
NH*: N có số oxi hóa x: 

X + 4 (+1) = +1 X ■= - 3. 

c. MỘT SÔ THÔNG TIN Bổ SUNG 

Vấn đề ni tơ liên kết. 

Hùng năm, mùa mừng lấy di khỏi (lất đai một lượng lớn rác chát khoáng. 
Trong đó có cúc muối nitmt. Làm thế nào dể hổ sung N ỏ dạng hợp chất cho 
đất. Mặc dù, N 2 chiếm khoảng 78% thể tích không khí, nhưng cây trồng (trừ 
cây họ dậu) không thể dâng hóa được nitơdạng dơn chất. 

Người tu đã tìm kiếm các mỏ phún dạm. Nhưng không may là các muôi 
nitrat lại dễ tan trong nước, cho nên không tìm thây các mỏ với trữ lượng lớn. 
Cuối cùng, người tu dã tìm dược một mỏ muôi NaNỠỊ ở Chi Lê, một nước có 
lượng mưa trung hình hùng năm vảo loại thấp nhất thể giới. Cức doủn tàu từ 
Châu ÁII đến Chi Lê dể khui thác NaNO ,. Chất này ngoài công dụng làm phân 
bón, còn được sử,dụng dè' chế tạo thuốc nổ. Tuy nhiên, mỏ muối này cũng 
nhanh chóng bị cạn kiệt. Lùm thế nào dể có nhiều phán đạm, đáp tbtg nhu cầu 
của dán số ngày càng tăng của thể giới? 
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Người ta dữ sử dụng phản ứng hóa học rủa N : m Ọ 2 để từ đó điều chê 
axit hỉ NO Ị vù các muôi nitrat. Phản ứng hủy chì xảy rư ớ nhiệt độ rất cao của 
hồ (ỊUang điện (sét). Tuy nhiên, hiệu suất của phân ứng chỉ dạt khoảng 2% và 
tiêu thụ rất nhiêu năng lượng. Các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu và dùng 
phản ứng của N 2 với H 2 . Phản ứng này không đòi hói nhiệt độ quá cao như 
phản ứng trên ị có thê sứ dụng xúc tác đè tăng tốc độ phản ứng. Hiệu suất của 
phân ứng tổng hợp NH; có thể đạt 20%. Sau khi tổng họp dược arnoniac, người 
ta dã tổng hỢỊ) dựoc phân ure, axit nitric các muối nitrưt... Như vậy, vân đề bổ 
sung phân dạm cho đất nông nghiệp đã cơ bản dược giải quyết qua quá trình 
nghiên cứu khoa học, công nghệ hàng trăm năm. 
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Chtrtlng 4. rni\ í'\c; OM IIÓA Kllĩ 

A, TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

I. PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG HÓA HỌC 

Có nhiều cơ sở để phân loại phản ứng hóa học. 

Nếu dựa vào dấu hiệu sô' lượng các chất tham gia phản ứng hóa học và các 
chất tạo thành sau phản ứng có thể chia thành phản ứng hóa hợp và phản ứng 
phân hủy. Thí dụ 


Phản ứng hóa hợp: 

CaO +H 2 0 -» 

Ca(OH), 

(1) 

2Na + Cl 2 -» 

2NaCl 

(2) 

Phản ứng phân huỷ: 

CaCO, -> 

CaO +C0 2 f 

(3) 

2KC10;, -» 

2KC1 + 30jT 

(4) 


Ngoài phản ứng hóa hợp và phân hủy còn có các phản úiìg thế, phản ứng 
trao dổi, phản ứng trung hòa. Thí dụ 

Phản ứng thế: 

Fe + 2HC1 -> FeCl 2 + H 2 t (5) 

Fe + CuS0 4 -> FeS0 4 + Cu (6) 

Phản ứng trao đổi: 

AgNO, + NaCl-> AgClị + NaNOj (7) 

Phản ứng trung hòa: 

Ca(OH) 2 + 2HC1 —> CaCl 2 + H 2 0 (8) 

Nếu dựa vào dấu hiệu nhiệt của phản ứng có thể chia các phản ứng hóa 
học thành hai loại là phản ứng tỏa nhiệt (AH < 0) và phản ứng thu nhiệt( AH > 
0). Các phản ứng hóa học tỏa nhiệt là cơ sở cùa ngành công nghiệp năng lượng. 
Thí dụ 

Na + 1/2C1 2 -> NaCl AH = - 411,1 kJ/mol 
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II. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ 

Trong số các phản ứng hóa học trên, các phản ứng (2), (4), (5), (6) có dăc điểm 
chung là só oxi hóa của các nguyên tô trước và sau phản úng có sự thay đổi. Người 
ta gọi những phản ứng hóa học đó là các phản ứng oxi hóa - khử. Các phản ứng oxi 
hóa - khứ là cơ sở của các quá trình như hô hấp, quang hợp của cây xanh, sự trao đổi 
chất, sự cháy cùa nhiên liệu, các quá trình xảy ra trong pin và acquy, luyện kim, chế 
tạo dược phẩm, chất dẻo, phân bón hóa học v.v... 


B. ĐỀ BÀI VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI 

BÀ117. PHẢN ỨNG 0X1 HÓA HHỬ 
ĐỀ BÀI 


1. Trong các 

phản ứng sau 

, phản úng nào là phản úng oxi hóa - khử ? 

A. 

2HgO 


2Hg 

+ o 2 t 

B. 

CaC0 3 

_íl_> 

CaO 

+ co 2 t 

c. 

2Al(OH)j 


AIA 

+ 3H 2 0 

D. 

2NaHCOj 

— 

Na,CO, 

+ co 2 t + h 2 ( 

2. Cho các phản ứng sau: 
A. 4NHj + 

50, -> 

4NOt + 

6H 2 0 

B. 

2NHj + 

3C1 2 -> 

N,t + 

6HC1 

c. 

2NHj + 

3CuO -> 

3Cu + 

N 2 t +3H 2 0 

D. 

2NHj + 

H 2 ơ 2 + MnS0 4 -> 

Mn0 2 + (NH 4 ) 2 S0 4 


Phán ứng nào NH, không đóng vai trò chất khử ? 


3. Trong số các phàn ứng sau: 


A. 

HNOj 

+ 

NaOH 

-> NaNO, + H,0 

B. 

NA 

+ 

h 2 o 

-» 2HNOj 

c. 

2HNOj 

+ 

3H 2 S 

-> 3S + 2NOt + 4H,0 

D. 

2Fe(OH)j 



Fe 2 0 3 + 3H 2 0 


Phàn ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử ? 

4. Trong phản ứng: 

3NO, + H;0 -> 2HNO, + Not 

N0 2 đóng vai trò gì ? 

A. Chỉ là chất oxi hóa. 
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B. Chỉ là chất khử. 

c. Là chất oxi hóa, nhưng đồng thời cũng là chất khử. 

D. Không là chất oxi hóa, không là chất khử. 

Hãy chọn đáp án đúng. 

5. Phân biệt chất oxi hóa và sự oxi hóa, chất khử và sự khử. Lấy thí dụ để minhhoạ. 

6. Thế nào là phản ứng oxi hóa - khử ? Lấy ba thí dụ. 

7. Lập phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau đây theo 
phương pháp thăng bằng electron: 

a) Cho MnO, tác dụng với dung dịch axit HC1 dặc, thu được MnCL, cụ 
và H 2 Õ. 

b) Cho Cu tác dụng với dung dịch axit HNOj đặc, nóng thu được 
Cu(NO,),, NO, và H,0. 

c) Cho Mg tác dụng với dung dịch axil H,S0 4 đặc, nóng thu được MgS0 4 , 
s và H,0. 

8. Cần bao nhiêu gam đồng để khử hoàn toàn lượng ion bạc có trong 85ml dung 
dịch AgNO, 0,15M ? 

ĐÁP SỐ VÀ HUỚNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án A. 

Hướng dần 

Trong các phản ứng trên, phản ứng oxi hóa khử là: 

2Hg +2 0‘ 2 ->2Hg +0 2 

Trong đó: Hg* 2 + 2e -> Hg° : Chất oxi hóa 
20 2 - 4e -> 0 2 : Chất khử. 

2. Đáp án D. 

Hướng dẫn 

Trong các phản ứng dã cho, các phản ứng A, B và c trong đó NHj đóng 
vai trò là chất khử: 

A. 4NH, + 50, -*■ 4NOÍ + 6H,0 

N‘ 3 - 5e -» N +2 

B. 2NH, + 3C1, -> N,t + 6HCI 

2N° + 2.3e N° 
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c. 2NH, 


3CuO 


3Cu+ N 2 T + 3H>0 


2N° + 2.3e -> N° 

Chỉ có phản ứng D, NH, chỉ ià mỏi trường, không phải là chất khứ. 

3. f >áp án c. 

Hướng dẫn 

Trong các phàn ứng đã cho, phản ứng c là phản ứng oxi hóa - khử: 

N* s + 3e -> N +3 : Chất oxi hóa 
s ■' - 2e -» s° : Chất khử 

4. Đáp án c. 

Hướng dẫn 

NO, vừa đóng vai trò là chât oxi hóa, vừa có vai trò là chất khử: 

N +4 + 2e —> N +2 : Chất oxi hóa 

N +4 - le -> N +s : Chất khử 

5. Hướng dẫn 

- Chất oxi hóa là chất nhận electron 

- Sự oxi hóa là sự nhường electron 

- Chất khử là chất nhường electron 

- Sự khử là sự nhận (thu) electron 

Thí dụ: Xét phản ứng H 2 + Cl 2 -» 2HC1 
+ Chất khử là hiđro 
+ Sự khử là sự nhận electron của clo 
+ Chất oxi hóa là clo. 

+ Sự oxi hóa là sự nhường electron của hiđro. 

6. Hướng dẫn: 

Phàn ứng oxi hóa khử là phản ứng hóa học trong đó sự chuyển electron 
giữa các chất phán ứng hay phản ứng oxi hóa khử là phản úng trong đó có sự 
thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố. 

Thí dụ: 4P + 50, -> 2P,0 5 

Chất khử Chất oxi hóa 

Fe,0, + 3C0 -> 2Fe + 3CO,f 

Chất oxì hóa Chất khử 

CuO + H, -> Cu + H 2 0 

Chất o.xi hóa Chất khử 
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7. Hướng dần 

a) MnOj + 4HCI -> MnCI 2 + CI° T + H 2 0 

Mn* 4 + 2e —> Mn 2 * Ịx 1 
2cr - 2e -> Cl° I X 1 

b) Cu + 4HNO, -> Cu(N0 2 ) 2 + 2N0 2 T + 2HọO 

Cu - 2e -> Cu 2+ 1 X 1 
N* 5 + le -► N* 4 I X 2 

c) 3Mg° +4H 2 S0 4 -> 3MgS0 4 +s° +4H 2 0 

Mg° - 2e -> Mg +2 1 X 3 
s +6 + 6e -> s° |x 1 

8. Hướng dẫn 

Ta có số mol của AgNO r 

n.,„ = = 0,01275 (mol). 

“ N0 ' 1000 

Phương trình hóa học: 

Cu + 2AgN0, -> Cu(NOj) 2 + 2Agị 
0,006375 0,01275 

Vậy khối lượng đồng cần để khử hết AgNO, là: 
m Cu = 64. 0,006375 = 0,408 (g). 

E3ẰI lô. PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC vô cơ 
ĐỀ BÀI 

1. Cho phản ứng: 2Na + cụ -> 2NaQ. 

Trong phản ứng này nguyên từ natri: 

A. Bị oxi hóa. 

B. Bị khử. 

c. Vừa bị oxi hóa vừa bị khử. 

D. Không bị oxi hóa khỏng bị khử 
Chọn đáp án đúng. 

2. Cho phản ứng: Zn + CuCl 2 —> ZnCl 2 + Cu 
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Trong phán ứng này 1 moi ion Cu 2 *: 

A. Đã nhận 1 mo! clectron. 

B. Dã nhận 2 mol electron. 
c. Dã nhường I mol electron. 
D. Đã nhường 2 mol electron. 
Chọn dáp án đúng. 

3. Cho các phản ứng sau: 


A. 

A1 4 C, 

1 + 

12H ; 0 

-» 

4Al(OH), 

+ 

3CH,t 

B. 

2Na 

+ 

2H 2 0 

-> 

2NaOH 

+ 

HjT 

c. 

NaH 

+ 

h 2 0 

-> 

NaOH 

+ 

Hjt 

D. 

2F, 

+ 

2H,0 

-» 

4HF 

+ 

Cự 

Phản ứng nào không 

phài là phản 

ứng oxi hóa - 

■ khử. 




4. Dấu hiệu 

nào sau 

đây dùng để nhận biết một ph 

lản ứng hóa 

học 

CÓ phải 


phản ứng oxi hóa - khử hay khổng ? 

A. Tạo ra chất kết túa. 

B. Tạo ra chất khí 

C. Có sự thay đổi màu sắc của các chất. 

D. Có sự thay dổi củá số oxi hóa cùa một nguyên tố. 

Chọn dííp án đúng. 

5. Trong những phản ứng sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử ? 
Giải thích. 


a) 

SO, 

+ 

h 2 0 

— > 

h 2 so 4 


b) 

CaCO, 

+ 

2HC1 

-> 

CaCl 2 + 

co 2 t + h 2 0 

c) 

c 

+ 

h 2 o 

-> 

CO + 

h 2 

d) 

CO, 

+ 

Ca(OH) 2 

-> 

CaCO, + 

h 2 0 

e) 

Ca 

+ 

2H 2 0 

—> 

Ca(OH) 2 + 

H 2 t 

g) 

2KMn0 4 




K 2 Mn0 4 + MnO, + 0;t 


6. Lííy ba thí dụ phản ứng hóa hợp là phản ứng oxi hóa - khử và ba thí dụ phản 
ứng hóa hợp không là loại phản ứng oxi hóa - khử. 

7. Lấy ba thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hóa - khử và ba thí dụ 
phản ứng phân hủy không là phản ứng oxi hóa - khử. 
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X. Vì sao phàn ứng thế trong hóa học vô cơ luôn luôn là loại phàn ứng oxi 
hóa - khử ? 

9. Viết phương trình hóa học của các phàn ứng biếu diễn các biến hóa sau: 

a) KCIO, —0, —SO, —Na 2 SO_v 

b) s —H : s - > SO, ' — > SO, —•**-» H SO 4 

Trong các phản ứng trôn, phán ứng nào là phản ứng oxi hóa - khử ? 

ĐÁP SỐ VÀ HUỔNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án A. 

Hướng dần: Trong phàn ứng : Na" -le —> Na + 
vì vậy Na là chất khử hay chất bị oxi hóa. 

2. Đáp án B. 

Hướng dẫn 

Cu * 2 + 2e —» Cu 

1 mol 2 mol 


3. Đáp án A. 

Hướng dẫn 

Phản ứng khổng phải phản ứng oxi hóa - khử là : A (trong phản ing các 
nguyên từ không có sự thay dổi số oxi hóa) 

4. Đáp án D. 

5. Hướng dẫn 

Trong các phản ứng trôn thì phản ứng c, e, g là các phản ứng oxi hóa khử: 
c) c + HạO -> co + H, 

ơ - 2e c* 2 :C°là chất khử 
2H* + 2.le -> H,: H*là chất oxi hóa 
e) Ca + 2H,0 -> Ca(OH); + H,t 

Ca° - 2e —> Ca 2 *: Ca° là chất khừ 
2H* + 2.le —> H, : H*là chất oxi hóa 
g) 2KMn0 4 —> K,MnOj + MnO, + 0 2 t 
Mn * 7 + 3e -> Mn * 4 : Mn +7 là chất oxi hóa. 

Mn*’ + le -> Mn* f 

2 O ' 2 - 4e —> 0, : O' 2 là chất khử. 
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6. Hướng dẫn 


' phán ứng hóa 

hợp là phản 

1 ứng o> 

:i hóa - khử: 

c + 0 , 

-> 

co,T 


Cu + s 

-> 

CuS. 


4NOạ + 2H ; 0 

• + 0 2 

—> 

4HN0, 

: phàn ứng hóa 

hợp không 

phản ứng oxi hóa khử: 

CaO + 

co 2 

—> 

CaCO, 

SO, + 

h 2 0 

-> 

h 2 so 4 

2CO. + 

Ca(OH ) 2 -> 

Ca(HCO ,) 2 


7. Hướng dấn 

- Các phản ứng phân hủy là phản ứng oxi hóa khử: 

2KC10, —^->2KCI + 30,t 
2NaNOj — í —> 2NaNO, + O t T 
2NaCl •*” > 2Na + ạt 

- Các phản ứng phân hủy không phải là phản ứng oxi hóa khử: 

Cu(OH ) 2 — 1 —► CuO + H 2 0 
2Fe(OH)j — 1 —» Fe 2 Oj + 3H,0 

CaCO, —^ CaO + CO,t 

8. Hướng dẫn 

Do trong phản ứng thế, có xảy ra quá trình nhường - thu electron, vì vậy 
có sự thay đổi số oxi hóa, phản ứng thế luôn là phản ứng oxi hóa khử. 

Thí dụ: Fe + 2HC1-> Fcaj + Hjt 
Fe là chất khử, HC1 là chất oxi hóa. 

9. Hướng dẫn: 

a) (1) 2KCIO, —ĩ'1-.a a .> 2KC1 + 30jt 

( 2 ) s + 0 , -> SOj t 

(3) sạ + 2 NaOH -> Na.so, + H ,0 
Phán ứng (1), (2) là phản ứng oxi hóa - khử. 

b) (I) s + Hj •-* H 2 St 

(2) 2H,S + 30ạ -> 2S0 2 + 2HạO 
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(3) 2S0, + 0, Ị=Ẻ=Ì 2S0, t 

(4) SO, + H,0 -> M,SO, 

Các phản ứng (l), (2), (3) là phản ứng oxi hóa khứ. 

eÀl 19. LUYỆN TẬP’ về PHẢN ỨNG 0X1 HÓA - KHỬ 
ĐỀ BÀI 

1. Loại phản ứng nào sau đây luòn luồn không là loại phản ứng oxi hóa khử ? 

A. Phản ứng hóa hợp c. Phản ứng thế 

B. Phản ứng phân hủy D. Phản ứng trao đổi 

2. Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn là loại phản ứng oxi hóa - khử ? 

A. Phản ứng hóa hợp c. Phàn ứng thế trong hóa vô cơ 

B. Phản ứng philn huý D. Phản ứng trao đổi 

3. Cho phản ứng: M,0 ( + HNO, —> M(NOj)j + 

Khi X có giá trị là bao nhiêu thì phản ứng trên không thuộc loại phản ứng 
oxi hóa - khử ? 

A. X = 1 B. x = 2 c. X = I hoặc X = 2 D. X = 3 

4. Câu nào đúng , câu nào sui trong các cAu sau đây? 

a) Sự oxi hóa một nguyên tố là sự lấy bốt electron của nguyên tố đó, là 
làm cho sô' oxi hóa cùa nguyên tố đó tăng lên. 

b) Chất oxi hóa là chất thu electron, là chát chứa nguyên tố mà số oxi hóa 
của nó tảng sau phán ứng. 

c) Sự khử mộl lìguyôn tố là sự thu tllêm ÉỈcctron cùa nguyên tố' dó, làm 
cho sô' oxi hóa của nguyên tô' đó giảm xuống. 

d) Chát khử là chốt thu electron, là chất chứa nguyên tồ' mà sô' oxi hóa của 
nó giảm sau phản úng. 

5. Hãy xác định sô' oxi hỏa của các nguyên tố: 

- Nitơ trong NO, NO,, N,0 S , HNO„ HNO_„ NHj, NH 4 CI. 

- Clo trong HCI, HClÕ, Hao,, HCIO,, HCI0 4 , CaOCL. 

- Mangan trong MnO,, KMn0 4 , K,Mn0 4 , MnS0 4 . 

- Crom trong K ; Cr,0 7 , Cr,(S0 4 ) 3 , Cr 2 0 v 

- Lưu huỳnh trong H,S so,, H,SO„ H : S0 4 , FeS, FeS, 
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6 . Cho biết đã xẳy l a sự oxi hóa V 
ứng thế sau: 

à sự khứ những chất nào trong những phản 

a) 

Cu + 2AgNO, 

-* Cu(NOj> ; + 2 Agl 

d) 

Fe + CuS0 4 

FeS0 4 + Cu 

c) 

2Na + 2H 2 0 

-> 2NaOH + H 2 T 

7. Dựa ’ 
phản 

VỈÌO sự thay đổi số oxi hóa 
ứng sau: 

, tìm chất oxi hóa và chất khử trong những 

a) 

2 Hj + 0 : -> 

2 H ,0 

b) 

2KNO, -> 

2KNO, + 0 2 t 

c) 

NH 4 N0 2 -> 

N 2 T + 2H,0 

d) 

Fe 2 Oj + 2A1 

2Fe + AI 2 Oj 


8 . Dựa vào sự thay đổi số oxi hóa, chỉ rõ chất oxi hóa, chất khử trong các phản 


ứng oxi hóa - khứ sau: 


a) 

Cl 2 

+ 

2HBr 

-> 

2HC1 

+ Br, 

b) 

Cu 

+ 

2H 2 S0 4 

-> 

CuS0 4 

+ SO,t + 2HjO 

c) 

2HNO, 

+ 

3H 2 S 

—> 

3Sị 

+ 2NOt + 4H.O 

d) 

2FeCl 2 

+ 

cụ 

-> 

2Feơ, 



9. Cân bằng phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử sau đây bằng 
phương pháp thăng bằng clcctron và cho biết chất khử, chất oxi hóa ở mỗi 
phản ứng: 

a) AI + Fe,Oj —> Al .o, + Fe 

b) FeS0 4 + KMn()j + H,S0 4 —> Fe 2 (S0 4 ) 1 + MnS0 4 + KọSOị + H 2 0 

c) FeS; + 0, -> Fe,0, + SOjt 

d) KC10, -í KCI + 0,t 

d)Cl, + KOH —í-> KC1 + KC10, + H,0 

10. Có thể điều chế Mgcụ bằng: 

- Phản ứng hóa hợp 

- Phản ứng thế. 

- Phản ứng trao đổi. 

Viết phương trình hóa hớc của các phản ứng. 
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11. Cho những chất sau: CuO, dung dịch HCi, H 2 , MnO-,. 

a) Chọn từng cặp trong những chất đã cho để xảy ra phản ứng oxi hóa - 
khử và viết phương trình hóa học của các phản ứng. 

b) Cho biết chất oxi hóa, chất khử, sự oxi hóa và sự khử trong những phản 
ứng hóa học nói trên. 

12. Hòa 4 an l,39g muối FeS0 4 .7H 2 0 trong dung dịch H 2 S0 4 loãng. Cho dung 
dịch này tác dụng với dung dịch KMnOj 0,IM. Tính thế tích dung dịch 
KMn0 4 tham gia phản ứng. 

ĐÁP SỐ VÀ HUỚNG DẨN GIẢI 

1. Đáp án D. 

2. Đáp án c. 

3. Đáp án D. 

4. Hướng dẫn 

a) Đúng. b) Sai. 

c) Đúng. d) Sai. 

5. Hướng dẩn : 

Số oxi hóa của các nguyên tử trong hợp chất: 


N trong các hợp chất: 

+ NO : +2 

+ N0 2 : 

+4 

+ N 2 0 5 : + 5 

+ HNO,: 

+5 

+ NH, : -3 

+ NH 4 C1: 

-3 

Clo trong các hợp chất: 

+ HO : -1 

+ HC10 

: +1 

+ HC10 2 : +3 

+ HCIOv +5 


+ HC10~: +7 

+ CaOCl 2 : 0 


Mangan trong các hợp chất: 

+ Mnơ 2 : +4 

+ KMn0 4 

: +7 

+ K 2 Mn0 4 : +6 

+ MnS0 4 

: +2 

Crom trong các hợp chất: 

+ K 2 Cr 2 0 7 : + 6 

+ Cr 2 (S0 4 ), 

:+3 

+ Cr 2 0, : +3 

Lưu huỳnh trong các hợp chất: 


- H 2 S : -2 

- S0 2 : +4 
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H,SO, : +4 - H,S0 4 : +6 

- FcS : -2 - FeS, : -l 

6 . Hướng dần 


a) 

Cu° - 2c 

-> 

Cu' 2 

Sựoxi hóa 


Ag° + le 

-> 

Ag* 

Sự khử 

b) 

Fc" - 2e 

-> 

Fc‘ 2 

Sựoxi hóa 


Cu 2 * + 2c 

-> 

Cu° 

Sự khử 

c) 

Na° - le 

-> 

Na* 

Sự oxi hóa 


2H' + 2e 

-> 

H; 

Sự khử 

7. Hướng dồn 




a) 

H ( 2 - 2e 2H* 

: Chất khử 



05 + 2e —» 20 : ' 

: Chất oxi hóa 


b) 

N* 5 + 2ê -» N* 3 

: Chất oxi hóa 



20 2 - 4e -> 0, 

: Chất khử 


c) 

2N' 3 - 3e -> NỈ 

: Chất khử. 



2N* 3 + 6e -> NỈ 

: Chất oxi hóa. 


d) 

Fc* J - 2.3e -> Fe° 

: chất oxi hóa 



AI" - 3e -> AI* J 

: cha't khử 


8. Hướng dẫn 




a) 

Cl° + 2e -> 

20 

: chất oxi hỏa 


2Br - 2e -> 

Brf 

: chất khử 

b) 

Cu° - 2e -> 

Cu 2 * 

: chất khử 


s +í ’ + 2e -> 

s* 4 

: chất oxi hóa 

c) 

S' 2 - 2e -> 

s“ 

: chất khừ 


N* s + 3e -» 

N* 2 

: chát oxi hóa 

d) 

Fe* 2 - le -» 

Fe" 

: chất khử 


CI 2 + 2e -> 

2C1" 

: chíít oxi hóa. 

9. 

Hướng dẫn 




a) 

8A1 + 3Fe,0 


-> 

4A1 2 0j + 9Fe 


2A1° - 2.3e -> 

2A1 +3 

X 4 



3Fe*’ + 3 .Ĩ, -> 

3Fe° 

X 3 
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b) 10FeSO 4 + 2KMnO. + 8H,SO,-> 5FeJS0j, + 2MnS0 4 + K,SO. + 8H.O 



2Fe* 2 

- 2e -» 2Fe*' 1 X 5 


Mn* 7 

+ 5e -» Mn* 2 1 X 2 

4FeS, + 


110, 2Fe : 0, 

Fe* 2 - 

le 

-> Fe* J 

2S 1 

- 2.5e 

-> 2S* 4 

fẽsT~ 

- 1 le 

-* Fe*' + 2S*~ 1 X 4 

ƠỊ 

■ 2.2e 

-> 20, Ixll 

2KC10, 

2KCI + 

CT S 

+ 6e 

-> cr X 2 

20 2 

_ 22 

e -> 0, X 3 


đ) 3C1, + 6K0H -£-* 5KC1 + KCIO, + 3H 2 0 

CI° - lOc -> 2C1 +5 1X1 
Cl“ + 2e -> 2Cr Ịx 5 
10. Phương trình hóa học cùa các phản ứng. 


Phản ứng hóa hợp : 

Mg + 

cụ 

-> MgCi, 


Phản ứng thê : 

Mg + 

2HC1 

-> Mgcụ 

+ H,t 

Phản ứng trao dổi: 

Mg(OH), + 

FeCI, 

-* MgCl, 

+ Fc 


11 . Hướng dần: 

a) Những cặp tạo ra oxí hóa khứ. 

CuO + H, —Cu + H,0 (I) 

MnO. + 41(0 MnéỊ + Cl,t + 2HjO (2) 

b) Trong phản ứng (1) 

Cu* 2 + 2e Cu° 


Hf - 2e -> 2H’ 


+ Chất khử là H, 

+ Chất oxi hóa là CuO 
+ Sự oxi hóa là sự nhường electron của H, 
+ Sự khử là sự nhận electron của Cu* 2 
Trong phản ứng (2) 

Mn* 4 + 2e Mn* 2 
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2CI - 2e -> Cl? 

+ Chất khử là cr (Hơ) 

+ Chất oxi hóa là Mn’ 1 (MnO,) 

+ Sự oxi hóa là sự nhường electron cúa CT 
+ Sự khử là sự nhận electron của Mn H j 

12. Hưởng dẫn 

Sò mol của FeSOj trong FeS0 4 .7H 2 0 chính bằng số mol của FeS0 4 .7H 2 0. 

. 1.39 

Ta có: n,.„, 7H ,, =n Pl .e n =0,005(mol) 

F ‘ ,H *° 152+7.18 


Phưítng trình hóa học: 

K)FeSQ, + 8H,S0 4 + 2KMn0 4 -» 5Fe 2 (S0 4 ), + 2MnS0 4 + K 2 S0 4 + 8H 2 0 
0,005 mol. 0,00 lmol 


0,001 

0,1 


0,01 (lil). 


c. MỘT số THÔNG TIN Bổ SUNG 

Plián ứng oxi hóa khử cổ vai trò rất quan trọng trong cuộc sông. Các quá 
trìnli hóa học như sự hô hấp. sự dốt cháy nhiên liệu, quá trình hóa học xảy ra 
trong pin. acquy, sự lên men. sự tliôi rữa cát chất hữu cơ... đêu là những quá 
trình oxi hóa khử. 

Tuy nhiên, có những quá trình oxi hóa - khứ cung cấp năng lượng chù yểu 
hiện nay cho loài người lại góp phần làm cho Trái Đất tím lên. Đó là những quá 
trình dốt cháy nhiên liệu hóa thạch như than dá, dầu mò...Nồng độ khí C0 2 tâng 
lên trong 100 năm vừa qua khiến cho nhiệt dộ cùa Trái Dốt tăng 0,6 n c. Nếu 
chúng ta không có các giải pháp hữu hiệu thì sự gia tăng của khí nhà kinh C0 2 sẽ 
kẽo theo rát nhiều hận quả khó lường. Một trong các hận quả là các vùng đất 
thấp ven biển sẽ chìm do băng tan ỏ hai t ực cùa Trái Đất. 

Giá dầu mỏ và than đá ngày càng tăng cũng là một gánh nạng cho nền 
kinh tế. 

Cách dây hai năm giá dầu thô chưa vượt qua ngưỡng 40 USD/thùng. Hiện 
nay. mối thùng dầu thô dã có giá trên 70 USD. Giá dủu tăng di kèm với sự tăng 
giá gas, giá diện, nước vù cúc hàng hóa. dịch vụ khác. 

Làm thê nào vừa phát triển kinh tê nhưng vần bảo vệ được môi trường? 
Câu hởi đó vẫn còn bỏ ngỏ cho các thể hệ trẻ tiếp tục nghiên cứu và giải quyết. 
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Chưonỉỉ 5. NHÓM IIALOGEN 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

I. CẤU TẠO NGUYÊN TỬ, TÍNH CHẤT CỦA ĐƠN CHẤT HALOGEN 

1. Cáu hình electron nguyên tử 

Flo, clo, brom và iot có cấu hình clectron như sau: 

F:[He]2s 3 2p s ; Cl:| Nc]3s’3p 5 ; Br :|Ar)4s 3 4p 5 ri:[Kr]5s 2 5p s 

Giống nhau: Lớp electron ngoài cùng của nguyên tử các halogcn có 7 
electron và có cấu hình ns 2 np 5 (n là số thứ tự của chu kì). 

Khác nhau: Từ flo qua clo đến bront và iot, bán kính nguyên tử tăng dần 
lớp electron ngoài cùng càng xa hạt nhàn hơn. lực hút của hạt nhàn đối với lớp 
electron ngoài cùng càng yếu hơn. 

Lớp electron ngoài cùng : ờ flo không có phân lớp d, ở các halogen khác 
có phân lớp d còn trống. 

2. Các hạt halogen có dộ âm điện lớn. 

F: 3,98; Cl: 3.16; Br: 2,96; 1:2,66 

Trong nhóm halogen, độ âm điện giám dẫn từ ílo đến iot 

3. Tính chất hóa học 

a. Halogen là những phi kim có tính oxi hóa mạnh : Halogen oxi hóa hầu 
hết các kim loại, nhiều phi kim và nhiều hợp chất. Khi đó nguyên tử halogen 
biến thành ion halogenua với số oxi hóa -1. 

b. Tính oxi hóa của halogen giâm dần từ flo đến iot. 

c. Flo không thể hiện tính khử. các halogen khác thể hiộn tính khử và tính 
khử tăng dần từ clo đến iot. 

II. HỢP CHẤT CỦA HALOGEN 

1. Hiđro halogenua và axit halogcn hidric 

HF, HC1, HBr, HI 

Hiđro halogenua là các hợp chất khí dỂ tan trong nước tạo ra các dung 
dịch axit halogen hidric. Từ HF đến HI tính chất axit tãng dần, HF là một 
axit yếu. 

Từ HF đến HI tính chất khử tăng dần, chi có thể oxi hóa F bằng dòng 
điện, trong khi đó các ion âm khác như cr, Br, 1 đểu bị oxi hóa khi tác dụng 
với chất oxi hóa mạnh 
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2. Hợp chát có oxi của halogcn 

Trong các hợp ch;Vt có oxi. do, brom, ioi ihế hiên số oxi hóa dương còn 
flo Ihc hiện sỏ oxi hóa ám. 

Các hợp cliất có o\i quan Irọng cùa do như: 

Nước Giaven: NaCl. NaCIO, ICO dùng lam chài khứ trùng nước, chất tíiy 
trắng trong còng nghiệp dệt. giấy... Nhược chem quan trọng nhất cùa nước 
Giaven ỉà không ben. không vạn chuyên di xa dược. 

Cìorua vôi: CaOCI. có cõng dụng tương tự nước Giaven. Tuy nhiên, 
clorua vôi có giá thành ré hơn và có thế vận chuyến di xa, do đó được sử dụng 
rộng rã; hơn 

Muối Bcciole: KCIO. cỏ tên quốc tế là kali elorat. Chất này dược dùng 
lànt diêm, diều chế oxi trong phòng thí nghiệm. 

B. ĐỂ BÀ! VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI 

BÀI 21. K.HẤI QUÁT về NHÓM HALOGEN 

ĐỀ BÀI 

1. Kim loại nào sau dây tác dụng với dung dịch HC1 loãng và tác dụng với khí 
ƠỊ cho cùng loại muối clorua kim loại ? 

A. Fe ; B. Zn ; c. Cu ; D. Ag. 

2. Đặc điểm nào dưới dây không phái là dặc điểm chung cho các nguyên tố 
halogen (F, CI, Br, I). 

A Nguyôn tử chi có khả năng thu thêm lc. 

B Tạo ra hợp chất với hidro có liên kết cộng hóa trị có cực. 
c. Cớ số oxi hóa -1 trong mọi hợp chát. 

D Lớp elcctron ngoài cùng của nguyên tử có 7 eleciron. 

3. Dặc điếm nào dưới dây là đặc điếm chung cùa các dơn chất halogen (F,, CL, 

Br,, 1,). ' 

A Ò điéu kiện thường là chất khí. 

B. Có tính oxi hóa mạnh. 

c. Vừa có tính oxi hóa. vừa có tính khử. 

D Tác dụng mạnh với nước. 

4. So sáah những nguycn tỏ halogen về các mật sau: 

a) CíYu tạo nguyên từ và cấu tạo phân tử. 

b) Tính chất vật lí. 

c) Tính chát hóa học. 
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5. Hãy cho biết tính quy luât của sự biến đổi của nhiệt độ nóng cháy, nhiệt độ 
sôi. màu sắc, độ âm điện của các halogen. 

6. Nêu tính chất hóa học cơ bản của các nguycn tố halogen. Giải thích chiều 
biến dổi của tính chất hóa học cơ bản đó trong nhóm. 

7. Giải thích vì sao nguyên tố halogcn không có ờ trạng thái tự do trong tự nhiên. 

8. Cho một lượng đơn chất halogen tác dụng hết với magie thu được 19g tnagic 
halogcnua. Cũng lượng dơn chất haiogen dó tác dụng hết với nhôm tạo ra 
17,8g nhòm halogenua. Xác dịnh tên và khối lượng đơn chất halogcn. 

ĐÁP SỐ VÀ HUỔNG DẪN GIẢI 

1. Hướng dẫn 

Zn lác dụng vói HCI, Cl 2 cho cùng một muối clorua. 

Zn + 2HC1 -> ZnCl 2 + H,t 
Zn + cụ -> ZnCl 2 

2. Đáp án c. 

3. Đáp án B. 

4. Hướng dãn: 

So sánh những nguycn tò’ halogen về các mặt sau. 

a) Cảu tạo nguyên lử và cấu tạo phân tử. 

- Đều có 7e ngoài cùng, dược phân thành 2 phân lớp: phân lớp t có 2e, 
phân lớp p có 5e. 

- Do có 7e ngoài cùng, chỉ còn thiếu le là đạt cấu hình bén vũng, nên ờ 
trạng thái tự do hai nguyên từ halogen góp chung một dôi electron dô' tio phản 
tử có liên kết cộng hóa trị không cực. 

- Công thức phân tử của các halogen đều là X 2 , liên kết trong Dhiủn tử 
không bén lắm, chúng dẻ bị lách thành 2 nguyên tử X, các nguyên tữ rày hoạt 
động hóa học mạnh, chúng có khá năng nhặn thêm le thể hiện tính oxi tóai. 

b) Tính chất vật lí: di từ flo đến iọt ta thấy: 

- Từ thê’ khí chuyến sang thế lóng và rắn : flo (khí); clo (khí); brom 
(lỏng); iot (rắn). 

- Màu sắc đậm dần: flo (lục nhạt), clo (vàng lục), brom (nâu dỏ), iot (tínn). 

- Nhiột dộ nóng chảy và nhiệt độ sôi tảng dần. 

c) Tính chất hóa học. 

- Vì lớp e ngoài cùng có cấu tạo tương tự nhau (ns 2 np s ) nèn dttii chất 
halogen giống nhau vể tính chất hóa học cũng như thành phần và tính diấít của 
các hợp chất do chúng tạo thành. 
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- Tính chát cơ bàn cùn các halogen là lính oxi hoa mạnh. Từ flo đèn iot, 
tính <>xi hóa giảm dần. 

5. Hướng chỉn: 

Trong nhóm halogcn, tìr flt> đến iot: 

- Nhiệt dô nóng chày tăng dần. 

- Nhiệt (lộ sỏi tăng dần 

- Màu sắc đậm dần. 

- Đõ ám diện giảnrdán. 

6. Hướng ikĩn: 

Tính chất hóa học cơ bán của các halogcn: 

- Đi từ flo đến iot tính oxi hóa giảm dần. 

- Các dơn chất halogen oxi hóa hầu hốt các kim loại tạo ra muối 
halogcnua. oxi hóa khí hiđro tạo ra họp chất khí khống màu hidro halogenua. 
Những chất khí này tan trong nước tạo ra axit halogen liidric. 

7. Hướng dan 

Các halogen là các chất có tính oxi hóa mạnh, licn kết trong phán tử X 2 
kém bén, rất dỗ bị phá vỡ, tham gia phản ứng với các chất khác có trong tự 
nhiên, do dó chúng không tồn tại ở trạng thái tự do. 

8. Hướng chỉn: 

Gọi halogen dom chất trên là x : ta có: 

Mg + X, —> MgX 2 

1 1 
19 19 

24 + 2X 24 + 2X 

2A1 + 3X 2 -> 2AIX, 

3. 2 

26.7 I7.S 

3X + 27 3X+27 

19 _ 26.7 

nx ' 24 + 2X 3X + 27 
=> 19(3X + 27) = 26,7(24 + 2X) 

=> X = 35,5 (Clo) 

Vậy X, là cụ 
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BẢI 22. ( LO 
ĐỂ BÀ ỉ 

1. Trong phòng thí nghiệm, khí clo Ilurờng được điều chế bang cách oxi hóa 
hợp chất nào sau đây: 

A. NaCl B. HC1 

c. KCIO, D. KMn0 4 

2. Cho biết tính chất hóa học cơ bản của nguycn tố clo. Giải thích vì sao 
nguyên tô' clo có tính chất hóa học cơ bản dó ? Cho thí dụ minh họa. 

3. Dẫn khí clo vào nước, xảy ra hiện tượng vật lý hay hóa học ? Giải thích. 

4. Nêu những ứng dụng thực tế cùa khí clo. 

5. Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa - khử sau bằng 
phương pháp thăng bằng electron: 


a) 

KMn0 4 

+ HC1 

-> KC1 

+ MnCl 2 + 

C1 2 Í +h 2 o 

b) 

HNO, 

+ HC1 

-> noT 

+ cụt 

+ h 2 0 

c) 

HCIO, 

+ HC1 

-> cụt 

+ h 2 0 


d) 

Pb0 2 

+ HCI 

-> PbCL 

+ Cl 2 1 + 

h 2 o 


6. Tại sao trong công nghiệp người ta dùng phương pháp điện phân dung dịch 
NaCl bão hòa chứ không dùng phản ứng oxi hóa - khử giữa các hóa chất dể 
điều chế khí clo ? 

7. Cần bao nhiêu gani KMn0 4 và bao nhiêu ml dung dịch axit clohiđric IM để 
điều chế đủ khí clo tác dụng với sắt, tạo nên 16,25g FeClj ? 

ĐÁP SỐ VÀ HUỐNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án B. 

2. Hướng dẩn: 

Tính chất hóa học cơ bán của clo là tính oxi hóa mạnh. 

Nguyên nhãn: Nguyên tử clo có độ âm điện lớn (3,16), chỉ đứng sau flo 
(3,98) và oxi (3,44), khi tham gia phán ứng, nguyên tử clo dễ níàân thêm le dể 
thành ion clorua C1. 

- Tính chất này dược thê hiện qua các phản ứng: 


+ Tác dụng với kim loại: 2Na + 

cụ -> 

2NaCl 

+ Tác dụng với hiđro: H : + 

Cl 2 -> 

2HCÌ 

+ Tác dụng với H 2 0 : cụ + 

H 2 0 4=ề 

HC1 + HCIO 
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3. Hướng d(ìn 

Dẫn khí clo váo nước, xày ra đồng thòi cá hiện urựng vật lí và hiện 
tượng hóa học: một phán clo tan trong nước, một phần tác dụng với nước theo 
phương trình hóa học: 

Cl : + H,0 ?=> HCI + HCIO 

4. Hươu# dan 

Úng dụng thực tế của khí do: 

- Dùng elo và nước Gia-ven đê diệt trùng nước sinh hoạt. 

- Khí clo chù yêu dùng đc sán xuất các hóa chãi cơ bán HC1 và dẫn xuất 
hữu cơ: các loại chất dẻo, sợi như cacbon tetra clorua, nhựa pvc, cao su tổng 
hợp, tư clorin V.V.. 

- Khí clo dùng đế sàn xuất các chất tẩy tráng, sát trùng như nước Gia-ven, 
clorua vói... 

5. Hưởng dẫn: 

a) 2KMnOj + 16HCI -> 2KCI + 2MnCl, + 5Cl 2 t + 8H,0 

20’ - 2e -> Cự I X 5 
MiT 7 + 5e -> Mn* : X 2 

b) 2HNO, + 6 HCI -> 2NOt +3Cụt + 4H.O 

N f5 + 3e -+ N ư 1 x 2 
20’ - 2e -> cự x 3 

c) HCIO, + 5HC1 -> 3CKÍ + 3H_,0 

2CI' - 2c -> Clí 1x5 
2CI * 5 •+ lOe -> c\" : IX 1 

d) PbO : + 4HG -ỳ PbCỊ + CỊÍ+2H.0 

Pb f4 + 2c -> Pb*' I X I 
2C1 - 2e -> «1 I X I 

6. Hướng dẫn 

Trong còng nghiệp cán điểu chế với một lượng lớn clo, do đó dùng 
phương pháp diện phAn dung dịch NaCI bão hòa sê tiết kiộm hóa chất, giá 
thành sản pltẩni thấp. 

7. Hướng dẫn 

. „ 16,25 

Số moi FeClý 11 -,., = - 7 - 7 = 0 ,1 (mol) 

KO ' 56 + 3.35,5 



Phương trình hóa học : 


2KMnOj + 

I6HC1 -> 

2KC1 +2MnCụ + 5C1 2 T + 

2 

16 

5 

0.06 

0,48 

0,15 

2Fe + 

3CI 2 -> 

2FeCl, 


0,15 

0,1 

n KMnO =0,06 (mol) 

=* m KM„0 

= 0,06.158=9,48 (gam) 


n MC ,= 0,48 (mol) Vậy thể tích dung dịch HC1 1M cần: 

V KO = _ n ”g- = Í2Ì2 = 0,48 (lit) = 480 (ml) 

c.. I 


BÀI 23. HIĐRO CLORUA - AXIT CLOHIĐRIC VÀ MUỔÌ CLORUA 

ĐỀ BÀI 

1. Cho 20 gam hỏn hợp hột Mg và Fe tác dụng với dung dịch HCI dư thấy có 
lgam khí H, thoát ra. Khối lượng muối clorua tạo ra trong dung dịch là bao 
nhiêu gam? 

A.40,5g B. 45,5g c. 55,5g D. 65,5g 

2. Nêu những tính chất vật lí của khí hiđro clorua HCI. 

3. Có các chất sau: axit suníuric đặc, nước, kali clorua rắn. Hãy viết phương 
trình hóa học của các phản ứng để điều chế hidro clorua. 

4. Hãy dản ra những phàn ứng hóa học cùa axit clohidric dc làm thí dụ: 

a) Đó là những phán ứng oxi hóa - khử. 

b) Đó không phải là phản ứng oxi hóa - khử. 

5. Bàn chất cùa các phản ứng điẻu chế hidro clorua bằng phương pháp sunfat và 
phương pháp tổng hợp khác nhau như thế nào? Các phương pháp trẽn dã dựa 
vào tính chất hóa học nào cùa các chất tham gia phàn ứng? 

6. Sực khí Cl 2 di qua dung dịch Na,CO, thấy có khí C0 2 thoát ra. Hãy viết 
phương trình hóa học cùa các phàn ứng dã xày ra. 

7. Tính nồng độ của hai dung dịch axit clohiđric trong các trường hợp sau: 

a) Cần phải dùng 150 ml dung dịch HCI dể kết tủa hoàn toàn 200 g dung 
dịch AgNO, 8,5%. 

b) Khi cho 50 g dung dịch HCI vào một cốc đựng NaHCO, (dư) thì thu 
dược 2,24 lít khí ờ dktc. 
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ĐẤP SỐ VÀ huOng dẫn giải 

1. Đáp án c. 

Hướng dẫn 

Khói lưọng muôi clorua = khối lượng hai kim loại - khối lượng ion cr 
Ta có sỗ mol cr = số mol H = I = I(mol) 


=> Khối lượng CT = 35,5 (gani). 

Vậy khối lượng muối clorua thu được là: 20 + 35,5 = 55,5 (gam). 

2. Hướng dẫn: 

Tính chất vật lí của khí HC1: Là chất khí không màu, mùi xốc, nặng hơn 
không khí, tan nhiều trong nước tạo thành dung dịch axit clohiđric. 

3. Hướng dẫn: 

Cách l. Cho H 2 S0 4 tác dụng với KC1, đun nóng: 

H,SO, + KC1 — ■» K,SO, + HClt 
Cách 2. Hòa tan KC1 vào nước dược dung dịch bão hòa. Điện phân dung 
dịch KC1 bão hòa với các điện cực trơ, có màng ngăn, thu được clo và hiđro. 
Sau đó tổng họp HO từ hiđro và clo. 

2KC1 + 2H,0 —íaS!i_»2KOH + H,T +a,t 

H, + Cl,-> 2HCIT 

4. Hướng dẫn : 

a) Phản ứng oxi hóa khử có sự tham gia của HCI: 

4HQ + MnO, -> MnCl, + ạ, t + 2H.O. 

b) Phản ứng không phải phàn ứng oxi hóa khử của HC1: 

HCl + NaốH -» NaCI + HjO 

5. Hướng dân 

- Phương pháp sunfat: Cho tinh thể NaCl tác dụng với H : S0 4 dậm đặc, 
đun nóng: 

2NaCI + H;SOj -> Na, so, + 2HClt 

Phương pháp suníat dựa vào tính chất dễ bay hơi của HC1, HC1 sinh ra 
trong phàn ứng ờ trạng thái khí. 

- Phương pháp tổng hợp: Đốt khí clo trong khí hictro, phương pháp dựa 
trên phản ứng oxi hóa - khử giữa clo (thể hiện tính oxi hóa) và hiđro (thể hiện 
tính khử). 

H : + Cl 2 -> 2HClt 
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6. Hướng dần : 

Các phương trình hóa học : 
cụ + H,0 *=> HCI + HCIO 

2HC1 + Na : CO, -» 2NaCì + ccụ + H 2 0 

7. Hướng dẫn: 

200.8,5 . , , 

a) n - 0. (moi) 

AgNO, ! 00.170 

HC1 + AgNO, -> AgCI ị + HNO, 

0,1 0,1 

„ 0,1 2 

I 1 | IC | = 0,1 (mol), vậy nồng dộ dung dịch HC1 là C M = - 2 (mo! /1) 

2,24 

b) n n , - ’ =0, l(mol) 

GO = 22,4 

HC1 + NaHCO, -> NaCl + H,0 + co, T 
0,1 0,1 
n HCI = 0,1 (mol) 
m HC | = 0,1.36,5 = 3,65 (g) 

%m Hn =7,3« 

50 

BÀI 24. Sơ LƯỢC VỀ HỢP CHẮT có OXI CỨA CLO 

ĐỀ BÁI 

1. Clorua vôi là: 

A. Muối tạo bới một kim loại liên kết với một loại gốc axit. 

B. Muổi tạo bởi một kim loại liên kết với hai loại gốc axit. 
c. Muối tạo bùi hai kim loại liên kết với một loại gốc axit. 

D. Clorua vôi không phái là muối. 

Chọn đáp án đúng. 

2. Nêu tính chất hóa học chính và ứng dụng của nước Gia-ven, cloiuạ vôi. 

3. Trong phòng thí nghiệm có các chất NaCl, MnO,. NaOH và HịSOj dặc ta có 
thể điều chế được nước Gia-vcn khổng? Viết phương trình hóa học của các 
phản ứng. 
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HCIO 


4. Có những sơ dó phàn ứng hoa học sau: 

a) CỊ + |-| .0 -> Hat + 

b) CaOCl, + HCI -> CaCụ +CI 3 t r 11,0 

c) Cl, +KOH —> KCI + KCIO, + H ,0 

d) HCI +KC10, -► KCI + Cl : t + H : 0 

e) NaCIO + co, + H : 0 -> NaHCO, + 1 ICIO 

f) CaOCL -> CaCI, + 0;t 

Cho biết những phán ứng nào là phán ứng oxi hóa khử? Vai trò các chất 
tham gia phản ứng oxi hóa - khử. Lập phương trình hóa học của phản ứng. 

5, Trong phòng thí nghiệm cócanxi oxii, nước, MnO : , axit 1LSOj 70% (D = l,61g/cnr) 
và NaCI. Hòi cần dùng những chất gì và với lượng chất là bao nhiêu để điều 
chế 254g clorua vòi? 

ĐÁP SỐ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án B. 

2. Hướng dẫn : 

- Nước Gia-ven: (NaCI + NaCIO) Trong không khí tác dụng dẩn với co, tạo 
HCIO khống bển, có tính oxi hóa mạnh. 

NaClO + co, + I LO -> NaHCO, + HCIO. 

Nước Gia-ven có tính tày màu và sát trùng dc láy tráng vải, sợi, giấy và 
dùng để tẩy uế chuông trại chăn nuôi, nhà vô sinh. 

- Clorua vôi (CaOCI,): Trong không khí, clorua vòi tác dụng dẩn với CO : 
Vít hơi nước giải phóng HCIO. 

2CaOCl, + CO, + H,0 CaCO, + CaClj + 2HC10 
Clorua vôi có tính oxi hóa mạnh tương tự nước Gia-ven. Clorua vôi dược 
dùng dể tẩy trắng vài sợi, giấy, tẩy uế hố rác, cống rãnh, chuồng trại chăn nuôi... 
Một lượng lớn clorua vòi dê' tinh ché dầu... xừ lí các chất dộc, bảo vệ môi trường. 

3 . Hướng dẫn : 

Có thể diéu chế nước Gia-vcn được từ các chất NaCl. MnO,, NaOH, H 2 S0 4 dặc 
theo các phương trình hóa học: 

2NaCl + H,S0 4 —Na,S0 4 + 2HC1 
4HC1 + MnO, MnCl, + cụt + 2H,0 

Cl, + 2NaOH NaCI + NaCIO + H,0 

Nưcíc Gia-vcn 


77 



4. Hướng (lần : 

Trong các phản ứng hóa học trên, các phản ứng a, b, c, d và f'là các phản ứng 
oxi hóa khử. 

a) a 2 + H 2 0 -> HC1 + HCIO 

Cl 2 : vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử. 

b) CaOCl, + 2HCI -> CaCụ + Cl 2 t + HjO 

CaOCl 2 : vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử. 

Trong dó: 

cr' - le -> Cl° 

cr' + le -4 Cl° 

c) 3C1 2 +6KOH —5KC1 + KCIO, + 3H,0 

Cl 2 : vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử. 

Trong đó: 

Cl° - 5e -> Cl +S : Chất khử 

Cl° + le -> cr' : Chất oxi hóa 

d) 6HC1 + KC10, -> KC1 + 3C1 2 + 3H 2 Ơ 

Chất khử Chất oxi hóa 

Trong đó: 

Cl ' - le -» Cl° 

Cl” + 5e -> Cl° 

e) NaCIO + COj + H.o -> NaHCO, + HC10 

f) 2CaOCl, -> 2CaCl; + Ojt 

CaOCl 2 : Vừa là chất oxi hóa, vừa là chất khử 
Trong đó: 20' 2 - 2.2e —> 0 2 

ơ' + 2. le -> Cl 2 

5. Hướng dẫn : 

n c ocl = = 2 (mol) 

oocụ 127 

Phương trình hóa học: 


CaO + 

h 2 o -> 

Ca(OH); 

(1) 

2NaCl + 

H 2 S0 4 -> 

Na,S0 4 + 2HC1 t 

(2) 

4HC1 + 

Mn0 2 -> 

MnCl; + cụ + 2H,0 

(3) 
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(4) 


Cl : + Ca<OH )ị -* CaOCI; + 

+ 'Ihto các phương trình hóa học (1) và (4): 
n CaG — n CaOC | =2(mol) 

=> m Cat} =2.56 = 112 (gam) 

+ Theo (3) và (4): 

n MnM =n C | =n CaOCI ==2 (mol) 
m Mn0 =2.55 = 110 (gam) 

+ Theo các phản ứng (2), (3) và (4): 
n„,so. = ll&ocụ = 2 ( mo1 ) 
m H,so, =2.98 = 196 (gam) 


m dd(H;SO J ) 

V. 

dd.H.SO, I 


196.100 „ u/w _ x 

= ——— = 280 (gam) 
70 

= 7T7 = 173 ’ 9 (em 5 ) 
1,61 


+ Theo các phản ứng (2), (3) và (4): 
n NaC1 =2.n f . aOC1 = 4 (moi) 
m Na0 = 4.58,5 = 234 (gam) 


H,0 


BÀI 25. FL0' BR0M - I0T 
ĐỀ BÀI 

1. Dung dịch axit nào sau đây không thể chứa trong bình thủy tinh? 

A.HC1 B.H 2 S0 4 C.HN0, D.IIF. 

2. Đổ dung dịch chứa 1 gam HBr vào dung dịch chứa lgam NaOH. Nhúng giấy 
quỳ tím vào dung dịch thu được thì quỳ tím chuyển sang màu nào sau dây? 

A. Màu đò B. Màu xanh 

c. Không dổi màu D. Không xác dịnh được. 

3. So sánh tính chất oxi hóa của các dơn chft't F 2 , Cl 2 , Br,, I 2 . Dẫn ra những 
phương trình hóa học để minh hoạ. 

4. Phản ứng của dơn chất halogen với nước xảy ra như thế nào ? Viết phương 
trình hóa học của phản ứng, nếu có. 

5. Muối NaCl có lẫn tạp chất là Nal. 
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a) Làm thế nào để chứng minh rằng trong muối NaCI nói trên có lẫn tạp 
chất Nai ? 

b) Loại bỏ tạp chất đó bẳng cách nào ? 

6. Sẽ quan sát được hiện tượng gì khi ta thêm dàn dần nước clo vào dung dịch 
kali iotua có chứa sẵn một ít hổ tinh bột ? Dãn ra phương trình hóa học của 
phản ứng mà em biết. 

7. Ở điều kiện tiêu chuẩn, 1 lít nước hòa tan 350 lít khí HBr. Tính nồng dộ phần 
trăm của dung dich axit brom hidric thu được. 

8. Cho 1,03 gam muối natri halogenua (A) tác dụng với dung dịch AgNO, dư 
thì thu dược một kết tủa, kết tủa này sau khi phân hủy hoàn toàn cho 1,08 
gam bạc. Xác định tên muối A. 

9. Tính khối lượng CaF 2 cần dùng dể điều chế 2,5 kg dung dịch axit fIohiđric 
nồng dộ 40%. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. 

10. Làm thế nào để phăn biệt dung dịch NaF và dung dịch NaCl ? 

11. ỉot bị lẫn tạp chất là Nal. Làm thế nào để loại bỏ tạp chất đó. 

ĐÁP SỐ VÀ HUỚNG DẨN GIẢI 

1. Đáp án D. 

2. Đáp án B. 

Hướng dẫn 

M HBr = 81 (g) > M NaOH = 40 (g), do dó, số mol của NaOH > số mol HBr 
hay dư NaOH. Trong mói trường kiém, quỳ tím hóa xanh. 

3. Hướng dẫn: 

Trong nhóm halogcn, thì flo có tính oxi hóa mạnh nhất, rồi dến CIị, Br 2 , L- 
Thí dụ: Cl 2 + 2NaBr -» 2NaCl + Br, 

Br 2 + 2NaI -» 2NaBr + I 2 

4. Hướng dẫn: 

Phản ứng của các dơn chất halogen với nước, khả năng phản ứng giàm 
dần từ F 2 đến I 2 : 

+ Iot không tác dụng với H 2 0. 

+ Brom phản ứng rất chậm tạo ra HBr và HBrO (phản ứng xày ra tlhiiận 
nghịch). 

Br, + H 2 0 HBr + HBrO 

+ Clo tác dụng dể dàng với H 2 0: 

Cl 2 + H 2 0 -> 


HC1 + 


HCIO 



+ Flo oxi hóa lurớc de tlàng nga\ ỡ nhiệt dô thường. 

2F. + 211,0 , 4111- + O.T 

5. Hướng chỉn: 

a) Chứng minh muối NaCI nói trẽn có lan tạp chất Nai: 

Cho clo vào tạp chất tròn, thêm hố tinh bọt vào, hỏn hợp có màu xanh 
chứng tỏ trong hợp chất có Nal. 

cụ + 2NaI -> 2NaCI + I, 

ụ — hft " nhhlM > hổn hợp màu xanh 

b) Loại bó tạp chất Nai: 

Sục khí Cl; vào tạp chất trên, đun nóng hỏn hợp. 1, thăng hoa khói hỗn 
họp, thu dược muối ãn tinh khiết. 

6. Hướng chỉn 

Hiộn tượng: Có màu xanh xuất hiện. 

Cl : + 2K1 -> 2KC1 + 1, 

I : + Hổ tinh hột —> Màu xanh 

7. Hướng dần: 

Khối lượng ricng của nước là Ig/ml, khối lượng của 1 lit H.o là 1000 g 
Số moi của HC1 ở dktc: 


350 


: 15,625 (moi) 


22,4 

r =15,625.81 = 1265,625 (gam) 

00 = 55,8, 

" 1265,625 + 10«) 


8. Hướng dẫn 


n Al 


1,08 
; 108 


= 0,01 


Gọi muối A cần tìm là NaX. 

NaX + AgNO, 
2AgX 

Theo các phương trình hóa học : 
n NlX =n AfX ~ n A* =0,01 (moi) 
m NlX =0,0l.(23 + X) = l,03 (gam) 
=>x=80: Br 

Vậy muối A là NaBr: Natri brontua. 


AgXị + 
2Ag + 


NaNO, 

X 2 
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9. Hướng dẫn: 

_ 2500.40 .. 

n np = — =50 (mol) 

HP 100.20 

Phương trình hóa học : 

CaF, + 2H-.0 Ca(OH), + 2HF 

n o,F, =| n HF=Y = 25 < m °l) 

Do hiệu suất phản ứng 80% nên khối lượng CaF, cần dùng: 

25 78 100 

m c , F) = - 0 - = 2437,5 (gam) = 2,4375 (kg) 

10. Hướng dẫn : 

Cho vài giọt dung dịch AgNOj vào hai dung dịch, chất nào có xuất hiện 
kết tủa màu trắng là dung dịch NaCl: 

AgNO,+ NaCl -» NaNO,+ AgCll 
Dung dịch NaF không có phản ứng. 

11. Hướng dẫn : 

Cho khí clo lội qua bình đựng hỗn hợp chứa tạp chất: 

2Nal + Cl 2 -> 2NaCl + I 2 
Đun nóng hỗn hợp để thu I, thoát ra. 

DÀI 26. LUYỆN TẬP NHÓM HALOỔEN 

ĐỀ BÀI 

1. Dãy axit nào sau đây dược xếp đúng theo thứ tự tính axit giảm dần: 

A. HO, HBr, HI, HF B. HBr, HI, HF, HQ 

c HI, HBr, HQ, HF D. HF, HO, HBr, HI 

2. Đố dung dịch AgNO, vào dung dịch muối nào sau dây sẽ không có phản úng: 

A. NaF B. NaO 

C. NaBr D. Nai 

3. Brom đóng vai trò gì trong phản ứng sau: 

sạ + Br, + 2HọO -> H 2 S0 4 + 2HBr 

A. Chất khừ 

B. Chất oxi hóa 
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c. Vừa là chất oxi hóa. vừa là chất khử. 

D, Khổng là chất oxi hóa, không ià chất khử. 

Chọn đáp án đúng. 

4. Chọn câu đúng khi nói về flo, clo, brom, iot: 

a. Flo có tính oxi hóa rất mạnh, oxi hóa mãnh liột với nước. 

b. Cio có tính oxi hóa mạnh, oxi hóa dược nước. 

c. Brom có tính oxi hóa mạnh, nhưng yếu hơn flo và clo, nó cũng oxi 
hóa dược nước. 

d. lot có tính oxi lióa yếu hơn ílo, clo, brom nhưng cũng oxi hóa dược nước. 

5. Tại sao khi dc lảu ngày nước clo mất màu, mất mùi và mất khà nàng tẩy trắng? 

6. Một nguycn tố halogen có cấu hình eiectron lớp ngoài của nguyên tử là 4s 2 4p 5 . 

a) Viết cấu hình electron nguyên tử dầy dù cùa nguyên tố trên. 

b) Cho biết tên, kí hiệu và cấu tạo phân từ của nguyên tố hóa học này. 

c) Nôu tính chất hóa học cơ bán của nguyên tố này và dẫn ra những phán 
ứng hóa học dê minh hoạ. 

d) So sánh tính chất hóa học của nguyên tô này với 2 nguyên tỏ halogen 
khác dứng trên và dưới nó trong nhóm halogen và dần ra phản ứng hóa 
học dc minh hoạ. 

7. Cộ những chất sau: KMn0 4 . MnO. ; , K 2 Cr 2 0 7 và dung dịch HCI. 

a) Nêu các chất oxi hóa có khối lượng bằng nhau thì chọn chất nào có thc 
điều che' dược lượng khí clo nhiều hơn? 

b) Nếu chất oxi hóa có số ntol bằng nhau thì chọn chất nào có thc diều 
chế dược lượng khí clo nhiều hơn? 

Hãy trà lời bằng cách tính toán trôn cơ sở của các phương trình hóa học 
cùa phản ứng. 

8. Tính khối lượng HC1 bị oxi hóa bởi MnO : , biết rằng khí Cl 2 sinh ra trong 
phản ứng dó có thể dẩy dược 12,7 g I, tír dung dịch Nai. 

9. Nêu các phản úng chúng minh rằng tính oxi hóa của clo mạnh lum brom và iot. 

10. Để diéu chế flo, người ta phải diện phân dung dịch KF trong hidro ílorua 
lòng dã dược loại bỏ hết nước. Vì sao phải tránh sự có mặt của nước? 

11. Trong một dung dịch có hòa tan hai muối là NaBr và NaCI. Nồng độ phán 
trăm của mỗi muối trong dung dịch đều bằng nhau và bàng c%. Hãy xác 
định nồng độ c% của hai muối trong dung dịch, biết rằng 50 g dung dịch hai 
muối nói trên tác dụng vừa dù với 50 ml dung dịch AgNO, 8%, khối lượng 
riêng D = 1,0625 g/cnv. 
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12. Cho 300 ml mội dung dịch cô hòa tan 5.85 gam Naơ tác dụng với 2lK) ml 
dung dịch có hòa tan 34 gam AgNO,, người ta thu dược một kết tủa và nước lọc. 

a) Tính khối lượng chất kết tủa thu dược. 

b) Tính nồng độ lĩiol chất còn lại trong nước lọc. Cho rằng thể tích nước 
lọc thu dược khống thay dổi đáng kế. 

13. Cho 69.6 g MnO, tác dụng với dung dịch HC1 đặc, dư. Dẫn khí thoát ra di 
vào 500 ml dung dịch NaOH 4M (ở nhiệt độ thường). 

a) Viết phương trình hóa học của các phán ứng xảy ra. 

b) Xác định nồng độ mol của những chất có trong dưng dịch sau phàn 
ứng. Biết rằng thể tích cùa dung dịch sau phản ứng thay dổi khỏng 
dáng kế. 

14. Khí oxi có lẫn tạp chất là khí clo. làm thc nào dể loại bò tạp chất đó. 

ĐÁP SỐ VÀ HUỚNG DẨN GIÀI 

1. Đáp án c. 

2. Đáp án A. 

3. Đáp án B. 

4. Các câu đúng khi nói về flo. clo. brom, iol: a. b, c. 

5. Hướng dẫn 

Nước clo có màu vàng lục nhạt của clo tan trong nước và một phần tác 
dụng với nước. Nếu dc lâu ngày, nước clo mát màu, mất mùi và mất khà năng 
tẩy trắng bởi vì các lí do sau: 

Cl, + H,0 HCI + HC10 (1) 

HCIO có tính oxi hóa mạnh nên có tính láy màu. Sau một thời gian chất 
này bị phân hùy, làm giảm khá nàng tẩy màu oùii nước clo. 

2HCIO 5=^ 2HC1 + O.T (2) 

Clo tan trong nước sẽ phàn ứng từ từ với nước đến hết, dung dịch bị mất 
màu. Tác nhAn tẩy màu là HCIO khống bổn, bị phân hủy. 

6. Hướng dẫn : 

a) Cấu hình đầy dủ của nguyên tố: 1 s : 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 3d 10 4s 2 4p 5 

b) Nguyên tố trẽn có z = 35: brom (Br). 

Phản từ gồm 2 nguycn tử (Br>), liên kết trong phân tử là liôn kết cộng hóa 
trị không cực. 

c) Tính chất hóa học cư bản cùa Brự 
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- Tác dụng với kim loại: oxi hóa dược nhiều kim loại tạo muối bromua. 


phản ứng cán đun nóng. 

Mg + 

Br, -> 

MgBr, 

- Tác dụng với H ,: 

H, + 

Br, ^ 

2HBr 

- Tác dụng với H;0: 
Br 2 + 

H 2 0 -> 

HBr + HBrO 


d> So với tác dụng hóa học của brorn với clo và iot: brom có tính oxi hóa 
mạnh hơn iot nhưng yếu hơn clo: 

cụ + 2NaBr -> 2NaCl + Br, 

Br, + 2NaI -> 2NaBr + I 2 

7. Hướíìg dẩn : 

Các phương trình hóa học : 

2KMnO,+ 16HCI -> 2KCI + 2MnCl; + 5Cl : t + 8H,0 (1) 

MnO, + 4HC1 -> MnCl; + cụt + 2H.0 (2) 

K_.Cr.Oj + 14HCI 2KCI + 2CiCI; + 3C1.T + 7H.O (3) 

Gọi X, y, z là số mol của KMn0 4 , Mn0 2 , K 3 Cr 2 0 7 . 
a) Do khối lượng của chúng bằng nhau nên: 
m = 158x = 87y = 294z 

_ 111 . m _ m 

=> X = - 7 - ; y = ~; z = 777 

158 87 294 

Theo (1). n clj = -ị^ . -- = 0,0158m (mol). 

(2) n„ =0.0! ISm(mol) 

n ’ 87 

(3) n n = J = 0,0102m (mol). 

cl ' 294 

Vậy, lượng 0 2 ờ (1) là lớn nhất, hay điểu chế Cl 2 bàng KMn0 4 thu được 
lượng khí Cl 2 nhiều nhất. 

b) Nếu số mol các chất oxi hóa bằng nhau thì cứ 1 mol chất oxi hóa phản 
ứng thu dược : 

Theo (1) 2,5 mol Ci 2 

(2) 1 mol cụ 

(3) 3 moi cụ 
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Như vây, cùng một số mol chất oxi hóa thì K 2 Cr 2 0 7 cho lượng khí clo 
nhiều hơn. 

8. Tính khối lượng HC1 bị oxi hóa bởi Mn0 2 , biết rằng khí cụ sinh ra trong 
phản ứng đó có thể đẩy được 12,7 g I 2 từ dung dịch Nai. 

Hướng dẫn: 

12.7 

n, = - = 0,05 (mol) 

'■ 2.127 

Phương trình hóa học: 


MnO ; + 

4HC1 -> 

MnCl 2 + 

a 2 t + 2H,0 


0,2 


0,05 

a 2 + 

2NaI -> 

2NaCl + 

I 2 

0,05 



0,05 


Theo các phản ứng : 
n HC | = 0,2 mol 
m„ a = 0,2.36,5 = 7,3 (g). 

9. Hướng (lẫn : 

Phản ứng chứng minh cụ có tính oxi hóa mạnh hơn Br 2 ,1 2 


cụ + 

2NaBr 

2NaCl 

+ 

Br, 

aj + 

10. Hướng dần : 

2NaI -> 

INaCì 

+ 

h 


Flo là một chất tác dụng mãnh liệt với nước ngay ở nhiệt độ thường, do 
vậy khi có mặt của nước người ta sẽ không thu được flo: 

2F, + 2H ; 0 -> 4HF + 0,T 

11. Hướng dần : 

Gọi X, y lán lượt là số mol của NaBr và NaCI trong 50 g dung dịch, ta có: 
C% = -^.10U% = ^|ỵ..|O0% 

50 50 

_c% 
x= 206 ’ 
c* 

y “ 117 

Phương trình hóa học : 

NaBr + AgNOj NaN0 3 + AgBri 

X X 
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NaCl + Ag.NO, -* NaNO, + AgClị 
y y 

c . 50 X 1.0625x8 

sỏ mol AgNO, : n , ' = 0,025 (lĩiol) 

8 ' 100x170 

Tlico các phản ứng : n A NOi - X + y = 0,025 


7 = 0,025 


=s> c% % 1,87%. 

12. Hướng (lần : 

Ta có số moi NaCl : n N , ri = - 0.1 (moi) 

NaCI 58.5 

... 34 

Sỏ mol AgNO,: n.„ NO = = 0.2 (mol) 

A f N«, ]70 


Phương trình hóa học : 

NaCl + AgNO, -> AgCl ị + NaNOj 

0,1 0,1 0,1 0,1 

a) Khối lượng kết tủa AgCl thu dược: 
m^, = 0,1.143,5= 14,35 (g) 

b) Chất còn lại trong nước lọc. 

Sau phản ứng, các chất còn lại trong phần nước lọc gồm: 
n AgN0,(dui = 0,2 - 0,1 = 0,1 (mol) 


c. = _i!_ 

M<w 0,3+0,2 

•m, » 0.1 (moi). 


= 0,2 (mol/l) 


C M NaNO = -■ '- 1 = 0,2 (mol /1) 

’ 0,3 + 0.2 

13 . Hướng dần : 
a) Các phương trình hóa học : 

MnO, + 4HC1 -» Mncụ + cụt + 2H 2 Ơ (1) 

a 2 + 2NaOH -*■ NaCl + NaClO + HọO (2) 
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b ) n MnO, =^~ = 0,8(mol) 

_ 500.4 

n NaOH = —— = 2(mol) 

Nfl0H 1000 

Theo các phương trình phản ứng: 

n a = n Mll0 =0,8 (mol) vì vậy, ờ phàn ứng (2), NaOH dư 
Theo (1) (2) ta có dung dịch sau phản ứng gồm: 

+ NaOH dư: n^QH (du) = 2 - 1,6 = 0,4 (moi) 

0.4 

C M ( N 3 OH»=~J = 0- 8 (mol/l) 

+ Naơ: n NaC |= 0,8 (mol) 

C M(N.1CI) = ^5 = 1,6 

+ NaClO: n NaC ,o= 0,8 (mol) 

C MlNja) = = 1,6 (mol/1) 

14 . Hướ/Ig thỉu : 

Dẫn hỗn hợp khí qua dung dịch kiẻm dư, khí clo bị giữ lại, còn oxi 
không phàn ứng. 

Clj + 2NaOH -* NaCl + NaClO + H,0 

c. MỘT SỐ THÔNG TIN Bổ SUNG 

lot là nguyên tố hiếm vù nít phân tán trong tự nhiên, ở dạng hợp chất nó 
có mặt ở khắp nơi. Một sô' loài rong tảo chứa khoáng 05% iot trong trọng 
lượng rong khô. 

Rong tảo hiển có thể tách dược iot từ nước biện và tập trung trong tế hào 
của chúng. Người ta khai thác iot từ rong, tảo hiển hằng cách sấy khô, đốt cháy 
thành tro. Tro rong tảo được xử lí hằng nước, tách được Nai, sau dó cho axit 
sunỷuric dặc tác dụng với dung dịch Nai sẽ thu được iot. 

Nếu thức ăn thiếu iot có thể dẫn đến bệnh bướu cổ và bệnh thiểu năng trí 
tuệ. Nhà nước ta dã dần tư nhiều kinh phí dể sản xuất muối iot, nhằm khắc 
phục sự thiếu hụt iot trong khẩu phần ăn hàng ngày của nhân dân. 
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Chương 6. NHÓM OKI - ix'l HUỲNH 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 


I. OXI «)) 

1. Nguyên lir oxi có cấu hình cleclron ls : 2s : 2p 4 , lớp ngoài cùng có 6 
elcctron, trong đó có 2 electron độc thân, nguyên tử oxi không có phàn lớp 2d. 
Trong tự nhiên oxi tồn tại 3 dồng vị: 

ư ’0 l ;o 'ịo 

Trong dó chủ yếu là 'lo (99,76%). 

2. Hai dạng thù hình ovi và ơzon 

Oxi (O,) là chất khí không màu, không mùi, không vị, dưới áp suất khí 
quyển, oxi hóa lỏng ớ - I83"c. 

Oxi ít tan trong nước, do dó có thể thu oxi bằng cách dời nước. 

Oxi nặng hơn không khí d 0iJ . KK =1,1, cho nôn có thê’ thu oxi bằng cách 
dời không khí. 

Ozon (O,) là chất khí màu xanh lam nhạt, mùi dặc trưng, hóa lỏng ở 
-I I2"c. Ozon có dộ tan trong nước lớn hơn oxi. Ozon oxi hóa mạnh, mạnh hơn 
oxi. Trên tẩng bình lưu của khí quyển (khoảng 20 - 30km), dưới tác dụng cùa 
bức xạ mặt trời, oxi biến dổi thành ozon. Ozon dược dùng làm chất sát trùng 
nước sinh hoạt, dế bảo quán hoa quá tươi... 

II. LƯU HUỲNH (S) 

a. Cấu hình elcctron 

Nguyên tử s có càu hình electron : ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p\ có hai electron dộc thân. 

MM 0 ỉgrmỉ I II n 

ls* 2s 2 2ự ít 3ị? 

Nguyên tử s có phàn lớp 3d trống, khi bị kích thích có thô 1 clectron từ 
phân lớp 3p Sang 3d khi đó có 4 electron dộc thân: 

ỊgỊg- ỊũỊtp 0 ỊtỊtỊTỊ ITI □ 1 I 

w 2? 2j? 3? 3jT Sr 

Hoặc thêm 1 clectron nữa từ phân lớp 3s sang 3d, lúc này s* có 6 
electron độc thân. 



FFĨ1 ítõl tnlnlnl El lĩ Itỉt I It ItlTTI 

ls- 2s- 2p 6 3s' 3p’ 3d 2 


b. Hai dạng thù hình cùa lưu huỳnh 

Lưu huỳnh có hai dạng thù hình là lưu huỳnh tà phương (Sa) và lưu ku> nh 
đơn tà (Sp), chúng khác nhau về cấu tạo tinh thể và tính chất vật lí, nhưng tính 
chất hóa học giống nhau. Hai dạng thù hình của lưu huỳnh có thể hiến đối qua 
lại tùy theo điều kiện nhiệt độ. 

c. Ảnh hưởng của nhiệt dộ dến tính chất vật lí 

Ở nhiệt độ tháp hơn 113°c, s,x và Sịi là những chất rắn màu vàng. Phân tử 
lưu huỳnh có 8 nguyên tử liên kết cộng hóa trị với nhau tạo thành mạch vòng. 
Có thê’ tóm tắt sự liên quan giữa nhiệt độ với các trạng thái của lưu huỳnh như 
báng sau: 


Nhiệt độ 

Trạng thái 

Màu sắc 

Cấu tạo phân tử 

<1I3°c 

Rắn 

Vàng 

S 8 dạng vòng 

119°c 

Lỏng 

Vàng 

Su dạng vòng 

>187°c 

Quánh, nhớt 

Nâu dỏ 

S 8 vòng-» S s —> chuỗi S n 

>445°c 

Hơi 

Da cam 

S 6 ; S 4 ; s,; s tùy theo í”. 


TÍNH CHẤT HÓA HỌC 

Các nguyên tố oxi và lưu huỳnh là các phi kim có tính oxi hóa mạnh. 
Nguyên tố oxi có độ âm điện lớn thứ hai, chỉ sau flo. Oxi có thể oxi hóa hầu hết 
các kim loại (trừ vàng và bạch kim) và một số phi kim, trong các phản ứng đó 
số oxi hóa cùa oxi giảm từ 0 xuống -2. 

Nguyên tố lưu huỳnh tác dụng với nhiều kim loại và một số phi kim. 
Trong các phản ứng số oxi hóa của lưu huỳnh biến dổi từ 0 xuống -2 (hợp chất 
với kim loại và hiđro) và từ 0 lên +4 hay +6 (hợp chất với oxi, axit, muối). 

III. TÍNH CHẤT CÁC HỢP CHẤT CỦA OXI, LƯU HUỲNH 
1. H,0 là hợp chất quan trọng nhất của oxi, có vai trò vô cùng quan trọng dối 
với toàn bộ sự sống trên Trái đất. Nước có liên kết cộng hóa trị phân cực, là 
dung mỏi tốt cho nhiều chất. Giữa các phân tử nước có các liôn kết hidro, 
loại liên kết này có năng lượng liên kết nhỏ hơn nhiều so với liên kết cộng 
hóa trị nhưng có ảnh hường quan trọng đến các tính chất vật lí của nước như 
nhiệt dộ nóng chày, nhiệt dộ sôi cao... Loài người đang đứng trước nguy cơ 
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cạn kiệt nguồn nước sạch, do cái' hoạt (.lọng SÍ?I1 xuất th.áĩ các chất dộc hại. 
làm ỏ nhiễm nghiêm trọng các sông ngòi, .no ho. hiên và đụi dương. 

2. H.o hidro peoxit (nước oxi già) Vif;i co lính chã! oxi h'0.1 vừa có tính khứ. 
Chat này có nhiêu ứng dụng trong cong ngluép làm ch.nl táy trắng, báo vệ 
môi trường, khử trùng trong y tế... 

3. Hợp chát quan trọng nhất cùa s là axit sunCuric HSO, trong đó lưu huỳnh 
có số oxi hóa +6. Axit sunĩuric H ; SO- là một trong những hóa chất cơ bản, 
ứng dụng rộng rãi trong sản xuất phân bón hóa học, chát tẩy rửa, sơn, chất 
dẻo. luyện kim, phẩm nhuộm, dược, phẩm, hóa dầu... 

4. Lưu huỳnh còn có các hợp chất như H,s. có trong thành phần một số suối 
nước khoáng nóng như Mỹ Làm - Tuyên Quang.... SO : và axit H;SOj các 
muối suníua, suníit, sunfat. 

IV, MỘT SỐ LƯU Ý KHI GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG 6 

Chương 6, oxi và lưu huỳnh nghiên cứu các hóa chất cơ bàn như axit 
suníuric, hóa chất có tầm quan trọng to lớn trong cuộc sống như oxi, nước, lưu 
huỳnh. Nghiên cứu tính chất hóa học cùa các chất trong chương đều dựa trên lí 
thuyết càu tạo nguyên lừ, bảng tuần hoàn và lí thuyết vé phàn ứng oxi hóa - khử. 

Các bài tập của chương ngoài dạng bài tập oxi hóa - khử, còn có dạng bài 
tập hỗn hợp khí. Trọng tâm của bài tập chương 6 liên quan đến tính oxi hóa 
mạnh cùa axit suníuric đặc, nóng. Có thể sử dụng phương pháp bảo toàn 
electron đc giải các bài lập oxi hóa - khử một cách nhanh chóng, chính xác. 


B. ĐỂ BÀI VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI 

BẢI 29. 0X1 - 0Z0N 

ĐỂ; BÀI 

1. Hãy ghép cấu hình clectron với nguyên tử thích hợp. 


Cấu hình elcctron 

Nguyên tử 

A. lsV2p 5 

a. C1 

B. ls : 2s’2p J 

b. s 

c. ls 2 2s : 2p 6 3s 2 3p 4 

c. 0 

D. ls 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 5 

d. F 


2. Chất nào có liên kết cộng hóa trị không cực: 

A. H 2 S B. O, c. ALS, D so. 
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3. Hãy dẫn ra những phản ứng hóa học để chứng minh rằng: 

a. Oxi và ozon đều có tính chất oxi hóa. 

b. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi. 

4. Hãy trình bày các phương pháp điều chế khí oxi trong phòng thí nglhiérn và 
trong công nghiệp. Tại sao khỏng áp dụng phương pháp điều chế khí oxi 
trong phòng thí nghiệm cho công nghiệp và ngược lại? 

5. Hãy cho biết những ứng dụng của khí oxi và khí ozon. 

6. Một hỗn hợp khí oxi và ozon. Sau một thời gian, ozon bị phân hủy hết, ta 
dược một chất khí duy nhất có thể tích tãng thêm 2%. 

(Phương trình hóa học là: 20, -» 30 2 ). 

a. Hãy giải thích sự gia tăng thể tích của hỗn hợp khí. 

b. Xác định thành phần % theo thể tích của hỗn hợp khí ban đầu. 

(Biết các thể tích khí được đo ở cùng điểu kiện nhiệt độ, áp suất). 

ĐÁP SỐ VÀ HUỚNG DẪN GIẢI 

1. Ghcp cấu hình electron với nguyên từ thích hợp: 

A - d; B - c; c - b; D - a. 

2. Đáp án B. 

3. Những phản ứng hóa học dể chứng minh rằng: 

a. Oxi và 0 Z 0!1 dều có tính chất oxi hóa : 


o. 

+ 

c 

-» co 2 

20, 

+ 

3C 

-» 3CO, 

o. 

+ 

2Cu 

—> 2CuO 

o, 

+ 

3Cu 

-> 3CuO 


b. Ozon có tính oxi hóa mạnh hơn oxi. 

0 2 + Ag Không phản ứng. 
o, + 6Ag —» 3Ag,0 

4. Điổu chế khí oxi trong phòng thí nghiệm: Nhiệt phân các hợp chất giàu oxi, 
không bển với nhiệt độ cao như KMnOj, KCIO,, H 2 0 2 ... 

Điểu chế khí oxi trong còng nghiệp: Chưng cất phân đoạn không khí lỏng, 
tách riêng nitơ ra khỏi hỗn hợp. Khí còn lại sau khi nitơ bay hơi là oxi. 

Sự khác biệt giữa diéu chế oxi trong phòng thí nghiệm với trong cOng 
nghiệp ìà quy mô. Trong phòng thí nghiệm cần một lượng nhỏ khí oxi, nhưng 
trong công nghiệp cẩn một lượng oxi rất lớn, do dó, không thể áp dựng 


92 



phương pháp diều chế khí oxi cho phòng thí nghiệm vào còng nghiệp và 
ngươi' lại dược. 

5. Hãy cho biết những ứng dụng cùa khí oxi và khí ozon. 

Khí oxi dùng dc hàn, cát kim loại. 

Khí 07.011 là một tấm lá chắn tia tứ ngoại cúa mặt trời, báo vệ sự sống trên 
Trái đất. O 7.011 dừng dế sát trùng nước sinh hoạt, báo quản hoa quá tươi... 

6. a. Giái thích. 

Sơ dĩ có sự gia tăng thỏ tích cửa hỗn hợp khí vì khi ozon chuyển thành 
oxi. có sự tăng sò mol cùa hỗn hợp khí. 

b. Xác định thành phán % theo thể lích cùa hỗn hợp khí ban đầu. 

20, -> 30, 

Gọi thể tích ozon là Vp sau phản ứng tạo ra -^v, thế tích khí oxi. Thổ 

tích tăng thêm là ( 4 - I) V| = -ị- Vị. Theo đé bài ta có: -7 V. : V =2: 100, 

2 2 2 

trong dó V là thê tích hỗn hợp ban đầu. 

= 5 * = TTT => lOOv, = 4v hay iOOv. =4v => — = -4- 

2v 100 v 100 

=> % của ozon = 4%; % cùa oxi ban dầu là 100 - 4 = 96 (%) 


BÀI z>0. LƯU HUỲNH 

ĐỀ BÀI 

1. Lưu huỳnh tác dụng với axit suníurìc đặc, nóng: 

s + 2H : S0 4 -> 3 so, + 2H,0 

Trong phàn ứng này, ti lệ số nguyên từ lưu huỳnh bị khừ: số nguyên từ lưu 
huỳnh bị oxi hóa là: 

A. 1:2 B. 1:3 

c. 3 : I D. 2: I 

Chọn dáp án đúng. 

2. Dãy dơn chất nào sau dày vừa có tính chất oxi hóa, vừa có tính khứ? 

A. cụ, 0 2 , s B. s, cụ, Br, 

c. Na, Fj, s D. Br,, 0 : . Ca 
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3. Có thể dự đoán như thế nào về sự thay đổi khối lượng riêng, nhiệt độ nóng 
chày khi giữ lưu huỳnh đơn tà (Sp) dài ngày ờ nhiệt độ phòng? 

4. Đun nóng một hỗn hợp gổm có 0,650 gam bột kẽm và 0,224 gam bột lưu 
huỳnh trong ống nghiệm dậy kín không có không khí. Sau phản ứng, người 
ta thu được chất nào trong ống nghiệm? Khối lượng là bao nhiêu? 

5. Cho 1,10 gam hỏn hợp bột sắt và bột nhỏm tác dụng vừa đủ với 1,28 gam bột 
lưu huỳnh. 

a. Viết phương trình hóa học của phân ứng xảy ra. 

b. Tính tỉ lệ % của sắt và nhóm trong hỗn hợp ban đầu, theo lượng chất 
và khối lượng chất. 

ĐÁP SỐ VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án A. 

2. Đáp án B. 

3. Có thể dự đoán: Lưu huỳnh dơn tà (Sp) giữ dài ngày ở nhiệt độ phòng sẽ 
chuyển thành lưu huỳnh tà phương (Sa), khối lượng riêng sẽ tăng, nhiệt độ 
nóng chảy sẽ giảm. 

4. Phương trình hóa học : 

Zn + S —> ZnS 

Sô' moi Zn = ^ = 0,01 (mol); sỏ' mol s = = 0,007 (mol). 

65 32 

Theo phương trình hóa học, sò' mol Zn phản ứng còn dư: 

0,01 - 0,007 = 0,003 (mol) 

Khối lượng Zn dư = 0,003 X 65 = 0,195 (gam). 

Khối lượng ZnS = 0,007 X 97 = 0,679 (gam). 

5. Cho 1,10 gam hỗn hợp bột sắt và bột nhôm tác dụng vừa đủ với 1,28 gam bột 
lưu huỳnh. 

a. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra. 


Fe + 

s -> FeS 

xmol 

xmol 

2A1 + 

3S -» AI2S3 

ymol 

2 y moỉ 
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b. Tính tí lệ r ,i cùa sất và nhốni trong hỏn hợp han thiu, theo lượng chất 
và khối lượng chát. 

56x + 27y =1.10(1) 

32(x + y) = 1.28 (II) X + — y = 0,04 

hay X = 0,04 - ~ y thay vào (I) ta có: 56 (0,04 - 4. yj + 27y =1,10 

2,24 - 84y + 27y = 1,10 => y = — = 0.02 (mol ): X = 0,01 (mol) 

' '57 

Khôi lượng Fe = 0.01 X 56 = 0.56 (gam). 

=> %Fe = -V? X100% = 50.91 %. 

1.10 

Khối lương Ai = 0.02 X 27 = 0,54 (gani). 

=> %A1 = 2^x100% = 49,09% 

1.10 

Thành phần % theo lượng chất: 

%Fe = Mi* 100% .33,3*; %AI = ~x 100%. 66,7% 

0,03 0.03 

BÀI 32. HI0RO SUNPUA H 2 S 
LƯU HUỲNH £>I0XITS0 2 
LƯU HUỲNH TRIOXIT sạ, 

ĐỂ I3À1 

1. Lun huỳnh đioxit có thê tham giá những phản ứng sau: 

SO, + Br, + 2H,0 -> 2HBr + H,S0 4 (I) 

SO, + 2H,S -> 3S + 2H.O (2) 

Câu nào sau đăy diễn tả khùng đúng tính chất của các chất trong các phản 
ứng trên? 

A. Phàn ứng (1): so, là chất khử, Br, là chát oxi hóa. 

B. Phán ứng (2): so, là chất oxi hóa, H,s là chát khử. 

c. Phàn ứng (2): SO : vừa là chất oxi hóa, vừa là chái khử. 

D. Phân ứng (1): Br, là chất oxi hóa, phàn ứng (2): H,s là chất khử. 
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2. Hãy ghép cặp chất và tính chất của chất sao cho phù hợp: 
Cát ■ chất T'inh chất I ủa Ihất 


A. 

s 

a. 

có tính oxi hóa 

B. 

sạ 

b. 

có tính khử 

c. 

h 2 s 

c. 

có tính oxi hóa và tính khử 

D. 

h 2 so 4 

d. 

chất khí có tính oxi hóa và tính khử 



e. 

không có tính oxi hóa và cũng khống 




có tính khử 

3. Chc 

> biết phản ứng hóa học 




H,S + 4C1, + 4H 2 0 

-» 

H 2 S0 4 + 8HC1 


Câu nào diễn tả đúng tính chất các chất phàn ứng? 

A. H 2 S là chất oxi hóa, cụ là chất khử. 

B. H 2 S là chất khử, H 2 0 là chất oxi hóa. 
c. Cl 2 là chất oxi hóa, H 2 0 là chất khử. 

D. Cl 2 là chất oxi hóa, H 2 S là chất khử. 

4. Hãy cho biết những tính chất hóa học đặc trưng của: 

a. Hiđro sunfua 

b. Lưu huỳnh dioxit. 

Dẫn ra những phản ứng hóa học dể minh hoạ. 

5. Dẫn khí S0 2 vào dung dịch KMnOj màu tím, nhận thấy dung dịch bị mất 
màu vì xảy ra phàn ứng hóa học sau: 

SO ; + KMn0 4 + H 2 0 -> K 2 S0 4 + MnSƠ 4 + H 2 S0 4 

a. Hãy cán bằng phương trình hóa học trên bằng phương pháp thăng 
bằng electron. 

b. Hãy cho biết vai trò cĩia S0 2 và KMn0 4 trong phản ứng trên. 

6. a. Bàng phản ứng hóa học nào có thể chuyển hóa lưu huỳnh thành lưu huỳnh 
đioxit và ngược lại lưu huỳnh đioxit thành lưu huỳnh? 

b. Khí lưu huỳnh đioxit là một trong các khí chủ yếu gây ra mưa axit. Mưa 
axit phá hủy các công trình được xây dựng bằng đá, thép. Tính chất nào 
của S0 2 đã hủy hoại những công trình này? Hãy dẫn các phản ứng hóa 
học để chứng minh. 
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7. Mày dẫn ra những plum ứng hóa học dê chứng minh I' ưu huỳnh đioxit và lưu 
huynh trioxit là những oxit axlt. 

8. Cho hỗn hợp gồm Fe và FcS uk dụng với dung (í ịch I ICI (dư), 'ihu dược 
2.464 Ị ít hỗn hợp khi (dktc). Cho hỗn hợp khi này di qua ti ung dịch Pb(NO,); 
(dư), thu dược 23,9 gam kẽ! lùa màu đcu. 

n. Viết phương trinh hóa học cùa các phàn ứng dã xay ra. 

b. Hỗn hợp khí thu được gốm những khí nào? Thi" tích mỏi khí là bao 
nhiêu (dklc)? 

c. Tính khối lượng cứa Fe và FeScó trong I lổn hcppđíỉu. 

9. í)ỏt cháy hoàn toàn 2,04 gam hợp chát A, thu dư ực l .08 giun H 2 0 và 1,344 lít 
khí SO : (đktc). 

a. Hãy xác định còng thức phán tử của họp cbất A. 

b. Dẫn toàn lượng hợp chất A nói trên di qua dung dịch H 2 SOj đặc. thày 
có kết tua màu vàng xuất hiện. 

- Hãy giải thích hiện lượng và viết phương trì.nh hòa học của phàn ứng 

xáy ra. 

- Tính khối lượng chất kết tủa thu dược. 

10. Hấp thụ hoàn toàn 12,8 gam SO : vào 250 ml dung dịc h NaOH IM. 

a. Viết phương trình hóa học cúa các phan ứng có 1 hể xáy ra. 

b. Tính khối lượng muối tạo thành sau phán ứng. 

ĐÁP SỐ VÀ HUỚNG DẪN GIAI 

1. Đáp án c. 

2. A - c; B - c; c - b; D - a. 

3. Đáp án D. 

4. Những tính chíít hóa học đặc trưng của: 

a. Hidro sunfua (H 2 S) 

Tính chất axit yếu: 

H,s + NaOH -> NaHS + H.o 
HjS + 2NaOH -> Na,s + 2H : 0 
Tính khử mạnh: 2H,S + 0,-»2SÌ + 2H.0 

2H.S + 30,->2S0,f +2H.O 

b. Lưu huỳnh dioxit (SO : ). 

Tính chất oxit axit: 

SO, + NaOH -> NaHSO, 
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so, + 2NaOH -> Na 2 S0 3 + H,0 
Tính chấi oxi hóa : 

so, + 2H 2 S -> 3Sị + 2H 2 0 
Tính khử: so, + Br 2 + 2H,0 -> H 2 S0 4 + 2HBr 

5. Dãn khí so, vào dung dịch KMn0 4 màu tím, nhộn thấy dung dịch bị mất 
màu vì xảy ra phản ứng hóa học sau: 

a. 5SO, + 2KMn0 4 + 2H,0 K,S0 4 + 2MnS0 4 + 2H,S0 4 

5xf s t4 - 2e —» s* 6 
2 X L Mn +7 + 5e -> Mn t2 

b. Hãy cho biết vai trò của so, và KMn0 4 trong phản ứng trên. 

S0 2 là chất khử; KMn0 4 là chất oxi hóa. 

6. a. Bằng phản ứng hóa học nào có thể chuyển hóa lưu huỳnh thành luu huỳnh 

đioxit và ngược lại lưu huỳnh đioxit thành lưu huỳnh? 

s + o, ->so, 
so, + 2H,S 3S + 2H,0 
b. Các phản ứng hóa học để chứng minh. 

2SO, + 0 2 -> 2SO, 

SO, + H,0 -> H 2 S0 4 

7. Chứng minh lưu huỳnh dioxit và lưu huỳnh trioxit là những oxit axit. 

SO, + NaOH -> NaHSO, 

SO, + 2NaOH -> Na,SO, + H,0 
SO, + NaOH -» NaHSO, 

SO, + 2NaOH -> Na 2 S0 4 + H z O 

8. a. Viết phương* trình hóa học của các phản ứng đã xày ra. 

Fe + 2HCI -»FeClj + Hjt (1) 

FeS + 2HC1 -> FeQ. + H.st (2) 

Pb(NO,), + H;S -> 2HNO, + Pbsị (3) 

b. Hỗn hợp khí thu được gổm H, và H,S 

npbS= ^f = °’ 1(mol) = n H jS => V HjS = 0,1 X 22,4 = 2,24 (lít) 

2,464 . .. 

n ull = =0,11 (mol) 

"" 22,4 
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=> n„ =0,11 -0.1 =0,01 (moi), V,, =0.01 X 22,4 = 0,224 (lít), 
c. Tính khói lượng của Fe và FeScó trong hồn hợp (lấn. 

n íc = I1 (| = 0,01 (moi) => khói lượng của Fc = 0.01 X 56 = 0,56 (gain). 
n lfS = n H s = 0.1 (mol) => khối lượng cùa FeS = (U X 88 = 8,8 (gam). 

9. a. Xác định cõng thức phân tử cùa hợp chất A. 

n,.,, = = 0,Ơ6 (moi) 

18 

=> I1 M = 0,06 mol. khói lượng H là: 0,06 X 2 = 0.12 (gam) 

1.344 

n S(l =4^— = 0,06 (moi) 

22.4 

=5> n s = 0,06 moi, khối lượng s là: 0,06 X 32 = 1,92 (gam) 

Vđy khối lượng của hai nguycn tố = 0,12 + 1.92 = 2.04 (gam) hay hợp 
chất đã cho chi gồm hai nguycn tố là H và s. Ti lệ moi của H : s = 0,12 : 0,06 
= 2:1. Hay cóng thức đơn giản nhất cũa hợp chãi dã cho là H,s. Còng thức này 
trùng với công thức phân tử của hiđrosuníua. 

b. Giải thích hiện tượng và viết phương trình hóa học 

Khí hidrositníua tác dụng vói axit sunhtric đặc tạo thành lưu huỳnh màu vàng. 

3H,S + H 2 S0 4 -» 4S + 4H,0 

O.Oómơl 0,08mol 

- Tính khối lượng chất kết tủa thu dược. 

Khối lượng s = 0,08 X 32 = 2,56 (gam). 

10. a. Viết phương trình hóa học của các phán ứng có thế xảy ra. 

12 8 

n so. = 0,2 (moi); n Nl()|1 =0,25x Imol/lít = 0.25 tnol 

1 64 

Tỉ số mol 2 > 1 => tạo ra .hai muối Na,so , và NaHSOj 

n so, 0,2 

Các phương trình hóa học: 

S0 ; + NaOH -> NaHSO, 

SO, + 2NaOH -> Na,SO, + H,0 

b. Tính khối lượng muối tạo thành sau phán ứng. 

Đặt X, y là số moi NaHSO, và Na,SO„ theo phương trình hóa học ta cớ: 
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X + y -=0,2 (ỉ) 

X + 27 = 0,25(11) .-=* X = 0,15 (moi); y = 0,05 tmoi 
Khối lượng NaHSO, = 0.15 X Í04 = 15.6 (gam). 

Khối lượng Na 2 SO. = 0.05 X 126 = 6.3 (gam). 

BÀI 33. AXIT SUNFURIC H 2 S0 4 - MUỔÌ SUNFAĨ 

ĐỀ BÀI 

1. Mộl hợp chất có thành phần iheo khói lương 35,97$ S: 62,92% o và '.,13% 

H. Hợp chất này có còng thức hóa học là: 

A. H 2 SO, B. H ; S0 4 c. H.S-O, D. H : S,O s 

2. Sô oxi hóa của lưu huỳnh trong một loại hợp chất oleum H : s,0- là: 

A. -2 B. +4 c. +6 D. +8 

3. Có 4 lọ. mỗi lọ dựng một dung dịch không màu: NaCI. HCI, Na 2 S0 4 , 
Ba(N0 3 ) 2 . Hãy nhận biết dung dịch dựng trong mồi lọ bằng phương pháp 
hóa học. Viết phương trình hóa học cùa các phản ứng xáy ra. nếu có. 

4. a. Axit sunĩuric dặc dược dùng dế làm khó những khí ẩm. hãy dẫn ra một thí 

dụ. Có những khí ẩm không the làm khô được bang axit sunluric đặc, hãy 
dẫn ra một thí dụ. Vì sao? 

b. Axit suníuric dặc có thê biến nhiều hợp chất hữu cơ thành than (dược gọi 
là sự hóa than). Hãy dẫn ra nhũng thí dụ về sự hóa than của glucozơ và 
saccacrozơ. 

c. Sự làm khô và sự hóa than khác nhau như thế nào? 

5. a. Trong trường hợp nào axit suníuric có những tính chất hóa học chung của 

một axit? Đó là những tính chất nào? Dẫn ra những phương trình hóa học 
của các phản ứng để minh họa. 

b. Trong trường hợp nào axit sunfuric có những tính chất hóa học dặc trung? 
Đó là nhũng tính chất nào? DAn ra những phương trình hóa học của các 
phản ứng để minh họa. 

6. Có lOOml dung dịch H : SOj 98%, khối lượng riêng là l,84g/cm\ Người ta 
muốn pha loãng thể tích H : SOj trẽn thành dung dịch axit H 2 S0 4 20%. 

a. Tính thể tích nước cần dùng dế pha loãng. 

b. Khi pha loãng phải tiến hành như thế nào? 

ĐÁP SỐ VÀ HUỐNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án c. 
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2- Đáp án c. 

3- Lấy mỏi chất một ít vào bốn ông nghiệm l iêng hiệi. 

• Dùng 1 |UV tím đõ’ thử. nêu có màu do liu đó li' MCI. 

• Ba chất còn lại dùng thuốc Ihừ là li, so,. IK-U xuất hiện kết tùa 
thì dó là Ba(NO,Ọ. Phương trình hóa học 

Ba(NO,) : + H ; SO, -> BaSO,; + 2HNO-. 

• Hai chài khổng có kết tủa là NaC'1 và \;.I,S'C),, sử dụng Ba(NO.) : 
làm thuốc thừ. Phương trình hóa học: 

Ba(NO,),, + Na.so. -> BaSO.ị + 2N»NO, 

4. a. Axit sunfuric dậc dược dùng để làm khỏ những khi ;im. thí dụ 0 ; , Nạ... 

Có những khí ấm không thể làm khò được bàng ,ax il suníuric đặc, thí dụ: 
NHj vì xày ra phản ứng hóa học: 

2NH, + H : SO,->(NH,) ; SO, 

b, Thí dụ về sự hóa than của glucozơ và saccacrozơ trong axit suníuric dặc. 

C„H 12 0 6 —‘ > 6H ; 0 + 6C 

C i; H 22 0„ -- » 11H.O+12C 

Bôn cạnh quá trình hóa than, có thế xày ra các quá trình oxi hóa khử khác 
tạo ra các khí như SO : . CO ; ... 

c. Sự làm khỏ và sự hóa than khác nhau như thế nào? 

Sự làm khô là một quá trình vật lí, còn sự hóa than là một quá trình hóa học. 

5. a. Trong trường hợp nào axit suníuric có những tính chài hóa học chung cùa 

một axit? 

Tác dụng vói bazơ: IỊSO, + NaOl I > NaH50j t H,0 

H : SOj + 2NaOH -> Na,SO., +2H,0 
Tác dụng với oxit bazơ: H : SOj + Na,0 -> Na, so, + H,0 

Tác dụng với muối: H^o, + NaCI -» NaHSO, + HClT 

Dung dịch axit sunfuric loãng tác dụng với kim loại dứng trước hidro: 

H : SO, + Fe -> FcSO, + H,t 

b. Axit suníuric đặc, nóng có những tính chất hóa học dặc trưng là tính oxi 
hóa mạnh. 

Tác dụng với kim loại kế cà dứng sau hidro, giái phóng khí khác hidro. 
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2H.S0, (đạc) + Cu —» CuSO, + SO.T + 2HjO 
Than hóa nhiêu hợp chất hữu cơ nhưglucozơ, saccifrozơ. 

6. a. Tính thể tích nước cần dùng để pha loãng. 

áp dụng phương pháp dường chéo 184g 98% 20 

20 % 

mg 0 ' 78 

Ta có tì lệ: =5 m= m n „ = ^-^ = 7l7.6( g ) = 7l7.6ml. 

m iul 78 - 20 

b. Tiến hành pha loãng như thế nào? 

Đong chính xác 717,6 ml vào một chậu thúy tinh, rót từ từ lOOml dung 
dịch axit H,S0 4 98% vào chậu nước theo đũa thủy tinh và khuấy đểu. Tuyệt dối 
không được pha loãng axit H,S0 4 theo thứ tự ngược lại, vì rất nguy hiểm. 


BÀI 34. LUYỆN TẬP: OXI VÀ LƯU HUỲNH 

ĐỀ BÀI 

1. Cho biết phương trình hóa học 

' H,S0 4 (dặc) + 8HI -» 41, + H,s + 4H,0 
Câu nào diễn tả khổng đúng tính chất các chất? 

A. H,SOj là chát oxi hóa, HI là chất khử. 

B. HI bị oxi hóa thành I 2 , H,S0 4 bị khử thành H,s. 

c. H,S0 4 oxi hóa HI thành I, và nó bị khử thành H,S. 

D. 1, oxi hóa H,s thành H,SOj và nó bị khử thành HI. 

2. Cho các phương trình hóa học: 

a. SO, + Br 2 + 2H,0 2HBr + H,S0 4 

b. SO, + H,0 ^ H,SO, 

c. 5SO, + 2KMn0 4 + 2H20 -> K,S0 4 + 2MnS0 4 + 2H,S0 4 

d. SO, + 2H,S 3S ị + 2H,0 

e. 2SO, + o, ^ 2SO, 

1. SO, là chất oxi hóa trong các phàn ứng hóa học sau: 

A. a, d, c B. b, c c. d 
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c. a, d, e. 


2. SO, là chất khứ trong các phàn ứng hóa học sau: 

A. b, d, c, c B. a, c, e 

Hãy chọn dáp án đúng. 

3. Khi khí H ,s và axit H : SO, thíun gia phản ứng oxi hóa - khử, người ta có nhận xét: 

- Hiđro suníua chi thc hiện tính khử. 

- Axit sunluric chi thế hiện tính oxi hóa. 

a. Hãy giài thích diều nhận xét trên. 

h. Đối với mỗi chất, hãy dẩn ra một phàn ứng hóa học đô’ minh họa. 

4. Có những chất sau : sát, lưu huỳnh, axit sunfuric loãng. 

a. Hãy trình bày hai phương pháp diéu chế hidro sunfua từ những chất đã cho. 
b Viết phương trình hóa học của các phân ứng xảy ra và cho biết vai trò 
của lưu huỳnh trong các phán ứng. 

5. Có ba bình, mỗi bình dựng một chất khí là H : s. S0 2 , 0 : . Hãy trình bày 
phương pháp hóa học nhận biết chất khí dựng trong mỗi bình với diều kiện 
không dùng thêm thuốc thừ. 

6. Có ba bình, mỗi bình đựng một dung dịch sau: HC1, H,SO„ H : SOj. Có thể 
nhận biết dung dịch dựng trong mỏi binh băng phương pháp hóa học với 
một thuốc thử nào sau dãy: 

a. Quỳ tím 

b. Natri hidroxit d. Natri oxit 

c. Bari clorua e. Cacbon dioxit 

Trình bày cách nhận biết sau khi chọn thuốc thử. 

7. Có thc tồn tại đổng thời những chất sau trong một bình chứa dược không : 

a. Khí hidro sunfua H : s và khí lưu huỳnh dioxit S0 2 . 

b. Khí oxi O-Ị và khí clo cụ. 

c. Khí hidro iotua HI và khí clo Cl 2 . 

Giải thích bàng phương trình hóa học cùa các phàn ứng. 
s. Nung nóng 3,72 g hỏn hợp bột các kim loại Zn và Fc trong bột s dư. Chất rắn 
thu được sau phán ứng dược hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch H,SOj loãng, 
nhạn thấy có 1,344 lít khí (dktc) thoát ra. 

a. Viết phương trình hóa học cùa các phàn ứng dã xảy ra. 

b. Xác dịnh khối lượng mỗi kim loại trong hổn hợp ban đầu. 

ĐÁP SỐ VÀ HUÓNG DẪN GIÁI 

i. Đáp án D. 
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2. Cho các phương trình hóa học: 

1. Đáp án c. 

2. Đáp án B. 

3. a. Giải thích: 

- Hidro suníua chỉ thế hiện tính khử vì số oxi hóa của lưu huỳnh trong 
hợp chất này là -2, mức thấp nhất của nguyên tô' lưu huỳnh. 

- Axit sunĩuric chi thê hiện tính oxi hóa vì số oxi hóa của lưu huỳnh trong 
hợp chất này ià +6, mức cao nhất của nguyên tố lưu huỳnh. 

b. Đối với mỗi chất, hãy dẫn ra một phán ứng hóa học dể minh họa. 

SO, + 2H,S 3S ị + 2H,0 

Cu + 2H,S0 4 > CuS0 4 + SO,T + 2H,0 

4. a. Hai phương pháp diều chế hidro suníua từ những chất đã cho. 

Phương pháp I. Cho sắt tác dụng với lưu huỳnh, sau dó cho sán phẩn) túc 
dụng với axit suníuric loãng. 

Phương pháp 2. Cho sắt tác dụng với axit suníuric loãng, thu khí hiđro. 
Tống hợp hiđro sunfua từ lưu huỳnh và hiđro. 

b. Viết phương trình hóa học cùa các phán ứng xảy ra và cho biết vai trò 
của lưu huỳnh trong các phán ứng. 

Fe + s -> FcS (1) s là chất oxi hóa 

FeS + H,S0 4 —> FeSOj + H,ST (2) Phán ứng trao đổi. 

Fe + H : S0 4 -» FeSOj + H,í (3) s 4 * chỉ tham gia phàn ứng trao dổi 
H, + s ->H,S (4) Slàchấtoxi hóa. 

5. Hướng dẫn 

- Dùng tàn dóm đỏ dê nhận ra khí oxi. tàn đóm bùng cháy thành ngọn lửa. 

- Dùng một cánh hoa hồng de phân biệt hai khí còn lại. Nếu cánh hoa 
mất màu, chất dó là so,, chất không làm cánh hoa mất màu là H,s. 

6. Chọn BaCL. 

Cách phân biệt: Lấy ba mẩu thử HC1, H,SO, và H : S0 4 vào ba ống 
nghiệm, nhò BaCl, vào. Chất không có kết tủa là axit HCI, hai chất còn lại déu 
có kết tủa trắng. 

BaCI, + H.SO, -» BaSO, ị + 2HCI 
BaCI, + H,S0,->BaS0 4 ị+ 2HCI 
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Láy axit HCI thêm vào cà hai ống nghiệm chứa kết tủa. nếu tan thì đó là 
BaSO, và chất ban đẩu là H,SOj. Muối BaS0 4 khõng tan trong axit. 

BaSO, + 2HCI -► BaCl; + H,0 + SO,T 
7. Có thê’ tồn tại dồng thời những chất sau trong một bình chứa dược không? 

a. Khí hiđro suníua H,s và khí lưu huỳnh đioxit so,. 

Không dược vì xảy ra phán ứng: so, + 2H,S —> 3sị + 2H,0 

b. Khí oxi o, và khí clo Cl 2 . 

Được. VI clo không tác dụng trực tiếp với oxi. 

c. Khí hiđro iotua HI và khí clo Cl 2 . 


Không dược vì xảy ra phàn ứng: 2HI + Cl, -> 2HC1 + I, 

8. Nung nóng 3,72 g hỗn hợp bột các kim loại Zn và Fe trong bột s dư. Chất rắn 
thu được sau phản ứng được hòa tan hoàn toàn bằng dung dịch H 2 S0 4 loãng, 
nhận thây có 1,344 lít khí (đktc) thoát ra. 

a. Viết phương trình hóa học của các phản ứng đã xảy ra. 

Zn + s —> ZnS (1) 

Fc + S -> FeS (2) 

ZnS + H.so, -> H,st + ZnSO, (3) 

FeS + H : SOj -> H,st + FeSO, (4) 

b. Khối lượng mỗi kim loại trong hỏn hợp ban đầu. 


n llh — n,, Ị. =- 


= 0,06 (mol); Đặt X, y là số mol cùa Fe và Zn trong hỗn hợp. 


theo bài ra ta có hệ phương trình: 
fx+y = 0,06 (I) 

l56x + 65y = 3,72 (II) => X = 0,02 và y = 0,04 
m F< = 0.02x56 = 1.12g, m /n = 0,04x65 =2.6g 


c. MỘT SỐ THÔNG TIN Bổ SUNG 

A.L.LAVOADIE. Thuyết oxi lìoú. Sự cài tổ hoú học 
A.L.Lavoadie (Antoine Laurent Lavoisìer), 1745-1794, lù nhà hoá học nổi 
tiéiỉỊỊ của Pháp ỏ thế kỉ 18. Ông học tập nhiều khoa học tự nhiên, đặc hiệt là vật 
lí và trong nghiên cứu khoa học di sâu vào hoá học, thể hiện nhiều tài năng ngay 
khi còn trẻ. năm 21 tuổi được thưởng huy chương vàng của Viện Hàn Lihn khoa 
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học Pưri trroniỊ một cuộc thi với dê tài 'Tìm phương pháp tốt nhất dé thắp súng 
đường pho rùa một thành phố lớn". Luvoadie lù một uỷ viên trong hun thấu tliuế 
cùa nhừ viiia, dó là một tổ chức thu thuế gián tiếp. Õng rất giàu, xây dựng tuột 
phòng thi mghiộn riêng được trang hi rất dầy đủ. Ỏng có kê hoạch thò: gian 
nghiêm ngặt từìig ngày dành cho khoa học. Ong tổ chức chu đáo các thí nghiệm, 
cún đo chính xức, ghi số liệu nghiêm chỉnh, có hà Lavoadie làm cộng tác rên và 
thư kí riê ng ghi chép dầy đủ (bà không có con). Vào cuối năm 1774 IV/ dầ t năm 
1775 sau nhiều thi nghiệm vê dốt cháy các chất nung kim loại, VẾ hô hấp, óng 
làm thí nghiệm tách thuỷ ngán oxit thành thuỷ ngân vù một khi mới rồi thử các 
tính chất hoá học dặc trưng của nó. 

Tháng 4/1775, ông dọc báo cáo trước Viện Hùn Lâm khoa học Parỉ 'Luận 
văn về bản chất của chút kết hợp với kim loại khi nung nóng và làm tăn ị khối 
lượng của chúng". Trước đây Luvoadie cũng tin thuyết nhiên tố, rồi tự tát h dần 
ra. Ông khẳng định rằng sự tăng khối lượng của kim loại dược nung hàn ị khối 
tượng của không khí giảm di, như vậy không phải là chất lửa thay một cli ít hên 
ngoài nào khi kết hợp với kim loại mà chính là không khí. Không khi khôn ỉ phải 
là một vật thể đơn giản mà là một hỗn hợp một số khí có tính chất khác nhau. 

Năm 1777 , ông cống hố kết quả phân tích không khí hằng thuỳ ngài nung 
nóng, kết luận rằng không khí gồm hai khí, một khí thở dược sau được gọi là oxi 
và một khí không thở được - sau dược gọi lù azot (tử chữ Latinh có nghĩa là 
không duy trì sự sóng). Lavoadìê đặt tên oxi với ý nghĩa là nguyên tỏ snh ru 
oxit vì ông có quan niệm sai lầm là cứ có oxi trong quá trình cháy mà vụt thể 
nào cũng tạo thành oxit. Năm 1783, Lavoadiê xác định được thành phán của 
nước lủ hidro vù oxi. 

Năm 1785, Lavoadiê đọc một báo cáo công khai công kícli kịih liệt 
thuyết nhiên tố: "Các nhà hoá học đã sử dụng nhiên tỏ như một nguyên tồ mơ 
hồ.... không được định nghĩa một cách chính xác, do đó có thê sử dụng tuy tiện 
cho mọi cách giải thích mà họ muốn,... Quà thực, đó chính là thần Prôtêut luôn 
luôn thay đổi vẻ mặt của mình". 

Rồi ông phát triển thuyết oxi hoá của mình là thuyết vé vai trò cha oxi 
trong các quá trình oxi hoá. Căn cứ vào vai trò của nguyên tô oxi trong sự 
nung kim loại hoặc nung quặng kim loại, thì sự tách vói nhiên tô trỏ tlicnli sự 
kết hơỊ) với oxi và sự kết hợp nhiên tô trở thành sự tách oxi! Các hiểu thức (2) 
và (3) hây giờ dược hiểu đúng như sau: 

Sắt + oxi ”'" v > sắt oxit 

Sắt oxit + cacbon > sắt + cacbon oxit 
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Cú kim loại, lưu huvnh, photpho và những dơn chất khúc đã bị thuyết 
nhiên tó' \cm là liỢỊĩ chất bày giờ, thật ra là những dơn chất, còn các oxìt kim 
loại khi sun/urớ S0 : , a.xit sunỊurìc H : SOj không cỏn là dơn chất mà lủ những 
hợp chất. 

Nam 1787, Lavoadiẽ cho in sách "Phương pháp vé danh pháp hoá học" 
có sự l ộng rác cùa ha nhà lioá học Pháp có tên tuổi là G.dơMoovò, C.L.Bectolẽ, 
A.F.dơ Puóccroa. 

Trong danh pháp hoá học nhóm mây nhà hoá học trình bày một hệ thống 
thuật lìgữ hoa học dầu tiên hỢỊì lí và khoa học. Trước dó mỗi nhà hoa học 
thường dùng hệ tliổng riêng cùa mình, bây giờ thì có một hệ thống mới, chung, 
dực trên những nguyên tác ìogìc. Thi dụ, theo tên gọi của hợp cliât có thê xác 
dịnh cái nguyên tô dã lioá liỢỊì với nhau : canxi oxit dược cấu tạo từ Ca và o, 
natrì cỉorua tử Na và Cl. Một hệ thống tiền tô vù hậu tố được dưa ra để biểu 
(liễn tì lệ các ' nguyên tô trong thành phần của chất: cacbon dioxit giàu oxi hơn 
cacbon rnonooxit, kali cỉorat cỏ nltiều oxi hơn kali cìorit, kaìipecloraĩ có nhiều 
oxi hơn t á còn kaliclorua thì không có oxi. 

Nám 1789. Lavoadiê cho in sách "Khái luận vê hoá học" dược "trình bày 
theo một trật tự mới dựa vào những phát minh hiện dại". Trong cóng trình này 
ông hệ thông hoá những kiên thức tích luỹ dượt thời bây giờ vê hoá học, trình 
bày bằng một ngôn ngữ giàn dị, dễ hiểu, minh hoạ bằng nhiều hình vẽ dẹp, 
chinh xác do bà Lavoadié vè. 

Trong bàng phàn loại các chất, Lavoadiẻ chia chúng làm hai loại chất 
dơn giản và phức tạp, bảng các chất dơn giản dược chia làm bốn nhóm: các khi 
dơn giản, các phi kim, các kim loại, các "đất". Ông dã sai lầm coi ánh sáng và 
nhiệt là hai nguyên tô, là hai thực thê vật chất. 

Thuyết oxi hoá và sách khái luận về hoú học dần dần có tiếng vang lớn ở 
Pháp rồi lan truyền sang các nước ngoài như Đức, Hà Lan, Italia, Thuỵ Điển, 
Tây Ban Nha, Ba Lan,...rỏi sang dền nước Nga. 

Pơrili, cuối dời mình, di cư sang Mỹ sống và tiếp tục nghiên cứu khoa học, 
( ó lên tiêng phàn dối Lavoadiê không trung thực, khẳng đinh người phát minh ra 
oxi là mình, năm 1774. Ông dã nhác lại rằng tháng 10 óng đã kẻ cho Lavoadiê 
nghe là ông dã tách dược thuỷ ngân oxit thành khi mới và thuỷ ngủn, 

Trong sách cùa mình năm 1789, Lavoadiê có viết "lơ lửng" về khi oxi "oxi 
là khí mà chúng tôi, ông Pơriti, ông Silơ và tôi dữ cùng phát hiện ra gần như 
dồng thời". Chúng ta ngày nay có thể đánh giá, Lavoadiê không phải là người 
phát hiện ra oxi dầu tiên, nhưng le) người có công lớn trong việc khẳng định 
dược bản chiít và ý nghĩa to lớn cùa oxi. 
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Chưong 7. rốc »ộ PHẢN ỨNG 
VÀ CÂN IỈV\G HÓA HỌC 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT 

Các phán ứng hóa học xảy ra nhanh, chậm rất khác nhau. Có những phản 
ứng hóa học diễn ra trong khoanh khắc như phản ứng nổ của thuốc súng, nhưng 
có phán ứng xáy ra trong hàng triệu năm như phàn ứng tạo thạch nhũ trong các 
hang dộng đá vói vv...Biết dược tốc độ phản ứng hóa học và các yếu tó' ánh 
hường, có thê diều khiên phàn ứng hóa học theo chiều có lợi cho con người. 

I. KHÁI NIỆM VỀ TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG 

Tốc độ phán ứng là độ biến thiên nồng dộ của một trong các chất phản 
ứng hoặc sán phẩm trong một dơn vị thời gian. 

Thidụ.N.O, N.O.+ ịo, 

1 2 

Lúc đầu, nồng độ của N,0, là 2,33 mol/l, sau 184 giây nồng dộ còn lại là 
2,08 mol/1. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo N 2 O s là: 

~ 2,33-2,08 , 

184 

II. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Tốc ĐỘ PHẢN ỨNG 

1. Ánh hưởng cua nổng độ 

Khi tàng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phàn ứng tàng. 

Tin' dụ: Cho hai viôn kẽm có kích thước như nhau vào hai ống nghiệm, ống 
nghiệm thứ nhất thêm 2ml dung dịch axit HC1 IM, ống nghiệm thứ hai thêm vào 
2ml dung dịch HC1 0,1M. Quan sát tốc độ thoát khí hidro ở hai ống nghiệm, thấy 
rằng ờ ống nghiệm thứ nhất phản ứng hóa học diền ra nhanh hơn. 

2. Ánh hường của áp suát 

Áp suất ảnh hường đến tốc độ phản ứng có chất khí tham gia. Khi áp suất 
táng, nồng đọ chất khí tăng theo, nên tốc độ phản ứng tăng theo. 

Thí dụ: 2HI(k) -> H,(k) + l 2 (k) 

Tốc độ của phán ứng sẽ tâng 4 lần nếu áp suất cùa HI tăng 2 lần. 

3. Anh hưỏng cùa nhiệt dộ 

Khi tăng nhiệt độ, tốc độ phản ứng tăng. 
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Thí dụ: phản úng CuO tác dụng vói HCI diẻn ra chậiin ớ nhiệt dộ phòng. 
Nhưng khi đun nóng, phân ứng diòn ra nhanh hon, màu xainh của dung dịch 
muối CuCl. xuất hiện nhanh hơn so với không dim nóng. 

4. Ảnh hường cứa diện tích bế mạt 

Đôi với phản ứng hóa học có chát rắn tham gia, khi tatiiìg diện tích bé mặt. 
tốc dộ phản ứng tăng. 

Thí dụ: lây hai cốc thủy linh dựng CaCO, có khói iượnigi bằng nhau. Ớ cốc 
thứ nhốt, CaCO, có kích thước lớn. ớ cốc thứ hai, CaCO. điưạrc đập nhò, có kích 
thước nhò. hay diện tích bề mặt lớn hơn. Thêm dung dịch ỉUXÌit HC1 IM vào hai 
cóc, thấy rằng tốc độ thoát khí co, ở cốc thứ hai nhanh hơm c:ốc thứ nhất. 

5. Ảnh hương cứa chát xúc tác 

Chất xúc tác là chất làm tăng tốc độ phán ứng, nhung không bị tiêu hao 
trong phán ứng. 

Thí dụ: H,0 : phân hủy chậm ớ nhiệt độ thường, thieo phương trình hóa 
học sau: 

2HA -> 2H ; 0 + 0," 

Nhưng nếu cho vào dung dịch hiđropeoxit một ít bột MnO, thì bọt khí oxi 
sẽ thoát ra nhanh hơn. Khi kết thúc phản ứng, MnO, vẫn còn nguyên vẹn. Vậy 
MnO, là chất xúc tác cho phản ứng phân hủy HjO,- 

III. CÂN BẰNC. HÓA HỌC 

1, Phán ứng một chiều, phán ứng thuận nghịch và cân bảng hóa học 

a. Phán ứng một chiều 

Xét phản ứng: NaOH + MCI -> NaCl + H,0 

Kiềm và axit phản ứng với nhau tạo thành muối và ntrớc, nhưng cũng 
trong những diểu kiên đó, muối NạCl không phán ứng với lurớc H : 0 để tạo lại 
kiem và axit. Những phản ứng như vậy gọi là phán ứng mộ t chiều. 

b. Phán ứng thuận nghịch 

Xét phản ứng: 

2HI (*)? — 'ttẠk) +ÌẠk) 

Trong cùng một điểu kiện, phán ứng xày ra theo hai chiều trái ngược 
nhau. Phản ứng như thế gọi là phản ứng thuận nghịch. 

c. Cân bằng hóa học 

Cân bằng hóa học là trạng thái cùa phán ứng thuận nghịch khi tốc độ phản 
ứug thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch. 
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2. Sự chuyến dịch cân bằng hó?. học 

Thí dụ: xét phản ứng 2NO,(k) V —- N 2 0 4 (k) 

(màu nâu đỏ) (không màu) 

Khi làm lạnh hỗn hợp phản ứng, màu nâu đỏ bị nhạt đi, chứng lỏ trạng 
thái cân bằng hóa học của hệ phản ứng đã bị thay đổi. Hiện tượng đó gọi là sự 
dịch chuyển cân bằng. 

Định nghĩa: sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự di chuyển từ trang thái 
cân bằng này sang trạng thái cân bằng khác do tác động của các yếu tò từ bên 
ngoài lên cân bằng. 

3. Các yếu tò ảnh hưởng đến cân bằng hóa học 

a. Ảnh hường của yếu tố nồng độ 

Khi tăng hoặc giảm nồng độ của một chất trong cân bằng, thì cíìn bằng 
bao giờ cũng dịch chuyển theo chiều làm giảm tác dụng của việc tăng hoặc 
giảm nống độ của chất đó. 

Lưu ý rằng nếu hệ cân bằng có chất rắn tham gia thì việc thêm hay bớt 
chất rắn khỏng anh hưởng đến sự chuyên dịch cân bằng. 

b. Ảnh hưởng của yếu tố áp suất 

Khi tăng hoặc giảm áp suất chung của hệ cân bằng, thì cân bằng bao giờ 
cũng dịch chuyển theo chiều làm giảm tác dụng của việc tăng hoặc giảm áp 
suất đó. 

c. Ảnh hưởng của yếu tô' nhiệt độ 

Khi tàng nhiệt độ cân bằng hóa học dịch chuyển theo chiều phản ứng thu 
nhiệt, nghĩa là chiều làm giảm tác dụng của việc tăng nhiệt độ và khi giảm 
nhiệt độ, cân bằng dịch chuyển theo chiều phản ứng tỏa nhiệt, chiổu làm giảm 
tác dụng của việc giảm nhiệt độ. 

Kết luận: Ba yếu tố nồng độ, áp suất, nhiệt đỏ ảnh hưởng dến sự chuyển 
dịch cân bằng hóa học dã được nhà bác học người Pháp Lơ-sa-tơ'lie tổng kết 
thành nguyên lí được gọi là nguyên lí Lơ-sa-tơ-lie như sau: 

Một phản ứng thuận nghịch dang ở trạng thái cân bằng khi chịu tác động 
từ bên ngoài như sự biến đổi nồng độ, áp suất, nhiệt độ sẽ chuyển dịch cân 
bằng theo chiểu làm giảm tác động bên ngoài dó. 

d. Vai trò xúc tác 

Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và phản ứng nghịch với sé 
lần bằng nhau, nên chất xúc tác khổng ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. 

4. Ý nghĩa của tốc độ phản ứng và cân bàng hóa học trong sản xuâl 
hóa học 

Các nghiên cứu lí thuyết phản ứng hóa học là cơ sờ để tác động theo chiều 
hướng có lợi nhất cho con người. 
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IV. MỘT SỐ LUI V KHI (ỈIẢI BÀI TẬP ('HƯỚNG 7 

Bài lập cúa chương 7 nhàm rèn luyện khá năng tư líuy hóa học, tác (lộng 
vào hệ phán úng hóa học một cách có lợi nhài cho con người. Để giải quyết tốt 
các bài tập của chương, các em cẩn nắm dược đặc diêm cùa các phản ứng hóa 
học là cơ sở của những sán xuất hóa học. Từ những đặc điếm như trạng thái của 
chất tham gia và sán phẩm, số moi khí tham gia và tạo thành, hiệu ứng nhiệt 
cứa phan ứng, xức tác... tùy trường hợp, có thể sử dụng một, một số hay đổng 
thời nhiêu yếu tò dổ điểu khiển phản ứng hóa học. 

Các ent cần nắm vững các yếu tố ảnh hường đến tốc độ phản ứng, các yếu 
tò ánh hường đến sự chuyến dịch cân bằng và nguyên lí Lơ-sa- tơ-liô. 


B. ĐỀ BÀI VÀ HƯỚNG DAN giải 

BÀI 36. Tốc ĐỘ PHẢN ỨNG HÓA HỌC 
ĐỀ BÀI 

1. Ý nào trong các ý sau đây là đúng: 

A. Bất cứ phản ứng nào cũng chỉ vận dụng dược một trong các yếu tố ảnh 
hường đến tốc độ phản ứng đổ tăng lốc dô phàn ứng. 

B. Bất cứ phản úng nào cũng phải vận dụng đù các yếu tố ảnh hường đến tốc 
độ phản ứng để tăng tốc dỏ phản ứng mới tăng được tòc độ phản ứng. 

c. Tùy theo phàn ứng mà vận dụng một, một số hay tất cả các yếu tố ảnh 
hưởng đến tốc độ phản ứng dể tàng tốc độ phản ứng. 

D. Bất cứ phản ứng nào cũng cần chất xúc tác để tăng tốc độ phản ứng. 

2. Tìm một số thí dụ cho mỏi loại phản ứng nhanh và chậm mà em quan sát 
dược trong cuộc sống và trong phòng thí nghiệm. 

ỉ. Nồng dộ, áp suất, nhiệt cự>, diện tích bề mật, chít xúc tác ảnh hưởng như thế 
nào đến tốc độ phản ứng. 

4. Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc d<> phản ứng trong các 
trường hợp sau: 

a. Dùng không khí nén, nóng thổi vào lò cao đổ đốt cháy than cốc (trong sản 
xuất gang). 

b. Nung đá vôi ở nhiệt dộ cao dể sàn xuất vôi sống. 

c. Nghiền nguyên liệu trước khi dưa vào lò nung để sản xuất clanhke (trong 
sản xuất xi măng). 
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5. Cho 6 gam kẽm hạt vào một cốc đựng dung dịch H 2 S0 4 4M (dư) ở nhiệt độ 
thường. Nếu giữ nguyên các điểu kiện khác, chỉ biến đổi một trong các điều 
kiện sau đây thì tốc độ phản ứng biến đổi như thế nào (tăng lên, giảm xuống 
hay không dổi)? 

a. Thay 6 gam kẽm hạt bằng 6 gam kẽm bột. 

b. Thay dung dịch H 2 S0 4 4M bằng dung dịch H 2 S0 4 2M. 

c. Thực hiện phản ứng ở nhiệt độ cao hơn (khoảng 50°C). 

d. Dùng dung dịch H 2 S0 4 4M gấp đôi ban đầu. 

ĐÁP SỐ VÀ HUỚNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án c. 

2. Phản ứng xảy ra nhanh: Phản ứng giữa axit và bazơ tạo thành muối và nước, 
phản ứng cháy của nhiên liệu (dầu, gas, củi) với oxi... 

Phản ứng xảy ra chậm: Phản úng lên men rượu diễn ra trong vài ngày. 
Phản ứng thủy phân protit trong quá trình làm nước mắm kéo dài một năm... 

3. Nồng độ, áp suất, nhiệt độ, diện tích bề mặt, chất xúc tác ảnh hường như thế 
nào đến tốc dỏ phản ứng. 

• Ảnh hưởng của nồng độ: Khi lăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản 
ứng tăng. 

• Ảnh hưởng của áp suất: áp suất ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng có chất 
khí tham gia. Khi áp suất tâng, nồng độ chất khí tăng theo, nên tốc độ 
phản ứng tăng theo. 

• Ảnh hường của nhiệt độ : Khi tàng nhiệt độ, íốc độ phản ứng tãng. 

• Ảnh hường của diộn tích bề mặt: Đối với phàn ứng hóa học có chất rắn 
tham gia, khi tảng diộn tích bề mặt, tốc đô phản ứng tăng. 

• Ảnh hường của chất xúc tác: Chất xúc tác là chất làm tãng tốc độ phản 
ứng, nhưng không bị tiêu hao trong phản ứng. 


4. Trong các trường hợp sau, người ta tăng tốc độ phản ứng bằng các yếu tố: 


Yếu tố dể tăng tốc độ phản ứng 

Nồng 

độ 

Nhiệt 

độ 

Ảp 

suất 

Diện tích 
bể mặt 

a. Dùng không khí nén, nóng thổi vào lò cao 
để đốt cháy than cốc (trong sản xuất gang). 

X 

X 

X 


b. Nung đá vôi ờ nhiột độ cao để sản xuất 
vôi sống. 

X 
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5. a. Thay 6 gani kẽm hạt bằng 6 gam kẽm bột. Phản ứng xảy ra nhanh hơn. 

b. Thay dung dịch H 2 S0 4 4M bằng dung dịch H 2 S0 4 2M. Phản ứng chậm hơn. 

c. Thực hiện phàn ứng ờ nhiệt dô cao hơn (khoảng 50°C). Phản ứng xảy ra 


nhanh hơn. 

d. Dùng dung dịch H 2 S0 4 4M gấp đôi ban đẩu. Phản ứng xảy ra nhanh hơn. 

BẢI 3Ô. CÂN BẰNG HÓA HỌC 
ĐỀ BÀI 

1. Câu nào sau dây là đúng : 

A. Bất cứ phản ứng nào cũng phải đạt đến trạng thái cân bẳng hóa học. 

B. Khi phản ứng thuận nghịch ở trạng thái càn bằng thì phản úng dừng lại. 
c. Chỉ có các phản ứng thuận nghịch mới có trạng thái cân bằng hóa học. 

D. Ở trạng thái cân bằng, khối lượng các chất ờ hai vế của phương trình 
hóa học phải bằng nhau. 

2. Hệ cân bằng sau được thực hiện trong bình kín: 

2SO,(k) + 0 2 (k) 7=± 2SO,(k), AH < 0 

Yếu ttô' nào sau dây không làm nồng độ các chất trong hệ cân bằng biến dổi? 

A. Biến dổi nhiệt độ. 

B. Biến đổi áp suất. 

c. Sự có mặt của chất xúc tác. 

D. Biến đổi dung tích của bình phản ứng. 

3. Cân bằng hóa học là gì? Tại sao nói cân bằng hóa học là cân bằng động? 

4. Thế nào là sự dịch chuyển cân bằng? Những yếu tỏ' nào ảnh hường đến cân 
bằng hóa học? Chất xúc tác có ảnh hưởng đến cân bằng hóa học không? Vì 
sao? 

5. Phiát biểu nguyên lí Lơ-sa-tơ-liố và dựa vào cân bằng sau để minh hoạ: 

C(r) + CO,(k) 2CO (k), AH > 0 

6. Xét các hệ cân bằng sau trong một bình kín: 

C(r) + H 2 0(k) 5 =ì CO(k) + Hj(k), AH>0 (1) 
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CO(k) + H,0(k) í=± C0 2 (k) + H,(k), AH < 0 (2) 

Các cân bằng trên chuyển dịch như thế nào khi biến đổi một trong các 
điều kiện sau: 

a. Tăng nhiệt độ. 

b. Thêm lượng hơi nước vào. 

c. Thêm khí nụ vào. 

d. Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống. 

e. Dùng chất xúc tác. 

7. Clo phán ứng với nước theo phương trình hóa học sau: 

cụ + h 2 0 HCIO + HC1 
Dưới tác dụng của ánh sáng, HCIO bị phan hủy theo phản ứng: 

2HC10 -» 2HC1 + 0 2 

Giải thích tại sao nước clo (dung dịch clo trong nước) không bào quàn 
dược lâu. 

8. Cho biết phản ứng sau: 

4CuO (r) Cu,0(r) + 0 2 (k), AH > 0 

Có thể dùng những biện pháp gi để tăng hiệu suất chuyển hóa CuO thành 
Cu 2 0? 

ĐÁP SỐ VÀ HUÓNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án c 

2. Đáp án c. 

Giải thích: Sự có mặt của chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng thuận và 
phản ứng nghịch với sô' lần bằng nhau nên không ảnh hưởng dến trạng thái cân 
bầng hóa học. 

3. Cân bằng hóa học là gì? Tại sao nói cân bảng hóa học là cân bằng dộng? 

Cân bằng hóa học là trạng thái của phàn ứng thuận nghịch khi tốc độ phàn 
ứng thuận bàng tốc độ phàn ứng nghịch. 

Củn bằng hóa học là cân bằng động bời vì ờ trạng thái cân bằng phản ứng 
hóạ học vẫn diễn ra. Tuy nhiên, do tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng 
nghịch nên nồng độ các chất trong hỗn hợp phản ứng khống thay dổi. 

4. Sự chuyển dịch cân bằng hóa học là sự di chuyển từ trạng thái cân bằng này 
sang trạng thái cân bẳng khác do tác động của các yếu tố từ bên ngoài lên cân 
bằng. 


114 



• Các yếu tố ảnh hưởng đến cân bằng hóa học gổm: nhiệt độ, nồng độ và áp suất. 

• Chất xúc tác làm tảng tốc độ phàn ứng thuận và phản ứng nghịch với số lẩn 
bằng nhau, nên chất xúc tác không ánh hường đến cân bàng hóa học. 

5. Phát biểu nguyên lí Lơ-sa-tơ-liê và dựa vào cân bằng sau đế minh hoạ: 

Một phản ứng thuận nghịch đang ờ trạng thái cân bằng khi chịu tác 
động từ bên ngoài như sự biến đổi nồng dò. áp suất, nhiệt độ sẽ chuyển dịch 
cân bằng theo chiều làm giảm tác dộng bên ngoài đó. 

Xét phán ứng hóa học dang à trạng thái cân bằng: 

C(r) + CO,(k) ^=±2CO(k), AH>0 

• Sau phản ứng thuận có sự tăng thể tích khí, do đó khi tăng áp suất, cân bằng 
sẽ dịch chuyển theo chiều giảm sự tăng ííp suất, tức là theo chiêu nghịch. 

• Khi tăng nồng dộ của khí co,, cân bằng dịch chuyển theo chiểu làm giảm 
sự tăng nồng dỏ co,, nghĩa là theo chiều thuận. 

• Phản ứng thuận thu nhiệt, khi nhiệt độ tăng, cân bằng dịch chuyển theo 
chiều giám sự tăng nhiệt độ, tức là theo chiều thuận. 

6. Các cân bằng trớn chuyên dịch như sau: 

a. Tăng nhiệt độ. (1) chiểu thuận; (2) chiều nghịch. 

b. Thêm lượng hơi nước vào. (1) và (2) chiều thuận. 

c. Thêm khí H,- (1) và (2) chiểu nghịch. 

d. Tăng áp suất chung bằng cách nén cho thể tích của hệ giảm xuống. 
(1) chiều nghịch. (2) không thay dổi trạng thái cán bằng. 

e. Dùng chất xúc tác (1) và (2) đều không thay dổi trạng thái cân bằng. 

7. Clo phán ứng với nước theo phương trình hóa học sau: 

Cl, + H,0 ptỂsắi. HCIO +HCI(1) 

Dưới tác dụng của ánh sáng, HCIO bị phân hủy theo phản ứng: 

2HC10 -> 2HC1 + cự (2) 

Nước clo (dung dịch clo trong nước) không bảo quản dược lâu vì (2) xảy 
ra làm cho cân bằng (1) dịch chuyển theo chiều thuận. Clo sẽ phản ứng từ từ với 
nước cho đến hết. 

8. Có thể dùng nhũng biện pháp gì để tăng hiệu suất chuyển hóa CuO thành CiụO? 

• Tăng nhiệt độ để cân bằng hóa học chuyển theo chiều thuận. 

• Giảm nồng độ của khí oxi. 


115 



BÀI 39. luyện TẬP: TỐCPÔ PHẢN ỨNG 
VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC 
ĐỀ BÀI 

1. Nội dung nào thể hiện trong những câu sau là sai? 

A. Nhiên liệu khi cháy ở tầng khí quyển trên cao nhanh hơn khi cháy ờ mặt đất. 

B. Nước giải khát được nén C0 2 vào ở áp suất cao hơn sẽ có độ chua (dô 
axit) lớn hơn. 

c. Thực phẩm được bảo quản ờ nhiệt độ thấp hơn sẽ giữ được lâu hơn. 

D. Than cháy trong oxi nguyên chất nhanh hơn khi cháy trong không khí. 

2. Hộ cân bằng sau được thực hiện trong một bình kín: 

PCI,(k) PCl,(k) + Cl 2 (k), AH>0 

Yếu tớ nào sau đây tạo nẽn sự tăng lượng PCI, trong cân bằng : 

A. Lấy bớt PCI, ra. B. Thêm Cl 2 vào. 

c. Giảm nhiệt độ. D. Tăng nhiệt độ. 

3. Có thê dùng những biện pháp gì để tãng tốc độ của các phản ứng xảy ra 
chậm ở diều kiện thường? 

4. Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có tốc độ lớn hơn? 

a. Fc + CuS0 4 (2M) và Fc + CuS0 4 (4M). 

b. Zn + CuS0 4 (2M. 25°C) và Zn + CuSƠ 4 (2M, 50°C). 

c. Zn (hạt) + CuS0 4 (2M) và Zn(bột) + CuS0 4 (2M). 

d. 2H, + 0 2 ---M -» 2H 2 0 và 2H 2 + 0 2 - 2H,0 

(Nếu không ghi chú gì thêm là so sánh trong cùng điều kiện) 

5. Cho biết phàn úng thuận nghịch sau: 

2NaHCO,(r) Na 2 CO,(r) + CO,(k) + H 2 ơ(k), AH > 0 
Có thể dùng những biện pháp gì để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn 
NaHCO, thành Na 2 CO,? 

6. Hệ cân bằng sau xảy ra trong bình kín: 

CaCO, (r) 7=^ CaO(r) + C0 2 (k), AH > 0 

Điều gì sẽ xảy ra nếu thực hiện một trong những biến đổi sau: 

a. Tăng dung tích của bình phản ứng lên. 

b. Thêm CaCO, vào bình phản ứng. 

c. Lấy bớt CaO ra khỏi bình phản ứng. 
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d. Thêm ít giọt NaOH vào bình phản ứng. 

e. Tăng nhiệt đ<>. 

7. Trong số các cân bằng sau, cân bằng nào sẽ chuyển dịch và chuyển dịch theo 
chiểu nào khi giảm dung tích của bình phản ứng xuống ờ nhiệt độ không đổi. 

a. CH 4 (k) + H 2 0(k) 5 =± CO(k) + 3H : (k) 

b. cơ 2 (k) + H 2 (k) CO(k) + H 2 0(k) 


c. 2SO,(k) + o, (k) *-2SO,(k) 


d. 2HI(k) *-I 2 (k) + Hj(k) 

e. N 2 0 4 (k) 2NO,(k) 


ĐÁP SỐ VÀ HUỐNG DẪN GIẢI 

1. Đáp án A. 

Giải thích: Nhiên liêu cháy ở tầng khí quyển trôn cao có nồng độ khí oxi thấp 
hơn ở mặt đất, do đó tốc độ phàn ứng cháy sẽ chậm hơn khi cháy trên mặt đất. 

2. Đáp án D. 

Giải thích: Đặc điểm của phản ứng thuận là thu nhiệt, do đó cân bằng sẽ 
chuyển dịch theo chiều thuận, tạo ra nhiều PC1 3 hơn khi nhiệt độ tăng. 

Các yếu tố A, B, c đểu làm cân bằng hóa học chuyển theo chiều nghịch, 
làm giảm lượng PCI,. 

3. Tùy theo từng trường hợp, có thể dùng một, một số hay tất cả các biện pháp 
a, b, c, d dể tăng tốc độ của các phản ứng xảy ra chậm ờ điéu kiện thường. 

Thí dụ: Trong phản ứng nung vôi, người ta sử dụng các yếu tố tăng 
nhiệt dớ, tăng diện tích tiếp xúc bằng cách dập nhỏ dá vôi, sắp xếp đá vôi xen 
kẽ với than đá, thổi không khí nén vào lò để tăng nồng độ khí oxi. 

4. Các phản ứng có tốc dộ lớn hơn là: 

a. Fe + CuS0 4 (4M). 

b. Zn + CuSỌ, (2M, 50°C). 

c. Zn(bột) + CuSƠ 4 (2M). 

d. 2H 2 + ơ 2 > 2H 2 0 

5. Có thể dùng những biện pháp sau để chuyển hóa nhanh và hoàn toàn 
NaHCO, thành Na 2 C0 3 : 

Căn cứ các đặc điểm của phản ứng hóa học: 
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- Phân ứng thuận thu nhiệt, khi nhiệt độ tăng, cân bằng chuyổn dich theo 
chiều thuận. 

- Sản phẩm phản ứng gồm một chất rắn và hai chất khí, do dó có sự tăng 
thể tích lớn. Nếu làm giảm áp suất riêng của C0 2 và H 2 0 bằng cách hút các khí 
ra ngoài hệ phản ứng thì cân bằng sẽ chuyển theo chiều thuận. 

6, a. Tăng dung tích của bình phản ứng lên, áp suất chung giảm, cân bằng hóa 

học chuyển sang chiểu thuận. 

b. Thêm CaCOj vào bình phản ứng, không ảnh hưởng đến cân bằng hóa học. 

c. Lấy bớt CaO khỏi bình phản ứng, không ảnh hưởng dến cân bằng hóa học. 

d. Thêm một ít giọt NaOH vào bình phản ứng, xảy ra phản ứng với C() 2 làm 
giảm nồng dộ của chất khí này, do đó cân bằng hóa học chuyển sang 
chiều thuận. 

e. Tăng nhiệt độ, cân bằng hóa học chuyển sang chiều thuận để chống lại sự 
tăng nhiệt độ. 

7. Khi giám dung tích của bình phản ứng xuống ở nhiệt độ không đối, thì áp 
suất của hệ phản ứng tăng, cân bằng sẽ chuyển dịch theo chiêu nào có số 
mol khí ít hơn để chống lại sự tăng áp suất của bèn ngoài. 

a. CH 4 (k) + H 2 0(k) V — - CO(k) + 3H 2 (k); Chiểu nghịch có số mol 
khí ít hơn, do đó cân bằng sẽ chuyển sang chiéu nghịch. 

b. Cơ 2 (k) + H,(k) , ■■ CO(k) + H 2 0(k); Số mol khí ở hai chiều như 

nhau, áp suất không ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng. 

c. 2S0 2 (k) + o, (k) V = - 2S0 3 (k); Chiều thuận có sô' mol khí ít hcm, 
do dó cân băng sẽ chuyển sang chiều thuận. 

d. 2HI(k) —" ì I 2 (k) + H 2 (k); sỏ' mol khí ờ hai chiều như nhau, áp 
suất không ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng. 

e. N 2 0 4 (k) ; - 2N0 2 (k); Chiều nghịch có sô' mol khí ít hơn, do đó 

cân bằng sẽ chuyển sang chiều nghịch. 

c. MỘT SỐ THÔNG TIN Bổ SUNG 

/. Lò cao luyện gang, phải chùng độ cao của lò là yên tố quyết định? 

Vào thê kỷ XIX, người ta nhận thấy trong thành phần cùa khí lò cao có khí 
co. Người ta đã thừ nhiêu hiện pháp như tăng nhiệt độ, tăng độ cao cùa lò ... 
Trong đó, việc tăng độ cao của lò là sự thay đổi phức tạp. tốn kém nhất. Tuy 
nhiên, sau hàng loạt cố gắng, người ta vẫn nhận ra khí co thoát ra khỏi lò 000 . 
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Sau này nhó cứt công trình nghiên cứu, người tu mới biét phởn ứng khử oxit sắt 
hung khi t -IU‘hon mono.xit là một phun ứng hóu học thuận nghịch. 

2. c hốt xúc túc lù những chút lùm túng tốc độ phàn ứng hóu liọc nhưng 
không bị riêu hao trong quá rrìnli phun ứng. Cúc chất xúc túc công nghiệp cho 
cúc quá tirùih hóu học vô cơ hao gồm xúc tác tổng liỢỊ) NHị, xút túc oxi hóu 
NU Ị thành NO vù xúc túc chuyển hóa S0 : thành so,. Khát' với các quá trình vô 
cư. cúc qiná trình hóa học hữu cơ Hèn quan mật thiết với cúc chất xúc túc. Cúc 
chất xúc túc như cruckinh dâu mò. xúc tác unkyl hóa, dỏng phún hóa. xúc túc 
bảo vệ niai trường... là những chất xúc túc của một thị trường tên đến trên 2 tỉ 
USDỉ năm. Cúc quá trình hóa học sử dụng chút xúc tác đã tạo ra một lượng 
hùng hóa trị giá khoảng 5000 tỉ USD/ năm, tức lù bung khoảng một nưa tổng 
sản phẩm quốc dân của nước công nghiệp giàu cồ nhất thế giới lù Mỹ. 

Hiện nay, người ru vẫn quan tàm nghiên cửu. ché tạo các hệ xúc túc 
theo hướng tăng độ chọn lọc, tăng độ un toàn cho môi trường vù giảm tiêu 
hao năng lượng. 
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